PHẦN A. ĐẠI SỐ
CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI, CĂN BẬC BA.

BÀI 1. CĂN BẬC HAI.

I.TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1/ Căn bậc hai

· Căn bậc hai của số thực a không âm là số thực x sao cho x2 = a.

· Chú ý: 

· Số dương a có đúng hai căn bậc hai, là hai số đối nhau: số dương kí hiệu là 
[image: image2681.jpg]


 , số âm kí hiệu là 
[image: image2.wmf]a

-

.
· Số 0 có đúng một căn bậc hai là 0.

· Số âm không có căn bậc hai.

2/ Căn bậc hai số học

· Với số a không âm, số 
[image: image3.wmf]a

 được gọi là căn bậc hai số học của a.

· Chú ý: Ta có 
[image: image4.wmf]2
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3/ So sánh các căn bậc hai số học

Ta có : 
[image: image5.wmf]0
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN


Dạng 1: Tìm căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số

Phương pháp giải:
· Nếu a > 0 thì các căn bậc hai của a là 
[image: image6.wmf]a

±

; căn bậc hai số học của a là 
[image: image7.wmf]a


· Nếu a = 0 thì căn bậc hai của a và căn bậc hai số học của a cùng bằng 0.

· Nếu a < 0 thì a không có căn bậc hai và do đó không có căn bậc hai hai số học

1A. Tìm các căn bậc hai và căn bậc hai số học của các số sau:


a) 0                        b) 64                   c)  
[image: image8.wmf]9

16

                    d) 0,04

1B. Căn bậc hai và căn bậc hai số học của các số sau là bao nhiêu?


a) -81                     b) 0,25                c)  1,44                 d) 
[image: image9.wmf]40
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Dạng 2: Tìm số có căn bậc hai số học là một số cho trước
Phương pháp giải:


Với số thực 
[image: image10.wmf]0
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³

  cho trước ta có a2 chính là số có căn bậc hai số học bằng a.

2A. Mỗi số sau đây là căn bậc hai số học của số nào?

a) 12                        b) -0,36               c)  
[image: image11.wmf]2
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                d) 
[image: image12.wmf]0,2
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2B. Số nào có căn bậc hai số học là mỗi số sau đây?


a) 13                        b) 
[image: image13.wmf]3
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[image: image14.wmf]12
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                d) 
[image: image15.wmf]0,12
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Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức chứa căn bậc hai

Phương pháp giải:

Với số 
[image: image16.wmf]0
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 ta có 
[image: image17.wmf](
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3A. Tính:


a) 
[image: image18.wmf]9

                         b) 
[image: image19.wmf]4
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            c)  
[image: image20.wmf]2
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                d) 
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3B. Tính:

a) 
[image: image22.wmf]121

                      b) 
[image: image23.wmf]16
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            c)  
[image: image24.wmf](
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                d) 
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4A. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 
[image: image26.wmf]+
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b) 
[image: image27.wmf]--
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4B. Thực hiện phép tính:


a) 
[image: image28.wmf]-
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b) 
[image: image29.wmf]-
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Dạng 4: Tìm giá trị của x thỏa mãn biểu thức cho trước
Phương pháp giải:  Ta sử dụng chú ý:

·  
[image: image30.wmf]=Û=±
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· Với số 
[image: image31.wmf]³
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, ta có 
[image: image32.wmf]=Û=
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5A. Tìm giá trị của x biết :


a) 9x2 – 16 = 0



b) 4x2 = 13




c) 2x2 + 9 = 0



d) 
[image: image33.wmf]+
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5B. Tìm x, biết:


a) 3x2 = 1




b)
[image: image34.wmf]+=
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c) 
[image: image35.wmf]++=
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d) 
[image: image36.wmf]-+=
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Dạng 5: So sánh các căn bậc hai số học

Phương pháp giải:

 Ta có : 
[image: image37.wmf]0
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6A. So sánh:


a) 3 và 
[image: image38.wmf]22

 



b) 5 và 
[image: image39.wmf]+
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c) 3 và 
[image: image40.wmf]-

151

 



d) 
[image: image41.wmf]-

13

 và 
[image: image42.wmf]0,2

 

6B. Tìm số lớn hơn trong các cặp số sau:


a) 11 và 
[image: image43.wmf]230

 



b) 2 và 
[image: image44.wmf]+

12

 

c) 1 và 
[image: image45.wmf]-

31

 



d) -10 và 
[image: image46.wmf]-

311

 

7A. Tìm giá trị của x, biết:


a) 
[image: image47.wmf]<
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b) 
[image: image48.wmf]-+³
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7B. Tìm x thỏa mãn:


a) 
[image: image49.wmf]-+>
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b) 
[image: image50.wmf]-£

3

2x1

2

 

Dạng 6: Chứng minh một số là số vô tỉ:

8A*. Chứng minh:


a) 
[image: image51.wmf]3

 là số vô tỉ



b) 
[image: image52.wmf]+

23

 là số vô tỉ

8B*. Chứng minh:


a) 
[image: image53.wmf]5

 là số vô tỉ



b) 
[image: image54.wmf]+

35

 là số vô tỉ

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

9. Tìm các căn bậc hai và căn bậc hai số học của các số sau:


a) 225                        b) 
[image: image55.wmf]49

289

               c)  2,25                d) 0,16

10. Mỗi số sau đây là căn bậc hai số học của số nào?

a) 7                        b) 
[image: image56.wmf]æö
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                c)  
[image: image57.wmf]32
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                d) 
[image: image58.wmf]0,25
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11. Tính:

a) 
[image: image59.wmf]225
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                 b) 
[image: image60.wmf](
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        d) 
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12. Tính giá trị của các biểu thức sau:


a) 
[image: image63.wmf]-+
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b) 
[image: image64.wmf]-+
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c)
[image: image65.wmf]-
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d) 
[image: image66.wmf]--
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13. Tìm giá trị của x biết:

a) –x2 + 324 =0



b) 16x2 – 5 = 0


c) 
[image: image67.wmf]=
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d) 
[image: image68.wmf]-+=
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14. So sánh các cặp số sau:

a) 4 và 
[image: image69.wmf]+
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b) 4  và 
[image: image70.wmf]-
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c) 
[image: image71.wmf]0,5

  và 
[image: image72.wmf]-

32

 


d) 
[image: image73.wmf]-

33

  và 
[image: image74.wmf]-

27

 

15*. So sánh : 
[image: image75.wmf]+

20152018

 và 
[image: image76.wmf]+

20162017

 
16. tìm x thỏa mãn:


a) 
[image: image77.wmf]+³

x35

 



b)
[image: image78.wmf]-+>

2x17

 


c) 
[image: image79.wmf]+£
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d) 
[image: image80.wmf]-<
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17*. Tìm x biết:

a) 
[image: image81.wmf]-³+

2x1x1

 



b)
[image: image82.wmf]£
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18. Chứng minh:


a) 
[image: image83.wmf]7

 là số vô tỉ



b) 
[image: image84.wmf]+

73

 là số vô tỉ

19*. Cho biểu thức : 
[image: image85.wmf]=--

Px22x3

 

a) Đặt 
[image: image86.wmf]=-

t2x3

. Hãy biểu thị P theo t

b)  Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

20*. So sánh:


a) 
[image: image87.wmf]++++
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 và 10
b)
[image: image88.wmf]++++
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 và 3


[image: image89.wmf] 

BÀI 2. CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC 
[image: image90.wmf]2
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I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT


Hằng đẳng thức 
[image: image91.wmf]2
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN


Dạng 1: Tính giá trị của biểu thức chứa căn bậc hai

Phương pháp giải: Sử dụng hằng đẳng thức





[image: image92.wmf]2
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1A. Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image93.wmf]49
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   b) 
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1B. Hãy tính:

a) 
[image: image95.wmf](
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   b) 
[image: image96.wmf]2222
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2A. Rút gọn biểu thức:

a) 
[image: image97.wmf](
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b) 
[image: image98.wmf](
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2B. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image99.wmf](
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b) 
[image: image100.wmf](
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3A. Chứng minh:

a) 
[image: image101.wmf](
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b) 
[image: image102.wmf]116211626
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3B. Chứng minh:

a) 
[image: image103.wmf](
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b) 
[image: image104.wmf]8278272
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4A.  Rút gọn biểu thức:

a) 
[image: image105.wmf]4912549125
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b) 
[image: image106.wmf]2912529125
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4B. Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image107.wmf]743743
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b) 
[image: image108.wmf]4112541125
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Dạng 2: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Phương pháp giải:  Sử dụng hằng đẳng thức





[image: image109.wmf]2
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5A. Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image110.wmf]2
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b) 
[image: image111.wmf]42
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5B. Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image112.wmf]2
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b)  
[image: image113.wmf]63
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6A. Rút gọn biểu thức:

a) 
[image: image114.wmf](
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6B. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image116.wmf](
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b) 
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[image: image118.wmf]  



Dạng 3: Tìm điều kiện để biểu thức chứa căn bậc hai có nghĩa

Phương pháp giải: 


Chú ý rằng biểu thức 
[image: image119.wmf]A

 có nghĩa khi và chỉ khi
[image: image120.wmf]A0
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7A. Với các giá trị nào của x thì các căn thức sau có nghĩa ?

a) 
[image: image121.wmf]2
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b) 
[image: image122.wmf]2
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7B. Tìm x để các căn thức sau có nghĩa:

a) 
[image: image123.wmf]2
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b) 
[image: image124.wmf]3
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Chú ý rằng,với a là số dương , ta luôn có:

· 
[image: image125.wmf]22
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· 
[image: image126.wmf]22
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8A. Các căn thức sau có nghĩa khi nà?

a) 
[image: image127.wmf]2
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b) 
[image: image128.wmf]2x4
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8B. Xác định giá trị của x để các căn thức sau có nghĩa?

a) 
[image: image129.wmf]x6
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b) 
[image: image130.wmf]2
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Dạng 4: Giải phương trình chứa căn thức bậc hai

Phương pháp giải: Ta chú ý một số phép biến đổi tương đương liên quan đến căn thức bậc hai sau đây.
· 
[image: image131.wmf]2
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· 
[image: image132.wmf]2
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[image: image134.wmf]22
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9A. Giải các phương trình:

a) 
[image: image135.wmf]2

x2x42x2
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b) 
[image: image136.wmf]x2x12
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9B. Giải các phương trình:

a) 
[image: image137.wmf]2

2x2x12x1

-+=-

 

b) 
[image: image138.wmf]x4x42
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10A. Giải các phương trình:

a) 
[image: image139.wmf]2

x3x2x1
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b) 
[image: image140.wmf]22

x4x44x12x9
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10B. Giải các phương trình:

a) 
[image: image141.wmf]2
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b) 
[image: image142.wmf]22
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

11. Tính:

a) 
[image: image143.wmf]49.144256:64

+

 

b) 
[image: image144.wmf]22

72:2.36.3225
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12. Tính giá trị của biểu thức:


a) 
[image: image145.wmf](

)

(

)

22

A25225

=-+-

 
b)  
[image: image146.wmf](
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13. Chứng minh: 
[image: image147.wmf](
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. Từ đó rút gọn biểu thức:



[image: image148.wmf]M625625
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14. Thực hiện các phép tính sau:


a) 
[image: image149.wmf]M945945
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b) 
[image: image150.wmf]N827827
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15. Thực hiện các phép tính sau:


a) 
[image: image151.wmf]P11621162
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b) 
[image: image152.wmf]Q1712217122
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16. Rút gọn các biểu thức sau:


a) 
[image: image153.wmf]2

A64a2a

=+

 


b) 
[image: image154.wmf]63
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17*. Rút gọn các biểu thức sau:


a) 
[image: image155.wmf]22
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b) 
[image: image156.wmf]Ba2a1a2a1 víi 1a2
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18. Với giá trị nào của x thì các căn thức sau có nghĩa?


a) 
[image: image157.wmf]5x10
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b) 
[image: image158.wmf]2

x3x2
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c) 
[image: image159.wmf]x3
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d) 
[image: image160.wmf]2
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19. Giải các phương trình sau:


a) 
[image: image161.wmf]2
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b) 
[image: image162.wmf]2x222x32x1382x35
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 20*. Giải các phương trình sau:


a) 
[image: image163.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image164.wmf]22
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b) 
[image: image165.wmf]22
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21*. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:


a) 
[image: image166.wmf]22
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b) 
[image: image167.wmf]22
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22*. Tìm các số thực x, y, z thỏa mãn đẳng thức sau:


 
[image: image168.wmf]xyz82x14y26z3
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BÀI 3. LIÊN HỆ PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Khai phương một tích:

[image: image169.wmf]12n

12n12n

        Víi A0, B0, ta cã: ABA.A

Më réng: Víi A0,A0,...,A0 ta cã:

              AA...AA.A...A

³³=

³³³
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2. Khai phương một thương:
                          
[image: image170.wmf]AA

Víi A0, B > 0, ta cã: 

B
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Phương pháp giải: Áp dụng các công thức khai phương một tích và khai phương một thương ở trên.

1A. Tính:


a) 
[image: image171.wmf]25.144

 




b) 
[image: image172.wmf]52.13

 

1B. Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image173.wmf]45.80






b) 
[image: image174.wmf]7.28


2A. Tính:

a) 
[image: image175.wmf]9

1

16






b) 
[image: image176.wmf]12,5

0,5


2B. Tính:

a) 
[image: image177.wmf]25

64






b) 
[image: image178.wmf]230

2,3


3A. Thực hiện phép tính:


a) 
[image: image179.wmf]250
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b) 
[image: image180.wmf]35.2
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3B. Tính giá trị biểu thức:

a) 
[image: image181.wmf]34
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èø

 


b) 
[image: image182.wmf]35.8

-

 
4A. Tính giá trị biểu thức:

a) 
[image: image183.wmf]116

7:7

77

æö

-+

ç÷
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èø




b) 
[image: image184.wmf]36125:6

-

 

4B. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image185.wmf]14

3:3

33
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ç÷

èø




b) 
[image: image186.wmf]35:2

-

 

Dạng 2: Rút gọn biểu thức
Phương pháp giải: Áp dụng các công thức khai phương một tích và khai phương một thương ở trên.

5A. Rút gọn:

a) 
[image: image187.wmf]1015

812

-

-

 


b) 
[image: image188.wmf]155525

31254

--

+

--


5B. Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image189.wmf]615

3514

-

-




b) 
[image: image190.wmf]55

102

+

+


6A. Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image191.wmf]2t3t

. víi t0

38
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b) 
[image: image192.wmf]22

xx1.xx1 víi x1

--+-³

 

6B. Rút gọn biểu thức:

a) 
[image: image193.wmf]6

4

28y

 víi y < 0

7y

 

b) 
[image: image194.wmf]4242

x4x.x4x

+-++

 
7A. Rút gọn biểu thức sau:

a) 
[image: image195.wmf]xyyx

M víi x0, y0, xy0

x2xyy

+
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b) 
[image: image196.wmf]3a2a11

N víi a0, a
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--
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7B. Rút gọn biểu thức sau:

a) 
[image: image197.wmf]xyyx

Q víi x0, y0, xy

x2xyy

-
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b) 
[image: image198.wmf]a4a44a

P víi a0, a4

a2a2

++-
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Dạng 3: Giải phương trình

Phương pháp giải: Khi giải phương trình chứa căn thức luôn cần chú ý đến các điều kiện đi kèm. Cụ thể là:

· 

[image: image199.wmf]2
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· 
[image: image200.wmf]B0( hay A0)
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8A. Giải các phương trình sau

a) 
[image: image201.wmf]2

x2x42x2

-+=-



b) 
[image: image202.wmf]2

x2x23x

-=-

 

8B.Tìm x biết: 

a) 
[image: image203.wmf]2

xx4x3

-++=-

 

b) 
[image: image204.wmf]2

x32x90

---=

 
9A. Giải phương trình (ẩn y):


[image: image205.wmf]11

29y2725y7549y14720

57

-----=

 

9B. Tìm y biết:


[image: image206.wmf]1

4y20y59y454

3

-+---=

 

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ 

10. Tính:


a)
[image: image207.wmf]32.200

 




b) 
[image: image208.wmf]5.125

 

11. Làm tính:

a) 
[image: image209.wmf]7

2

81

 




b) 
[image: image210.wmf]0,5

12,5

 

12. Làm tính:

a) 
[image: image211.wmf]1,6.25019,6:4,9

+

 

b) 
[image: image212.wmf]324

1.2.5

479

 

13. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image213.wmf](

)

M2030015675575

=-+

 


b) 
[image: image214.wmf](

)

N3251172208:13

=-+

 

14. Thực hiện các phép tính:

a) 
[image: image215.wmf]2812527

P

184830162

-+

=-

-+

 


b) 
[image: image216.wmf](

)

32322

Q23

321

++

=+-+

+

 

15. Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image217.wmf]33

uvuv

A víi u0, v0,vµ uv

uv

uv

-+
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b) 
[image: image218.wmf]2uuv3v

B víi u0, v0 vµ uv

2u5uv3v
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16. Rút gọn các biểu thức sau:


a) 
[image: image219.wmf]2

2

x2x22

M víi x2

x2

-+

=¹±

-

 

b) 
[image: image220.wmf]2
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N víi x-5

x2x55
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17. Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image221.wmf]t3

2

2t1

-

=
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b) 
[image: image222.wmf]2

25t925t3

-=-

 
18. Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image223.wmf]2

2x6x1

-+=-

 

b) 
[image: image224.wmf]1

t54t209t453

5
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BÀI 4. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI

I.TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1/ Đưa thừa số ra ngoài dấu căn.



[image: image225.wmf]2

ABAB  Víi B0
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2/ Đưa thừa số vào trong dấu căn.



[image: image226.wmf]2
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3/ Khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn bậc hai.



[image: image227.wmf]2

AAB1

AB  víi B0 vµ AB0

BBB

==¹³

 

4/ Trục căn thức ở mẫu.

· 

[image: image228.wmf]AA.B

B
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· 
[image: image229.wmf](
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· 
[image: image230.wmf](
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, hoặc vào trong dấu căn.
Phương pháp giải:
Sử dụng kiến thức sau:

· Cách đưa thừa số A2 ra ngoài dấu căn: 
[image: image231.wmf]2

ABAB  Víi B0

=³


· Cách đưa thừa số vào trong dấu căn:



[image: image232.wmf]2

2
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ì
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í
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1A.  Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

a) 
[image: image233.wmf]2

27x víi x0

³

 


b) 
[image: image234.wmf]2

8xy víi x0, y0

³£

 

1B.  Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

a) 
[image: image235.wmf]3

25x víi x0

>




b) 
[image: image236.wmf]4

48xy víi x0, yR

³Î


2A. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

a) 
[image: image237.wmf]a13 víi a0

³




b) 
[image: image238.wmf]15

a víi  a < 0

a

-


2B. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

a) 
[image: image239.wmf]a12

 víi a0

2a

>




b) 
[image: image240.wmf]a2 víi  a  0

£


Dạng 2: So sánh căn bậc hai.

Phương pháp giải: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, hoặc vào trong dấu căn rồi so sánh.

3A. So sánh các cặp số dưới đây:

a) 
[image: image241.wmf]229  vµ  313

 


b) 
[image: image242.wmf]533

2  vµ  

422


3B. Tìm số bé hơn trong các cặp số sau:

a) 
[image: image243.wmf]52  vµ  43




b) 
[image: image244.wmf]511

  vµ  6

2637


4A. Sắp xếp các số 
[image: image245.wmf]35; 26; 29; 42

 theo thứ tự tăng dần.
4B. Sắp xếp các số 
[image: image246.wmf]72; 28; 28; 52

 theo thứ tự giảm dần.
Dạng 3: Rút gọn biểu thứa chứa căn bậc hai.

Phương pháp giải: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, hoặc vào trong dấu căn rồi rút gọn.

5A. Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image247.wmf]3

100x4x

A54x3 víi x > 0

9x4

=--

 


b) 
[image: image248.wmf]2

14v

B96vv5  víi  v-3

33

=++++£

 

5B. Rút gọn các biểu thức:

a)  
[image: image249.wmf]2

1516u2169u

M425u  víi u > 0

29u4

=--

 


b)  
[image: image250.wmf]2

t3

N44tt2 víi t2

22

=+-+-£

 
Dạng 4: Giải phương trình cần đưa thừa số ra ngoài hoặc vào trong dấu căn.

Phương pháp giải: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, hoặc vào trong dấu căn rồi tính toán.

6A. Giải phương trình:


[image: image251.wmf]2

2

a34a129a81

2577a9180
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---+=

 
6B. Tìm x thỏa mãn:


[image: image252.wmf]1

18x98x42x14

3

+-+++=

 

Dạng 5: Khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn bậc hai.

Phương pháp giải: Cách khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn bậc hai.


[image: image253.wmf]2
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AB  víi B0 vµ AB0
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==¹³


7A. Khử mẫu của mỗi biểu thức dưới dấu căn bậc hai sau:

a) 
[image: image254.wmf]3

5x

 víi x0, y > 0

59y

³

 

b) 
[image: image255.wmf]3

7xy víi x < 0, y > 0

xy
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7B. Khử mẫu của mỗi biểu thức dưới dấu căn bậc hai sau đây:


a) 
[image: image256.wmf]3

5b

 víi a0, b  0

49a

>³



b) 
[image: image257.wmf]116

ab víi a < 0, b < 0

4ab

-


Dạng 6: Trục căn thức ở mẫu.

Phương pháp giải: Cách trục căn thức ở mẫu.

· 

[image: image258.wmf]AA.B

B
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· 
[image: image259.wmf](

)

mAB

m

AB

AB

-

=

-

+

 

· 
[image: image260.wmf](
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8A. Trục căn thức ở mẫu và rút gọn:

a) 
[image: image261.wmf]1
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-

 


b) 
[image: image262.wmf]35

35

-

+

 
8B. Trục căn thức ở mẫu và rút gọn:

a) 
[image: image263.wmf]8

53

-

 



b) 
[image: image264.wmf]23

23

-
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9A. Trục căn thức và thực hiện phép tính:

a) 
[image: image265.wmf](

)

15412

M611

616236

æö

=+-+

ç÷

+--

èø

 


b) 
[image: image266.wmf]5555
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9B. Trục căn thức và thực hiện phép tính:

a) 
[image: image267.wmf](
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b) 
[image: image268.wmf]525535
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[image: image269.wmf]
IV. BÀI TẬP VỀ NHÀ

10. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

a) 
[image: image270.wmf]2

5a víi a0

£

 


b) 
[image: image271.wmf]2

18a víi a0

³



c) 
[image: image272.wmf]3

9b víi b0

-£

 


d) 
[image: image273.wmf]48

24ab víi a;bR

Î


11. Đưa thừa số vào trong dấu căn:


a) 
[image: image274.wmf]x7 víi x0

³




b) 
[image: image275.wmf]x15 víi  x  0

£



c) 
[image: image276.wmf]1

19y víi y0

y

>

 

d) 
[image: image277.wmf]2

127

y víi y0

3y

£


12. Tìm số lớn hơn trong các cặp số dưới đây:


a) 
[image: image278.wmf]26  vµ  33




b) 
[image: image279.wmf]271

6  vµ  

543




13. Tìm số bé hơn trong các cặp số dưới đây:

a) 
[image: image280.wmf]223  vµ  310




b) 
[image: image281.wmf]11

2  vµ  21

55


14. Sắp xếp các số:

a) 
[image: image282.wmf]25; 32; 5; 23

  theo thứ tự tăng dần.

b) 
[image: image283.wmf]52; 213; 43; 47

 theo thứ tự giảm dần.

15. Rút gọn biểu thức:

a) 
[image: image284.wmf]3

25x89x49x

A4 víi x0

4343x64

=--³

 


b)  
[image: image285.wmf]2

y331

B14y4y víi y

2422

=+-+-£

 
16. Tìm u, biết:

a) 
[image: image286.wmf]u51

4u2039u454

93

-

-+--=

 


b) 
[image: image287.wmf]21u1

9u916u16274

3481

-

---+=

 

17*. Tìm x, y, z biết: 
[image: image288.wmf](
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18. Thực hiệ phép tính:

a) 
[image: image289.wmf]23151

P.

31323335

æö

=++

ç÷

---+

èø

 


b) 
[image: image290.wmf]1471551
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19*. Chứng minh:

[image: image291.wmf]1111
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BÀI 5. RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI

VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN.

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Đê’ rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai, ta cần biết vận dụng linh hoạt và phù họp các phép biên đổi đơn giản như:

· Đưa thừa sô' ra ngoài dâu căn;

· Đưa thừa sô' vào trong dâu căn;

· Trực căn thức ở mẫu;

· Quy đồng mẫu thức...

2. Các bài toán liên quan đến bài toán rút gọn biêu thức chứa căn bậc hai thường là:

· Tìm giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến;

· Tìm giá trị của biến khi biết giá trị của biểu thức;

· Tìm giá trị nguyên của biến đê’ biểu thức nhận giá trị nguyên; 

· Tìm giá trị thực của biến đế biểu thức nhận giá trị nguyên; 

· So sánh biểu thức với một sô' hoặc một biếu thức khác;

· Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhò nhất cua biêu thức...

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Rút gọn biểu thức chúa căn bậc hai và tìm giá trị của biểu thúc khi biết giá trị của biến Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Để rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai đã cho, ta sử dụng các phép biên đổi như đưa thừa sô' ra ngoài hoặc vào trong dâu căn, trục căn thúc ờ mẫu, quy đồng mẫu thức... một cách linh hoạt.

Bước 2. Đê’ tìm giá trị của biểu thức khi biết giá trị cùa biên ta rút gọn giá trị của biên (nêu cần) sau đó thay vào biểu thức đã dược rút gọn ở trên và tính kết quả.

 CÁC BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Rút gọn biểu thúc chứa căn bậc hai và tìm giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến.

1A. Cho biểu thức 
[image: image292.wmf]xx11

P víi x0 vµ x9

x9

x3x3
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=+-³¹

-
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a) Rút gọn P

b)  Tính giá trị của P trong các trường hợp:
i) 
[image: image293.wmf]x642642

=++-

 


  ii) 
[image: image294.wmf]11

x
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1B. Cho biểu thức 
[image: image295.wmf]17x1
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a) Rút gọn Q

b) Tính giá trị của Q trong các trường hợp:

· 
[image: image296.wmf]x271021882

=+-+


· 
[image: image297.wmf]22

x
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Dạng 2: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai và tìm giá trị của biến khi biết giá trị của biểu thức.
2A. Cho biểu thức 
[image: image298.wmf]xx22x
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a) Rút gọn M

b)  Tìm x để 
[image: image299.wmf]1

M

2

-

=

 

2B.  Cho biểu thức 
[image: image300.wmf]x214x
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a) Rút gọn N
b)  Tìm x để 
[image: image301.wmf]8

N
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Dạng 3: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai và tìm giá trị của biến để biểu thức đạt giá trị nguyên.

3A. Cho biểu thức 
[image: image302.wmf]1xx
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a) Rút gọn A
b)  Tìm x nguyên để 
[image: image303.wmf]x1xx5
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  có giá trị  nguyên
3B. Cho biểu thức 
[image: image304.wmf]x2x1x2
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a) Rút gọn B
b)  Tìm x nguyên để  C = A ( B – 2 )  có giá trị  nguyên

4A. Cho biểu thức 
[image: image305.wmf]11x2
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ç÷
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a) Rút gọn P

b)  Tìm x thực để  
[image: image306.wmf]7P

3

 có giá trị  nguyên

4B. Cho hai biểu thức 


[image: image307.wmf]15x2x11x

A: vµ B= víi x0 vµ x25

x25

x5x51x

æö
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èø

 

a) Rút gọn A

b) Tìm x thực để  M= A - B có giá trị nguyên

Dạng 4: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai và so sánh biểu thức với một số (hoặc một biểu thức khác).

Phương pháp giải: Để so sánh một biểu thức M với một số a, ta xét hiệu M-a và xét dấu của hiệu này, từ đó đi đến kết quả của phép so sánh.
5A. Cho hai biểu thức 



[image: image308.wmf]x1x354

A vµ B= víi x0, x1,x25

x1

x5x1x1

-+

=++³¹¹
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a) Rút gọn B
b) So sánh 
[image: image309.wmf]x5x5

CA.B. víi 3

x5x

--

æö
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5B. Cho các biểu thức:



[image: image310.wmf]2xx9xx5x

A vµ B= víi x0, x9,x25

x9x25

x3

++

=-³¹¹

--

-

 

a) Rút gọn các biểu thức A và B
b) Đặt 
[image: image311.wmf]A

P

B

=

 . hãy so sánh P với 1

Dạng 5: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai và tìm giá trị lớn nhất( hoặc giá trị nhỏ nhất) của biểu thức.

Phương pháp giải: Chú ý rằng

· Biểu thức P  có giá trị lớn nhất là a, kí hiệu 
[image: image312.wmf]max

Pa nÕu Pa

=£

  với mọi giá trị của biến và tồn tại ít nhất một giá trị của biến để dấu “=” xảy ra.
· Biểu thức P có giá trị nhỏ nhất là b, kí hiệu 
[image: image313.wmf]min

Pb nÕu Pb

=³

 với mọi giá trị của biến và tồn tại ít nhất một giá trị của biến để dấu “=” xảy ra.

6A. Cho hai biểu thức 



[image: image314.wmf]x2x52x9x32x1

A vµ B= víi x0, x4,x9

x3x5x6x23x
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a) Rút gọn B

b) Đặt 
[image: image315.wmf]A

P

B

=

 . Tìm giá trị nhỏ nhất của P

6B. Cho biểu thức  
[image: image316.wmf]x2x3x9

P víi x0 vµ x9

x9

x3x3

+

=+-³¹

-
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a) Rút gọn P.
b) Tìm giá trị lớn nhâ't của P.
II. BÀI TẬP VỂ NHÀ


7. Cho biêu thức: 
[image: image317.wmf]2x9x32x1

M víi x0 , x4,x9

x5x6x23x

-++

=--³¹¹

-+--

 
a) Rút gọn M.

b) Tính giá trị của M khi X = 11 - 6
[image: image318.wmf]2

.

c) Tìm các giá trị thực của x để M = 2.

d) Tìm các giá trị thực của x đê’ M < 1.

e) Tìm các giá trị X nguyên để M nguyên.

_ 3x + V9x-3 Vx+1 Vx-2
,
8. Cho biêu thức: 
[image: image319.wmf]3x9x3x1x2

Q víi x0 vµ x1

xx2x21x

+-+-
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+-+-

 

a) Rút gọn Q.

b) Tính giá trị của Q khi x = 4 + 2
[image: image320.wmf]3

.

c) Tìm các giá trị của x đê’ Q = 3.

d) Tìm các giá trị của x để Q > 
[image: image321.wmf]1

2

 
e) Tìm 
[image: image322.wmf]xZ ®Ó QZ

ÎÎ

 .

9. Với 
[image: image323.wmf]x0 vµ x1

³¹

 cho biểu thức:



[image: image324.wmf]12xxx1
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a) Rút gọn P.

b) Tìm giá trị của x đê’ P < 
[image: image325.wmf]1

2

.
c) Tìm giá trị của x để P = 
[image: image326.wmf]1

3


d) Tìm x nguyên đế P nguyên.

e) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.
10. Cho biểu thức:  
[image: image327.wmf]x2xx4

Px: víi x0 vµ x1,x4

1x

x1x1
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a) Rút gọn P.

b) Tìm các giá trị của x thỏa mãn P < 
[image: image328.wmf]1

2

.
c) Tìm giá trị nhỏ nhâ't của P.

11* Cho biêu thức  
[image: image329.wmf]2

xx2xx2(x1)

N víi x>0 vµ x1

xx1xx1
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=-+¹

++-


a) Rút gọn N.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của N.
c) Tìm x đê’ biểu thức M = 
[image: image330.wmf]2x

N

 nhận giá trị nguyên. 
12. Chứng minh các đẳng thức sau:


a) 
[image: image331.wmf]24

222

abab

a víi a+b>0 vµ b0

ba2abb
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=¹
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b) 
[image: image332.wmf]abab2b2b

 víi a0, b0 vµ ab

ba

2a2b2a2bab

+-

--=³³¹

-
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BÀI 6. CĂN BẬC BA

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Cân bậc ba
· Căn bậc ba của một sô' thực a là sô' thực x sao cho x3 = a, tó hiệu là 
[image: image333.wmf]3

a

 .
· Chú ý:

· Mọi sô' thực a đều có duy nhất một căn bậc ba.

· Căn bậc ba của số dương là sô' dương; của một số âm là số âm; của sô' 0 là 0.

2. Các công thức liên quan đến căn bậc ba


[image: image334.wmf]3333

3

333

3

3

a) A<BAB                    b) ABAB
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Thực hiện phép tính cớ chúa cán bậc ba 
Phương pháp giải: Áp dụng công thức: 
[image: image335.wmf](

)

3

3

3

3

aaa

==


các hằng đẳng thức:

(a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3;

(a-b)3 =a3 -3a2b + 3ab2 -b3, 
a3 + b3 = (a + b)(a2-ab + b2); 
a3-b3 =(a-b)(a2 +ab+b2)
và nắm vững bảng lập phương của các sô' đơn giản:

	a
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	a3
	8
	27
	64
	125
	216
	343
	512
	729


1A.
Hãy tính:

a) 
[image: image336.wmf]3

27

 ;
b) 
[image: image337.wmf]3

1

125

;
c) 
[image: image338.wmf]3

3

64a

;
d) 
[image: image339.wmf]3

26

8ab

-


1B.
Làm tính:

a) 
[image: image340.wmf]3

729

;
b) 
[image: image341.wmf]3

1

216

;
c) 
[image: image342.wmf]3

3

343a

;
d) 
[image: image343.wmf]3

36

512ab

-

.

2A. Thực hiện các phép tính sau:


[image: image344.wmf]3

3

3

3

1087,2

a)

40,9

+

                                      b) 
[image: image345.wmf]33

3

2245814192
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 c) 
[image: image346.wmf]3

3

3

3

750

160.1,2

250

-

                             d* )  
[image: image347.wmf]3

33

3

2

42

21
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-

  
2B. Thực hiện phép tính:

.
             a)  
[image: image348.wmf]3

33

3

384

354432

3

+-+

                                               b) 
[image: image349.wmf]3

3

3

2715

640,064

51288
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        c) 
[image: image350.wmf]3333

343381224
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                    d)  
[image: image351.wmf]33

3

421

3

21
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3A. Rút gọn biếu thức:

a)  
[image: image352.wmf]3

32

A125x75x1515x

=+++-

                b) 
[image: image353.wmf]3

333

Bxx1xx11x

=+---


3B. Chứng minh các biếu thức sau có giá trị không phụ thuộc vào biên x:
a) 
[image: image354.wmf]3

Axx3x3x1(x2)

=+++--

            b) 
[image: image355.wmf](

)

(

)

33

3333

Bx1x16(x1)(x1)

=+--+-+


Dạng 2. So sánh cảc căn bậc ba

Phương pháp giải: Đế so sánh các căn bậc ba, ta chú ý:

                  
[image: image356.wmf]33

ABAB

<Û<


4A. So sánh cặp số sau:


[image: image357.wmf]33

a) 23 vµ 23

        
[image: image358.wmf]3

b)   15 vµ   3126

 

4B. Tìm số nhỏ hơn trong các cặp số sau:



[image: image359.wmf]3

a) 7 vµ 243

           b) 
[image: image360.wmf]33

56 vµ 65

 

5A. So sánh:



[image: image361.wmf]33

3

A2014220142 vµ B = 29

=++-

 

5B. So sánh: 
[image: image362.wmf]33

3

4

M752752 vµ N=

9

=++-


6A. Tim x, biết: 
a) 
[image: image363.wmf]3

2x15

+>-

 

b) 
[image: image364.wmf]3

32

x3x6x4 x1

+++£+

 


6B.
Tim x thỏa mãn:

a) 
[image: image365.wmf]3

42x4

-³


       b) 
[image: image366.wmf]2

3

3
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 Dạng 3. Giải phương trình chúa căn bậc ba 
 Phương pháp giải: Áp dụng 
[image: image367.wmf]3

3

ABAB

=Û=


7A. Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image368.wmf]3

2x13

+=

;
                   b) 
[image: image369.wmf]3

5xx5

+-=


7B. Tìm x, biết:

a) 
[image: image370.wmf]3

23x2

-=-

  
                   b) 
[image: image371.wmf]3

x11x

-+=

 
8A. Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image372.wmf]3

32

x3x3x12x3

+++-=

     b)  
[image: image373.wmf]33

3

2

1

27x216xx4

x
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8B. Tìm x thỏa mãn:

a) 
[image: image374.wmf]23

3

19x27x27x3x5

-+-=-

     b)  
[image: image375.wmf]3

2
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

9. Hãy tính:
a) 
[image: image376.wmf]3

512

          b) 
[image: image377.wmf]3

1

125

-

           c) 
[image: image378.wmf]36

3

343ab

216

-

                     d) 
[image: image379.wmf]3

99

64ab

-


10. Thực hiện phép tính:

a)  
[image: image380.wmf]3

33

3

135

54.4

5

-

                     b)  
[image: image381.wmf](

)

33333

(25104)52

-++

 
11. Rút gọn biểu thức:
a) 
[image: image382.wmf]32

3

M3x27x27x9x1

=-+++

       b) 
[image: image383.wmf]33

323

N8x12x6x1x

=+++-


12. Thực hiện các phép tính sau:


[image: image384.wmf](
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(

)

33

3

a) 42331
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                       b) 
[image: image385.wmf]3
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13. So sánh các cặp số sau:

a) 6 và 
[image: image386.wmf]3

226

                                  b) 
[image: image387.wmf]33

26  vµ 47


14. Tìm số lớn hơn: 

a) 
[image: image388.wmf]3

32

 và 
[image: image389.wmf]3

53

                                    b) 22 và 
[image: image390.wmf]3

3394


15. Giải các phương trình sau: 
a) 
[image: image391.wmf]3

2x11
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                                        b) 
[image: image392.wmf]3

32

x2xx2
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            ÔN TẬPCHƯƠNG I
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem phần Tóm tắt lý thuyết từ Bài 1 đên Bài 6.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 
1A. Với x>0, cho các biểu thức:


[image: image393.wmf]1xxA

A, B=  vµ P=

B

xx1xx

=+

++

 
a) Rút gọn và tính giá trị của P khi x = 4.

b) Tìm các giá trị thực của x để 
[image: image394.wmf]A3B

£

 
c) So sánh B với 1.

d) Tim x thỏa mãn 
[image: image395.wmf](

)

Px251x3x2x43

+-=--+

 
1B. Cho biểu thức 
[image: image396.wmf]1x11x

Px:   víi x>0 vµ x1
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a) Rút gọn P.
b) Tính giá trị của P biết 
[image: image397.wmf]2

x

23

=

+

 
c) Chứng minh P > 2 với mọi x > 0 và 
[image: image398.wmf]x1

¹


d) Tim x thỏa mãn: 
[image: image399.wmf]Px6x3x4

=---

 

2A. Cho biếu thức:


[image: image400.wmf]aa3a2a2

M1:  víi a0 , a4, a9.
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a) Rút gọn M                              b) Tìm a để M<0

     c) Tìm a để M > 1.                     d) Tính giá trị nhỏ nhất của M
2B. Với 
[image: image401.wmf]a > 0 , a1

¹

 cho biểu thức.

[image: image402.wmf]aa1aa11a1a1

Na.

aaaaaa1a1

éù

-++-
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a) Rút gọn N                              b) Tìm a để N=7

     c) Tìm a để N > 6.                     d) Tính giá trị nhỏ nhất của N- 
[image: image403.wmf]a


3A. Với 
[image: image404.wmf]x0 , vµ x1

³¹

 Cho biểu thức


[image: image405.wmf]15x113x22x3

P
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a) Rút gọn P                              b) Tính giá trị của P khi x= 9

     c) Tìm x để
[image: image406.wmf]1

P

2

=

 .                     d) Tìm x để P nhận giá trị nguyên
3B. Với 
[image: image407.wmf]x0 , x9 vµ x1

³¹¹

 Cho biểu thức



[image: image408.wmf]x2x7x111
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a) Rút gọn P                              b) Tính P khi 
[image: image409.wmf]x423

=-

 

     c) Tìm x để P<1.                     d) Tìm x nguyên để P nguyên

4A. Cho biểu thức 
[image: image410.wmf]x112

E:
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a) Tìm điều kiện của x để E có nghĩa
b) Rút gọn biểu thức E.

c) Tìm x để E > 0.

d) Tìm m để có các giá trị của x thỏa mãn   
[image: image411.wmf]Exmx

=-

 .
4B.Cho biếu thức    
[image: image412.wmf]4x8xx12

F:

4x
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éùéù
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+
a) Tìm điều kiện của x để F có nghĩa.

b) Rút gọn biểu thức F.

c) Tính giá trị của F biết 
[image: image413.wmf]x423

=-


d) Tìm m để với mọi giá trị của x > 9, ta có: 
[image: image414.wmf]m(x3)Fx1

->+


III. BÀI TẬP VỂ NHÀ
5. Với 
[image: image415.wmf]x0 , x9 vµ x25

³¹¹

 Cho biểu thức



[image: image416.wmf]x5x25xx3x5
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a) Rút gọn biểu thức A.
b) Chứng minh A<2 với mọi 
[image: image417.wmf]x0 , x9 vµ x25

³¹¹

.

c) Tìm x để A< 1
d) Tìm x để A nguyên

6.  Cho biểu thức:

[image: image418.wmf]11a1a2
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a) Tìm a đê’biểu thức B có nghĩa.

b) Rút gọn biểu thức B.
c) Tìm a để 
[image: image419.wmf]1

B

6

>

  

d) Giả sử a là sô' nguyên, tìm giá trị nhỏ nhất của B. 
7. Với x > 0 và 
[image: image420.wmf]x1

¹

 , cho biểu thức: 
[image: image421.wmf]x2x2x1
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a) Rút gọn C.

b) Khi 
[image: image422.wmf]77

x

171171
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, tính giá trị biểu thức C.

c) Tim x để C > 1.

d) Tìm x nguyên để C nhận giá trị nguyên.

8. Với a>0 và 
[image: image423.wmf]a1

¹

  Cho biểu thức: 
[image: image424.wmf]11a1
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         a) Rút gọn biểu thức M.
                        b) Tìm a để M = -1.

         c) So sánh M với 1.             
             d) Tìm a  để M < 0.

 9. Cho biểu thức:  



[image: image425.wmf]1x32x2
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a) Tìm điều kiện của x để P có nghĩa.

b) Rút gọn biểu thức P.
c) Tính giá trị của P biết 
[image: image426.wmf]x322

=+


d) Tìm giá trị lớn nhất của P


10. Với 
[image: image427.wmf]x0 vµ x1

³¹

, cho biểu thức:



[image: image428.wmf]2x1x1xx
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a) Rút gọn N

b) Khi 


[image: image429.wmf]215945945
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 Tính giá trị của N.

c) Tìm giá trị của x để N=3
d) Tìm giá trị nhỏ nhất của N
11. Cho biểu thức: 
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a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa

b) Rút gọn biểu thức A

c) Tìm giá trị của x để A=2

d) Tìm x để A nhận giá trị nguyên
 

12. Với 
[image: image431.wmf]x0 vµ x1
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 cho biểu thức
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a) Rút gọn B
b) Tính giá trị của B khi      
[image: image433.wmf]x5329125
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c) Tìm giá trị của x để B>0

d) Tìm giá trị lớn nhất của B
13. Với 
[image: image434.wmf]a0 vµ a1
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a) Rút gọn Q

b) Tìm a để Q<0

c) Tìm giá trị của a để Q=-2

d) Đặt T= Q
[image: image436.wmf]a
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14. Cho biểu thức: 
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a) Tìm điều kiện của x để P có nghĩa
b) Rút gọn P

c) Tính giá trị của P khi
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d) Tìm m để có x thỏa mãn: P= mx
[image: image439.wmf]x
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ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Căn bậc hai số học của 25 là:

A. 5                 B. -5                        C.  
[image: image440.wmf]5
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                          D. 625

Câu 2. Trong các số 
[image: image441.wmf]12

 ; 3
[image: image442.wmf]2

; 2
[image: image443.wmf]3

; 
[image: image444.wmf]10

; 2
[image: image445.wmf]4

 số lớn nhất là:
A. 2
[image: image446.wmf]3

            B. 3
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                  C. 2
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                          D. 
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Câu 3. Hàm số 
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  xác định khi và chỉ khi
A. 
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Câu 4. Giá trị của 
[image: image455.wmf]6255
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 bằng:

A. 
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B. 
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C. 
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D. -1
Câu 5. Giá trị của x để 
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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6. Giá trị của 
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C. 
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D. Không xác định.
Câu 7. Với a > 0, biểu thức 
[image: image464.wmf]4
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A. 2b2

B. 2ab2
C. 
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D. 
[image: image466.wmf]2

2ab

±

 
Câu 8. Một hình lập phương có thể tích bằng 27cm3, cạnh hình lập phương là:

A. 27cm

B. 9cm
C. 
[image: image467.wmf]33

 
D. 3cm
PHẦN II. TỰ LUẬN 
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:


a) 
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b) 
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Bài 2: Giải các phương trình sau:


a) 
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Bài 3: Cho biểu thức: 
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a) Rút gọn P
b) Tính giá trị của P khi 
[image: image473.wmf]x20611
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c) Tìm x để 
[image: image474.wmf]1
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d) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức 
[image: image475.wmf]2Px
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  nhận giá trị nguyên.
ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Căn bậc hai số học của 16 là:


A. 4

B. 
[image: image476.wmf]4
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C.256

D. -4

Câu 2.  Khẳng định nào sau đây đúng:



A. 
[image: image477.wmf]2552
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 B.   
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      Câu  3. Hàm số  
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  xác định khi và chỉ khi:


A.
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D. 
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Câu 4. Giá trị của 
[image: image487.wmf](
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B. 2

C. 
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D. 0
Câu 5. Giá trị của x để   
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  là:


A. 1

B. 7

C. 5

D. -1

Câu 6. Biểu thức 
[image: image491.wmf]2
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  bằng:


A. 5x – 2

B. 2 – 5x
C. 
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D. 5x + 2

Câu 7. Với a,b > 0, biểu thức 
[image: image493.wmf]aba
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  bằng;

A. 2

B. 
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C. 
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 D. 
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Câu 8. Biểu thức 
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 PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 1. Tính giá trị biểu thức:


a) 
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Bài 2. Giải các phương trình sau:


a) 
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Bài 3. Cho các biểu thức 
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a) Tính giá trị của B khi 
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b) Rút gọn biểu thức 
[image: image508.wmf]B
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c) Tìm các giá trị của x để 
[image: image509.wmf]4
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d) Tìm x thỏa mãn: 
[image: image511.wmf](

)

x1Px4x1266x105x

+---+=-+

 

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

BÀI 1. NHẮC LẠI VÀ BỔ XUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

I.TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Khái niệm hàm số


Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x thay đổi sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x( x gọi là biến số). Ta viết: y = f(x), y = g(x),...
Ví dụ: Ta có y = 2x + 3 là một hàm số của y theo biến x.
Lưu ý: Khi x thay đổi mà y luôn nhận giá trị không đổi thì hàm số y = f(x) gọi là hàm hằng.
2.Giá trị của hàm số, điều kiện xác định của hàm số
· Giá trị của hàm số f(x) tại điểm x0 kí hiệu là y0= f(x0).
· Điều kiện xác định của hàm số y = f(x) là tất cả các giá trị của x sao cho biểu thức  f(x) có nghĩa. 
3. Đồ thị của hàm số

- Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm M(x;y) trong mặt phẳng tọa độ Oxy  sao cho x, y thỏa mãn hệ thức y = f(x).

- Điểm M(x0; y0) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) <=> y0=f(x0)
4. Hàm số đồng biến và hàm số nghịch biến


Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi giá trị x thuộc R.

· Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị y = f(x) tương ứng cũng tăng lên thì hàm số y = f(x) được gọi là đồng biến trên R

· Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị y = f(x) tương ứng lại giảm đi thì hàm số y = f(x)được gọi là nghịch biến trên R.


Nói cách khác, với x1, x2 bất kì thuộc R:

+ Nếu x1< x2 mà f(x1) < f(x2) thì hàm số y = f(x) đồng biến
+ Nếu x1< x2 mà f(x1) > f(x2) thì hàm số y = f(x) nghịch biến.


Trong quá trình giải toán ta có thể sử dụng kiến thức sau đây để xét tính đồng biến hoặc nghịch biến của hàm số trên R:


Cho x1, x2 bất kì thuộc R và 
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  khi đó:
+ Nếu T > 0 thì hàm số đã cho đồng biến trên R

+ Nếu T < 0 thì hàm số đã cho nghịch biến trên R.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
 Dạng 1. Tính giá trị của hàm số tại một điểm
Phương pháp giải: Để tính giá trị của hàm số y = f(x) tại x0, ta thay x = x0 

vào y = f(x) được y0 = f(x0)
1A. Tính giá trị của hàm số:

a) y = f(x) = x2+x-2  tại 
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1B. Tính giá trị của hàm số 
[image: image516.wmf](
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a)    
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2A. Cho hàm số 
[image: image519.wmf](
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với m là tham số 

Tìm m để f(3) = f(-1).

2B. Tìm m để hàm số  
[image: image520.wmf](

)

(

)

22

m4-mx-2mx

yf

+ 

x

5  

+

=

=

thỏa mãn điều kiện
f(0) = f(1).

Dạng 2. Tìm điều kiện xác định của hàm số

Phương pháp giải: Chú ý rằng :

· Hàm số dạng căn thức 
[image: image521.wmf](

)

yAx

=

 xác định (hoặc có nghĩa) 
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· Hàm số dạng phân thức 
[image: image523.wmf]A(x)
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3A. Tìm điều kiện của x để hàm số sau xác định:

a) 
[image: image525.wmf]2
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[image: image527.wmf]x4

y

1x

-

=

-

 


d) 
[image: image528.wmf]x1

y

x3

+

=

-

 

3B. Tìm tất cả các giá trị của x để hàm số sau có nghĩa:


a) 
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Dạng 3. Biểu diễn tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ Oxy

Phương pháp giải: Để biểu diễn tọa độ của điểm M(x0; y0) trên hệ trục tọa độ Oxy, ta làm như sau:

1.Vẽ đường thẳng song song với trục Oy tại điểm có hoành độ x = x0

2. Vẽ đường thẳng song song với trục Ox tại điểm có tung độ y = y0

3. Giao điểm của hai đường thẳng trên chính là điểm M(x0; y0)

4A. Trong hệ trục tọa độ Oxy cho các điểm A(-2;1), B(0;-1) và C(-3/2;-2).

a) Biểu diễn A, B, C trên Oxy

b) Trong các điểm A,B,C điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = 2x-1?

4B. Cho các điểm M(1;-1), N(2;0), và P(-2;2) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

a) Biểu diễn M, N, và P trên Oxy.

b) Trong các điểm M,N, và P điểm nào thuộc đồ thị hàm số 
[image: image533.wmf]2
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5A. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD với A(-1;2), B(-3;0), C(2;0), D(2;2).
a) Vẽ tứ giác ABCD trên mặt phẳng tọa độ.

b) Coi độ dài mỗi đơn vị trên các trục Ox,Oy là 1cm, tính diện tích tứ giác ABCD.
5B. Cho tam giác ABC trên mặt phẳng tọa độ Oxy với A(3;0), B(-2;0) và C(0;4)
a) Vẽ tam giác ABC trên Oxy.
b) Tính diện tích tam giác ABC biết mỗi đơn vị trên các trục Ox,Oy là 1m.

Dạng 4: Xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số.

Phương pháp giải: ta thực hiện một trong các cách sau:

Cách 1: Với mọi x1, x2 thuộc R, giả sử x1 < x2
· Nếu hiệu H = f(x1) - f(x2) < 0 thì hàm số đồng biến.

· Nếu hiệu H = f(x1) - f(x2) > 0 thì hàm số nghịch biến.

Cách 2: Với mọi  x1, x2 thuộc R và 
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· Nếu T > 0 thì hàm số đồng biến 

· Nếu T < 0 thì hàm số nghịch biến 
6A. Chứng minh: 
a) Hàm số 
[image: image536.wmf]1

yf(x)3x

4

==-
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b) Hàm số 
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 nghịch biến trên R.

6B. Với a là hằng số, các hàm số sau đồng biến hay nghịch biến trên R?

a) 
[image: image538.wmf]2
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

7. Tính giá trị của hàm số:

a) 
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c) 
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d) 
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 với m là hằng số.
8. Tìm m để hàm số 
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9. Tìm điều kiện của x để hàm số sau xác định:


a) 
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b) 
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10. Cho các điểm K(-1;2), M(0;-3) và N(4;2) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy.


a) Biểu diễn K, M, N trên Oxy.


b) Điểm nào trong ba điểm trên thuộc đồ thị hàm số 
[image: image550.wmf]2
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11. Trên mặt phẳng tọa độ cho tam giác ABC biết A(2;5), B(-1; 1) và C(3;1)


a) Vẽ tam giác ABC trên mặt phẳng tọa độ.


b) Tính diện tích tam giác ABC biết mỗi đơn vị trên các trục Ox,Oy là 1m.

12. Chứng minh hàm số:


a) 
[image: image551.wmf]1
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 nghịch biến trên R


b) 
[image: image552.wmf]x1
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 đồng biến trên R.

BÀI 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Hàm số bậc nhất 

Là hàm số được cho bởi công thức y= ax+b trong đó a,b là hai số đã cho  và 
[image: image553.wmf]a0
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2. Các tính chất của hàm số bậc nhất

- Hàm số bậc nhất xác định với mọi giá trị của x thuộc R

- Hàm số bậc nhất: + Đồng biến trên R khi a > 0




+ Nghịch biến trên R khi a <  0

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Nhận dạng hàm số bậc nhất

Phương pháp giải: Dựa vào định nghĩa hàm số bậc nhất

1A.  Hãy xét xem trong các hàm số sau đây, đâu là hàm số bậc nhất? Hãy chỉ rõ các hệ số a và b trng trường hợp dod là hàm số bậc nhất.


a) 
[image: image554.wmf]1
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b) 
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c) 
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d) 
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1B. Hãy xét xem trong các hàm số sau đây, đâu là hàm số bậc nhất?


a) y = 3

b) 
[image: image558.wmf]y x 5 
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c) 
[image: image559.wmf]3
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d) 
[image: image560.wmf]2
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2A. Tìm m để các hàm số sau là hàm số bậc nhất:


a) 
[image: image561.wmf](
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b) 
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c) 
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d) 
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2B. Với những giá trị nào của k, mỗi hàm số sau đây là hàm bậc nhất?


a) 
[image: image565.wmf](
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b) 
[image: image566.wmf](
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c) 
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d) 
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3A. Chứng minh các hàm số sau là hàm số bậc nhất với mọi giá trị của tham số m.


a) 
[image: image569.wmf](
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b) 
[image: image570.wmf](
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3B. Chứng minh các hàm số sau là hàm số bậc nhất với mọi giá trị của tham số m.



a) 
[image: image571.wmf](
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b) 
[image: image572.wmf](
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Dạng 2: Xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số bậc nhất

Phương pháp giải: xét hàm số bậc nhất y = ax + b với a, b là hằng số, 
[image: image573.wmf]a0
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- Khi a > 0, Hàm số đồng biến trên R

- Khi a < 0, Hàm số nghịch biến trên R
4A. Các hàm số bậc nhất sau đồng biến hay nghịch biến? vì sao?

a) 
[image: image574.wmf]y79x
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b) 
[image: image575.wmf]41
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c) 
[image: image576.wmf](
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d) 
[image: image577.wmf](
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4B. Các hàm số bậc nhất sau đồng biến hay nghịch biến? vì sao?

a) 
[image: image578.wmf](
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b) 
[image: image579.wmf](
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c) 
[image: image580.wmf]9x1
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d) 
[image: image581.wmf](

)

7

y5x2x1

4

=+--


5A. Tìm m để các hàm số: 


a) 
[image: image582.wmf](
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  đồng biến trên R

b) 
[image: image583.wmf](
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 nghịch biến trên R

5B. Tìm m để các hàm số: 


a) 
[image: image584.wmf]3m2

yx5

2

+

=-

  nghịch biến trên R


b) 
[image: image585.wmf](

)

2

y3mx2m3

=-++

 đồng biến trên R

6A. Cho hàm số 
[image: image586.wmf](
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 với m là tham số.

a) Chứng minh hàm số đã cho luôn là hàm số bậc nhất và nghịch biến trên R.


b) Hãy so sánh f(-10) và 
[image: image587.wmf]f(311)
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6B. Cho hàm số 
[image: image588.wmf](
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 với k là tham số

a) Chứng minh hàm số đã cho luôn là hàm số bậc nhất và đồng biến trên R.


b) Hãy so sánh 
[image: image589.wmf]f(21)
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và 
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

7. Trong các hàm số sau đây, đâu là hàm số bậc nhất? Trong trường hợp là hàm số bậc nhất, hãy chỉ rõ các hệ số a, b 


a) 
[image: image591.wmf]2
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c) 
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d) 
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8. Tìm m để các hàm số sau là hàm số bậc nhất:


a) 
[image: image595.wmf](
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b) 
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c) 
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d) 
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9. Chứng minh các hàm số sau là hàm số bậc nhất. Các hàm số đó đồng biến hay nghịch biến?

a) 
[image: image599.wmf](
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b) 
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c) 
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10. Cho hàm số 
[image: image603.wmf](
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  với m là tham số.


a) Hàm số trên có là hàm số bậc nhất không? Nếu có hãy chỉ rõ hàm số đồng biến hay nghịch biến


b) So sánh 
[image: image604.wmf](
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11. Tìm m để các hàm số :


a) 
[image: image605.wmf](
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 nghịch biến trên R


b) 
[image: image606.wmf]m
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 đồng biến trên R

12. Cho hàm số 
[image: image607.wmf](
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  với m là tham số


a) Chứng minh hàm số trên luôn là hàm số bậc nhất và đồng biến


b) Không cần tính, hãy so sánh 
[image: image608.wmf](
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BÀI 3. ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Đồ thị hàm số bậc nhất


Hàm số bậc nhất y = ax + b với 
[image: image609.wmf]a0

¹

 có đồ thị là một đường thẳng,

 kí hiệu là d: y = ax + b
2. Cách vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất 


Xét đường thẳng d: y = ax + b với 
[image: image610.wmf]a0

¹


· Nếu b = 0 ta có d: y = ax đi qua gốc tọa độ O(0;0) và điểm A(1; a).

· Nếu 
[image: image611.wmf]b0
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 thì d đi qua hai điểm A(0; b) và 
[image: image612.wmf]b
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3. Chú ý
· Trục hoành là đường thẳng : y = 0

· Trục tung là đường thẳng : x = 0

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất

Phương pháp giải: Xét đường thẳng d: y = ax + b với 
[image: image613.wmf]a0
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· Nếu b = 0 ta có d: y = ax đi qua gốc tọa độ O(0;0) và điểm A(1; a).

· Nếu 
[image: image614.wmf]b0
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 thì d đi qua hai điểm A(0; b) và 
[image: image615.wmf]b

B;0

a

æö

-

ç÷

èø

 

1A. Vẽ đồ thị các hàm số bậc nhất sau đây: 


a) 
[image: image616.wmf]y2x
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b)
[image: image617.wmf]y4x3
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1B. Vẽ các đồ thị  hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

a) 
[image: image618.wmf]1

yx

2

=

 

b) 
[image: image619.wmf]1

yx1

3

=-+

 

Dạng 2: Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

Phương pháp giải: Cho hai đường thẳng d: y = ax + b  và d’: y = a’x + b’ .
 Để tìm tọa độ giao điểm của d và d’ ta làm như sau:

*Cách 1: Dùng phương pháp đồ thị ( thường sủ dụng trong trường hợp d và d’ cắt nhau tại điểm có tọa độ nguyên)

· Vẽ d và d’ trên cùng một hệ trục tọa độ

· Xác định tọa độ giao điểm trên hình vẽ

· Chứng tỏ tọa độ giao điểm đó cùng thuộc d và d’
*Cách 2: Dùng phương pháp đại số:
· Xét phương trình hoành độ giao điểm d và d’:

 
ax + b   = a’x + b’

· Từ phương trình hoành độ giao điểm, tìm được x thay vào phương trình của d (hoặc d’) để tìm y
· Kết luận tọa độ giao điểm của d và d’

2A. Cho hai đường thẳng d : y = 2x + 1 và d’: y = x + 3. Bằng phương pháp đồ thị, hãy tìm tọa độ giao điểm của d và d’
2B. Tìm tọa độ giao điểm của các đường thẳng d: 
[image: image620.wmf]1

yx3

2

=-

 và d’: y = -2x + 2 bằng cách vẽ đồ thị.
3A. Cho các đường thẳng: 


d: 
[image: image621.wmf]yx942
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  và d’: 
[image: image622.wmf]yx3222
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 không vẽ đồ thị, tìm tọa độ giao điểm của d và d’.

3B. Không vẽ đồ thị, hãy tìm tọa độ giao điểm của các đường thẳng

d: 
[image: image623.wmf]3
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  và d’: 
[image: image624.wmf]yx2
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Dạng 3: Xét tính đồng quy của ba đường thẳng
Phương pháp giải: 

· Ba đường thẳng đồng quy là ba đường thẳng phân biệt và cùng đi qua một điểm 

· Để xét tính đồng quy của ba đường thẳng ( phân biệt) cho trước, ta làm như sau:


1. Tìm tọa độ giao điểm của hai trong ba đường thẳng đã cho.


2. Kiểm tra nếu giao điểm vừa tìm được thuộc đường thẳng còn lại thì kết luận ba đường thẳng đó đồng quy.

4A. Cho ba đường thẳng d1: y = 4x – 3 ; d2: y = 3x – 1 và
d3: y = x + 3 
Chứng minh d1,d2 và d3 đồng quy.
4B. Ba đường thẳng d1: 3x – y – 7 = 0 ; d2: y = -2x +3 và
d3: 3x - 2y - 7=0 có đồng quy hay không?
5A. Cho ba đường thẳng: d1 : y = x - 4 ; d2: y = 2x+3 và
d3: y = mx+m+1
Tìm m để ba đường thẳng trên đồng quy.

5B. Tìm m để ba đường thẳng sau đồng quy:


d1 : y = 3x - 8 ; d2: y = -2x - 3 và
d3: y = 3mx + 2m + 1

Dạng 4: Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến một đường thẳng không đi qua O

Phương pháp giải: Để tính khoảng cách từ O đến đường thẳng d (không đi qua O) ta làm như sau:

Bước 1: Tìm A,B lần lượt là giao điểm của d với Ox, Oy.

Bước 2: Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên d, khi đó: 
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6A*. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: y = 2x – 2 và điểm I(3;-2). Hãy tính khoảng cách:

a) Từ O đến d

b) Từ I đến d

6B*. Cho đường thẳng 
[image: image626.wmf]:y2x1
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 và điểm M(-1;-3) trên hệ trục tọa độ Oxy. Hãy tính khoảng cách:


a) Từ O đến 
[image: image627.wmf]D

 


b) Từ M đến 
[image: image628.wmf]D

 

Dạng 5. Tìm điểm cố định của đường thẳng phụ thuộc tham số
Phương pháp giải: Cho đường thẳng d: y = ax + b  phụ thuộc tham số m


1. Điểm I(x0;y0) được gọi là điểm cố định của d nếu I luôn thuộc d với mọi giá trị của m.


2. Để tìm điểm cố định của d, ta làm như sau:

· Gọi I(x0;y0) là điểm cố định của d  => y0= ax0 + b với mọi m.

· Biến đổi y0= ax0 + b về dạng A(x0;y0)m + B(x0;y0) = 0
Hoặc A(x0;y0) m2 + B(x0;y0) m + C(x0;y0) = 0
· Ta có A(x0;y0)m + B(x0;y0) = 0 với mọi m 
[image: image629.wmf](
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· Tương tự A(x0;y0) m2 + B(x0;y0) m + C(x0;y0) = 0 với mọi m

                                      
[image: image630.wmf](
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· Từ đó tìm được x0; y0 và kết luận.
7A. a) Chứng minh điểm 
[image: image631.wmf]1
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 là điểm cố định mà đường thẳng 


[image: image632.wmf](
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 luôn đi qua với mọi giá trị của tham số m.
b) Cho đường thẳng d: y = (2m+1)x + m – 2 với m là tham số.

Tìm điểm cố định mà d luôn đi qua với mọi m.

7B. a) Cho đường thẳng d: y = (2m+1)x - 3m + 1 với m là tham số.

Điểm 
[image: image633.wmf]31
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 có là điểm d luôn đi qua với mọi m hay không

b) Chứng minh đường thẳng 
[image: image634.wmf]D

: y = (m - 2)x + 3m + 1 luôn đi qua điểm cố định với mọi giá trị của tham số m.
 Dạng 6. Tìm tham số m sao cho khoảng cách tự gốc tọa độ đến đường thẳng cho trước là lớn nhất 

 Phương pháp giải : cho đường thẳng d:y =ax+b phụ thuộc tham số m.Muốn tìm m để khoảng cách từ O đến d là lớn nhất, ta có thể làm theo một trong hai cách sau : 

Cách 1. phương pháp hình học

· Gọi A,B lần lượt là giao điểm của d với Ox và Oy; H là hình chiếu vuông góc của O trên d .
· Ta có khoảng cách từ O đến d và OH và được tính bằng công thức 
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· Từ đó tìm điều kiện của m để OH đạt giá trị lớn nhất.

Cách 2: Phương pháp điểm cố định

· Tìm được I là điểm cố dịnh mà d luôn đi qua.

· Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên d 
[image: image636.wmf]OHOI
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 hằng số
· Ta có OHmax= OI <=> d là đường thẳng qua I và vuông góc với OI. Từ dó tìm được tham số m.

8A*. Cho đường thẳng d: y = mx-2m-1 với m là tham số. Tìm m sao cho khoảng cách từ O đến d đạt giá trị 


a) Nhỏ nhất


b) Lớn nhất.

8B* Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng 
[image: image637.wmf](
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 đạt giá trị 

a) Nhỏ nhất


b) Lớn nhất.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

9. Cho đường thẳng d1: y = 2x – 3 và d2: y = -3x + 7.


a) Vẽ d1, d2 trên cùng một hệ trục tọa độ.


b) Tìm tọa độ giao điểm của d1, d2.

10. Cho hai đường thẳng d: y = -3x + 1 và d’: y = -x – 2.

Tìm tọa độ giao điểm của d và d’.

11. các đường thẳng sau đây có đồng quy không?


a) d1: y = 3x + 1, d2: y = -x và d3: y = x + ½


b) d1: x+y-1=0, d2: y = 3x+5  và d3: 
[image: image638.wmf]15
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12. Tìm m để ba đường thẳng sau đây đồng quy:


a) 
[image: image639.wmf]1
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 ,d2: y = x – 1 và d3: y = mx + m + 3;


b*)
[image: image640.wmf]1
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 ,d2: y = 2x và 
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13. Cho đường thẳng d: y = -4x + 3.


a) Vẽ đồ thị hàm số đã cho.


b) Tìm tọa độ giao điểm A, B của d với lần lượt hai trục tọa độ Ox và Oy.


c) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến d.


d) Tính khoảng cách từ I(-1;-2) đến d.


e) Tính diện tích tam giác OAB

14. Cho đường thẳng d: y = (m + 2)x+m với m là tham số 


a) Tìm điểm cố định mà d luôn đi qua với mọi m.


b) Tìm m để d cắt Ox, Oy tại A và B sao cho diện tích tam giác OAB = ½.
15*. Cho đường thẳng d: (2m – 5)x + y – 1 + m = 0. Tìm m sao cho khoảng cách từ O đến d là:


a) Nhỏ nhất 



b) Lớn nhất.

BÀI 4. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT


Cho hai đường thẳng d: y = ax + b  với 
[image: image642.wmf]a0
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 và d’: y = a’x + b’ với
[image: image643.wmf]a'0
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 khi đó ta có :
1. d và d’ song song 
[image: image644.wmf]aa'

bb'

=

ì

Û

í

¹

î

 
2. d và d’ trùng nhau 
[image: image645.wmf]aa'

bb'

=

ì

Û

í

=

î


3. d và d’ cắt nhau 
[image: image646.wmf]aa'
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     Đặc biệt d và d’ vuông góc với nhau 
[image: image647.wmf]a.a'1
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng

Phương pháp giải: Cho hai đường thẳng: d: y = ax + b  với 
[image: image648.wmf]a0
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 và d’: y = a’x + b’ với
[image: image649.wmf]a'0

¹

 khi đó ta có:

1. d và d’ song song 
[image: image650.wmf]aa'
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2. d và d’ trùng nhau 
[image: image651.wmf]aa'
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3. d và d’ cắt nhau 
[image: image652.wmf]aa'
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     Đặc biệt d và d’ vuông góc với nhau 
[image: image653.wmf]a.a'1
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1A. Hãy nhận xét về vị trí tương đối hai đường thẳng d và d’ trong các trường hợp sau:


a) d: y = 2x – 3 và d’: y = 2x + 5


b) 
[image: image654.wmf]21
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c) 
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d) 
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1B. Cho các đường thẳng :

 
[image: image658.wmf]123

456

d:y3x1 , d: y=x , d:xy10,

4x

d:yx,d:y3x7,vµ d:y3.

53

=--++=

=+=+=-


Trong các đường thẳng trên hãy chỉ ra các cặp đường thẳng 


a) Song song 


b) Vuông góc.

2A. Cho đường thẳng 
[image: image659.wmf](
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  với m là tham số. Tìm m để:


a) 
[image: image660.wmf]D

 song song vơi đường thẳng d1: y = 2x – 3.

b) 
[image: image661.wmf]D

 trùng với đường thẳng d2: y = -x – 2.


c) 
[image: image662.wmf]D

 cắt đường thẳng d3: y = 3x – 2 tại điểm có hoành độ x = -1


d) 
[image: image663.wmf]D

 vuông góc với đường thẳng d4: 
[image: image664.wmf]41
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2B. Cho các đường thẳng:
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Tìm m để:


a) 
[image: image670.wmf]1
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b) 
[image: image671.wmf]2

dd

º

 


c) d cắt d3 tại K có yk=1/2
 
d) 
[image: image672.wmf]4
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Dạng 2: Xác định phương trình đường thẳng.
Phương pháp giải: Để xác định phương trình đường thẳng, ta thường làm như sau:

Bước 1: Gọi d: y = ax + b là phương trình đường thẳng cần tìm (a,b là hằng số).

Bước 2: Từ giả thiết của đề bài, tìm được a,b từ đó đi đến kết luận.

3A. Viết phương trình đường thẳng d trong các trường hợp sau:


a) d đi qua M(-2;5) và vuông góc với 
[image: image673.wmf]1
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b) d song song đường thẳng d1: y – 3x+4 và đi qua giao của hai đường thẳng d2: y = 2x – 3 và 
[image: image674.wmf]3
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3B. Cho đường thẳng d: y = ax + b với a, b là hằng số. Tìm a và b biết:

a) d đi qua điểm A nằm trên Ox có hoành độ bằng -1 và song song với đường thẳng d1: x+y+2=0

b) d vuông góc với đường thẳng d​2: 
[image: image675.wmf]1
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  và đi qua giao điểm của d3: y = x – 2 với trục tung.

4A. cho đường thẳng d: y = ax + b với a, b là hằng số. Tìm a và b biết:


a) d cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2.


b) d đi qua hai điểm A, B với A(1;-3), và B(2;1).

4B. Tìm các số a và b để đường thẳng d: y = ax + b


a) Cắt d1: y = 3x – 6 tại một điểm nằm trên trục Ox, và cắt d2: y = 2x – 1 tại một điểm nằm trên trục Oy.


b) Đi qua hai điểm I, K với I(1;-2), và K(4;2).

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
5. Cho các đường thẳng 
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 a) Chỉ ra các cặp đường thẳng  song song và các cặp đường thẳng vuông góc với nhau 

 b) Hỏi có bao nhiêu cặp đường thẳng cắt nhau ?

6. Cho các đường thẳng :

 
[image: image680.wmf]1
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Tìm m để :

          a)  
[image: image682.wmf]1

d

cắt d
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                      b) 
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 song song d
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          c) 
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trùng  d
[image: image687.wmf]2


d) 
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vuông góc d
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7. Cho đường thẳng d: 
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)

2

ym2mxm1

=+++

  với m là tham số. Tìm m để:


a) d song song với đường thẳng 
[image: image691.wmf](
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b) d vuông góc với đường thẳng 
[image: image692.wmf]2
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c) d trùng với đường thẳng 
[image: image693.wmf]2
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d) d đi qua giao điểm của các đường thẳng 
[image: image694.wmf]4
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8. Viết phương trình đường thẳng d trong các trường hợp sau:


a) d đi qua điểm M(1;-2)  và song song với đường thẳng d1:  x + 2y = 1


b) d cắt đường thẳng d2 : x – y + 1 = 0 tại điểm có tung độ bằng 2 và vuông góc với đương thẳng d3 : y = 3 – x 

c) d đi qua gốc tọa độ và giao điểm của hai đường thẳng 
[image: image696.wmf]4
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d) d cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 5 và đi qua điểm M(2;3).

9. Cho các đường thẳng:

d1: y = 2mx – (m+5) và d2: y = (1 – 3n)x + n 

a) Tìm điểm cố định mà d1luôn đi qua với mọi m.


b) Gọi I là điểm cố định mà d1 luôn đi qua. Tìm n để d2 đi qua I.


c) Tìm m để d2 đi qua điểm cố định của d1.


d) Tìm m và n để d1 và d2 trùng nhau.

10. Tìm tập hợp điểm I và K nằm trên mặt phẳng tọa độ sau đây:


a) 
[image: image698.wmf]m12m1
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b) 
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BÀI 5. HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG  
[image: image700.wmf](
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I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT


Cho đường thẳng d có phương trình 
[image: image701.wmf](
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. Khi đó:

· Số thực a là hệ số góc của d.
· Gọi 
[image: image702.wmf]a

 là góc tạo bởi tia Ox và d. Ta có:



+ Nếu 
[image: image703.wmf]a

< 900 thì a > 0 và 
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+ Nếu 
[image: image705.wmf]a

> 900 thì a < 0 và 
[image: image706.wmf](
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· Khi a > 0 thì góc tạo bởi Ox và d là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc 
[image: image707.wmf]a

càng lớn nhưng luôn nhỏ hơn 900.
· Khi a < 0 thì góc tạo bởi Ox và d là góc tù. Hệ số a càng lớn thì góc 
[image: image708.wmf]a

càng lớn nhưng luôn nhỏ hơn 1800.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tìm hệ số góc của đường thẳng

Phương pháp giải: Sử dụng các kiến thức liên quan đến vị trí tương đối giữa hai đừng thẳng và hệ số góc của đường thẳng.

1A. Cho đường thẳng d: 
[image: image709.wmf]yaxb
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. Xác định hệ số góc của d biết:


a) d song song với đường thẳng d1: 2x – y – 3 = 0


b) d tạo với tia Ox một góc 
[image: image710.wmf]0
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1B. Cho đường thẳng d: 
[image: image711.wmf]yaxb
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. Xác định hệ số góc của d biết:


a) d vuông góc với đường thẳng d1: y = -2x – 3 

b) d tạo với tia Ox một góc 
[image: image712.wmf]0
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2A. Cho đường thẳng d: 
[image: image713.wmf](
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. Tìm  hệ số góc của d biết:


a) d cắt trục tung tại điểm có tung độ -3.


b) d cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 2.

2B. Tìm hệ số góc của đường thẳng d biết:


a) d đi qua điểm M(-2;1) và N(0;4).


b) d đi qua điểm P(-1;-3) và đi qua giao điểm của hai đường thẳng

 d1: y = x – 7 và d2: y = -4x + 3.

3A. Cho đường thẳng d : y = (m2 - 4m + 1)x +2m-1 với m là tham số . Hãy tìm m để d có hệ số góc nhỏ nhất

3B. Tìm m để đường thẳng d : y = (-4m2 + 4m + 3)x + 4 có hệ số góc lớn nhất.
Dạng 2: Xác định góc tạo bởi đường thẳng và tia Ox.
Phương pháp giải:Để  xác định góc giữa đường thẳng d và tia Ox, ta làm như sau:

Cách 1. Vẽ d trên mặt phẳng tọa độ và sử dụng tỉ số lượng giác của tam giác vuông một cách phù hợp.

Cách 2. Gọi 
[image: image714.wmf]a

 là góc tạo bởi tia Ox và d. Ta có:

+ Nếu 
[image: image715.wmf]a

 < 90° thì a > 0 và 
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+ Nếu 
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> 900 thì a < 0 và 
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4A. Tìm góc tạo bởi tia Ox và đường thẳng d biết:

a) d có phương trình là y = -x + 2
b) d  cắt Oy tại điểm có tung độ bằng 1 và cắt Ox tại điếm cố hoành độ bằng 
[image: image719.wmf]3
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4B. Tìm góc tạo bởi tia Ox và đường thẳng d biết:
a)  d  có phương trình là y = 2x +1
b) d đi qua hai diêm A(0; 1) và 
[image: image720.wmf]B(3;0)

 
5A. Cho các đường thẳng d1: y = x + 1 và d2: 
[image: image721.wmf]yx33
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a) Vẽ d1, và d2  trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b)  Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d1, d2  với trục hoàng và C là giao điểm của d1 và d2 . Tính số đo các góc của tam giác ABC.
c) Tính diện tích tam giác ABC.
5B. a) Vẽ đường thẳng 
[image: image722.wmf]1
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 trên cùng một mặt phẳng tọa độ và chứng minh chúng cắt nhau tại điểm A nằm trên trục hoành. 

b) Gọi giao điểm của d1, và d2 với trục tung theo thứ tự là B và C.

Tính các góc của tam giác ABC.


c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC.

Dạng 3: Xác định đường thẳng biết hệ số góc 
Phương pháp giải: Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là d: y = ax + b. Ta cần xác định a và b dựa vào các kiến thức về góc và hệ số góc.
6A. Xác định đường thẳng d biết rằng: 


a) d đi qua điểm A(2;-3) và có hệ số góc bằng 
[image: image724.wmf]1
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b) d đi qua B(2;1) và tạo với tia Ox một góc 600.


c) d đi qua C(-4;0) và tạo với tia Ox một góc 1500.

6B. Xác định đường thẳng d biết rằng :


a) d đi qua điểm 
[image: image725.wmf]4
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 và có hệ số góc bằng -3.


b) d đi qua N(-2;-3) và tạo với tia Ox một góc 1200.


c) d đi qua P(0;-2) và tạo với tia Ox một góc 300.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

7. Cho đường thẳng d: y = ax + 3 . Tìm hệ số góc của d biết rằng:


a) d song song với đường thẳng d’: 3x – y – 1 = 0.


b) d vuông góc với đường thẳng d’ : 
[image: image726.wmf]4x2y320
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c) d đi qua điểm A(-1;-2).

8. Tìm hệ số góc của d biết rằng:


a) d đi qua hai điểm 
[image: image727.wmf](
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b) d đi qua 
[image: image729.wmf]11
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 và đồng quy với hai đường thẳng 
[image: image730.wmf]1
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 và d2: y = - x + 2 


c) d đi qua điểm D(0;-1) và điểm cố định của đường thẳng 
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m3m2

d:yx víi m1

m1m1

-

=-¹

--

 

9. Cho hai đường thẳng  
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  và d2: y = - x + 4 

a) Xác định các góc giữa d1,d2 với tia Ox( làm tròn đến độ).


b) Xác định góc tạo bởi hai đường thẳng d1 và d2

c) Gọi giao điểm của d1,d2 với trục hoành theo thứ tự là A,B và giao điểm của hai đường thẳng là C. Tính chu vi và diện tích tam giác ABC( đơn cị đo trên các trục tọa độ là centimet).
10. Xác định đường thẳng d biết rằng:

a) d đi qua điểm 
[image: image733.wmf]95
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 và có hệ số góc bằng 
[image: image734.wmf]1
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b) d đi qua điểm 
[image: image735.wmf](
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 và tạo với tia Ox một góc 1500.


c) d đi qua 
[image: image736.wmf](
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 và tạo với trục Ox một góc 600.

ÔN TẬP CHƯƠNG II
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Xem phần tóm tắt lí thuyết từ bài 1 đến bài 5.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

1A. Tìm tất cả các giá trị của x để hàm số sau xác định:


a) 
[image: image737.wmf]3x3
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b) 
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c) 
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d) 
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1B. Tìm x để các hàm số sau có nghĩa:


a) 
[image: image741.wmf]y3x7
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b) 
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c) 
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2A. Tìm m để các hàm số sau đây là hàm số bậc nhất:


a) 
[image: image745.wmf](

)

2

ym6x1

=++

 

b) 
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c) 
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d) 
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2B. Tìm các giá trị của tham số m để các hàm số sau đây là hàm số bậc nhất.


a) 
[image: image749.wmf](
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c) 
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d) 
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3A. Cho hàm số 
[image: image753.wmf](

)

(

)

2

yfxk3k3x4k

==+++

  với k là tham số


a) Chứng minh y = f(x) luôn là hàm số bậc nhất và đồng biến với mọi k.


b) Không cần tính , hãy so sánh 
[image: image754.wmf](

)

f311

-

  và f(-10).

3B. Cho hàm số 
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  với m là tham số.

a) Chứng minh hàm số luôn là hàm số bậc nhất và nghịch biến với mọi m


b) Không cần tính, hãy so sánh 
[image: image756.wmf](
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4A. Cho hai hàm số y = -x + 3 và y = 3x – 1 có đồ thị lần lượt là hai đường thẳng d1 và d2.


a) Vẽ d1 và d2 trên cùng một hệ trục tọa độ.


b) Tìm tọa độ giao điểm của d1 và d2.

4B. Cho hai đường thẳng d1: y = 7 – 2x và d​2: y = x + 1 

a) Vẽ d1 và d2 trên cùng một hệ trục tọa độ.


b) Tìm tọa độ giao điểm của d1 và d2.

5A. Xác định phương trình đường thẳng d trong các trường hợp:


a) d đi qua điểm A(4;-5) và có hệ số góc bằng -1.


b) d đi qua điểm B(-2;0) và cắt đường thẳng d1: y = 4x – 1 tại một điểm nằm trên trục tung.


c) d vuông góc với đường thẳng 
[image: image757.wmf]2
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 đi qua giao điểm đường thẳng d3: y = x – 2 và d4: y = 3x + 4 .

5B. Các định đường thẳng d biết: 


a) d đi qua điểm 
[image: image758.wmf]4
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 và có hệ số góc bằng -3

b) d đi qua điểm 
[image: image759.wmf](
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 và tạo với tia Ox một góc 1200.
6A. Cho đường thẳng d: 
[image: image760.wmf](
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 với m là tham số.

a) Tìm các giá trị của m để d cùng với hai đường thẳng
[image: image761.wmf]1
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và d2: y = x đồng quy.


b) Tìm m để d song song với đường thẳng d3: y = 2x + 1 

c) Tìm điểm cố định mà d đi qua với mọi m.


d*) Tìm m để khoảng cách từ góc tọa độ đến d là lớn nhất.


e*) Tìm m để d cắt Ox, Oy tại hai điểm A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 
[image: image762.wmf]1
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6B. Cho đường thẳng 
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 với m là tham số.


a) Tìm m để d cùng với các đường thẳng d1: y = -2x và d2: y = 9 - 5x đồng quy.

b) Tìm m để d vuông góc với các đường thẳng d3: 
[image: image764.wmf]122
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c) Tìm điểm cố định mà d luôn đi qua với mọi m.


d*) Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến d lớn nhất.


e*) Tìm m để d cắt Ox, Oy tại hai điểm A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 
[image: image765.wmf]3
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

7. Tìm điều kiện của x để hàm số sau xác định:

a) 
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8. Tìm m để các hàm số sau là hàm số bậc nhất:


a) 
[image: image769.wmf](
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b) 
[image: image770.wmf](

)

2

y4mx2m1x

=-+

 


c) 
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d) 
[image: image772.wmf](

)

(

)

2

m12x3

y

m4

-+

=

+

 

9. Cho hàm số 
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 với m là tham số.


a) Chứng minh hàm số trên luôn là hàm số bậc nhất và đồng biến. 


b) Không cần tính hãy so sánh 
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10. Viết phương trình đường thẳng d biết rằng:


a) d cắt đường thẳng d1: y = -2x – 3 tại một điểm thuộc trục hoành và cắt đường thẳng d2: y = x – 4  tại một điểm thuộc trục tung.

b) d đi qua điểm 
[image: image775.wmf]1
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 và sông song với đường thẳng d3: 2x + y = 0.

c) d đi qua điểm 
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 và tạo với tia Ox một góc 300.
11. Cho đường thẳng d:
[image: image777.wmf](
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 với m là tham số.


a) Tìm m để d và các đường thẳng d1: y = x + 2 và d2: y = 4 – 3x đồng quy.

b) Tìm m để d vuông góc với đường thẳng d3: x – 3y – 1 = 0


c) Tìm điểm cố định  mà d luôn đi qua với mọi m.


d) Tìm khoảng cách lớn nhất từ gốc tọa độ đến d.

12. Cho ba đường thẳng 
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a) Vẽ d1, d2 ,d3 trên cùng mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d3 với  d1, d2.Tìm tọa độ của A và B.

c) Chứng minh tam giác OAB cân.


d) Tính các góc trong tam giác OAB( làm tròn đến độ).

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Cho các hàm số sau, hàm số bậc nhất là:

                   
[image: image779.wmf]1
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C. y= 0x - 4                     D. 
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Câu 2. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R:




A. y = 0,9x - 1                  B. 
[image: image782.wmf]2x3
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C. y = 3 - 0,5x

D. x+2y+3=0

Câu 3. Đường thẳng nào có hệ số góc là 2018?



A. y = -2018 + 2017
B. 
[image: image783.wmf]2018x1
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C. 2018x – y + 2017        D. 2018x + y + 2017 = 0

Câu 4. Điều kiện xác định của hàm số: 
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D. x > 1
Câu 5. Góc tạo bởi đường thẳng 
[image: image788.wmf]y3x1
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 với tia Ox là:


A. 600

B. 300

C. 1200
D. 1500
Câu 6. Điểm  cố định mà đường thẳng d: y = (m+2)x + 3 luôn đi qua với mọi giá trị của m có tọa độ là:


A. (-3;0)
B. (0;3)
C.(0;-3)
D.(3;0)

Câu 7. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng d : y = 4x + 4?


a)  
[image: image789.wmf]1
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b) 
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c) 
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d) 
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Câu 8. Đồ thị trong hình vẽ sau đây là của hàm số nào?


a) y = -x


b) 
[image: image793.wmf]11
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c) 
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d) 
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PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1: Gọi d1, d2 lần lượt là đồ thị các hàm số y = -3x + 5 và y = x + 3.


a) Vẽ d1, d2 trên cùng mặt phẳng tọa độ.


b) Tìm tọa độ giao điểm M của d1, d2.


c) Tính góc tạo bởi d2 và tia Ox.
Bài 2: Viết phương trình đường thẳng d: y = ax + b biết:


a) d có hệ số góc là -2 và đi qua điểm A(1;4).


b) d song song với đường thẳng d’: y = -0,5x + 2 và đi qua một điểm trên trục hoành có hoành độ bằng -1.

Bài 3: Tìm m để đường thẳng d: y = (m2+2)x + 1 tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 
[image: image796.wmf]1
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ĐỀ SỐ 2
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Cho các hàm số sau, hàm số bậc nhất là:


 A.  
[image: image797.wmf]2

 y = x2x3
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C. 
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Câu 2. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R:




A. y = 1 + 2x                  B. 
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C.
[image: image802.wmf](
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D. 2x - 3y + 4 = 0

Câu 3. Đường thẳng  y = -9x + 4 có hệ số góc là:



A. 9 

B. 4

C. -4        D. -9
Câu 4. Hàm số: 
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A. 
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Câu 5. Góc tạo bởi đường thẳng 
[image: image808.wmf]yx1
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 với tia Ox là:


A. 600

B. 1500

C. 450

D. 1350
Câu 6. Hàm số 
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 đồng biến trên R khi:

A.
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Câu 7. Vị trí tương đối của hai đường thẳng d: y = x + 1 và d’: y = 1 - 2x là:

a)  Cắt nhau


b) Song song

c) Vuông góc 

d) Trùng nhau.
Câu 8. Đồ thị trong hình vẽ sau đây là của hàm số nào?


a) y = 2x


b) y = -2x + 1 


c) y = -2x


d) y = -2x - 1
PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1: Cho hàm số sau d: y = x + 2.


a) Vẽ đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ Oxy.


b) Gọi A, B là giao điểm của d với Ox, Oy. Tính diện tích tam giác OAB.

c) Tính góc tạo bởi d và tia Ox.

Bài 2: Cho đường thẳng d: y = (m – 1)x + 2m + 1 và 
[image: image814.wmf]m1
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a) Tìm m để d đi qua điểm A(2;7).


b) Tìm m để d song song với đường thẳng d1: y = -4x + 2 
Bài 3: Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng d: y = (1-3m)x + m lớn nhất.
PHẦN B. HÌNH HỌC

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

BÀI 1. HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG.

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT


Cho tam giác vuông ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó ta có các hệ thức sau:

· AB2 = BH. BC hay c2 = ac’
· AC2 = CH. BC hay b2 = ab’

· AB. AC = BC. AH hay cb = ah

· HA2 = HB. HC  hay h2 = c’b’

· 
[image: image815.wmf]222222
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· BC2 = AB2 + AC2 (Định lí Pytago)

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính độ dài các đoạn thẳng trong tam giác vuông

Phương pháp giải: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Nếu biết độ dài hai trong sáu đoạn thẳng AB, AC, BC,HA, HB, HC thì ta luôn tính được độ dài bốn đoạn thẳng còn lại.

1A. Tính x, y trong mỗi hình vẽ sau:

1B. Tính x, y trong mỗi hình vẽ sau:

2A. Cho tam giác ABC vuông tai A, đường cao AH.


a) Cho biết AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng BH, AC, BC và AH.


b) Cho biết BH = 9cm, CH = 16cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC, và AH.

2B. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.


a) Cho biết AB = 3cm, BC = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng BH,CH, AH và AC


b) Cho biết AH = 60cm, CH = 144cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC, và BH.

3A. Cho tam giác ABC vuông tai A, 
[image: image816.wmf]AHBC
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 (H thuộc BC). Cho biết 

AB:AC = 3: 4 và BC = 15cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BH và HC.

3B. Cho tam giác ABC vuông tại A, đương cao AH. 

Cho biết 
[image: image817.wmf]AB5
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 và BC = 122cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BH, CH.

Dạng 2. Chứng minh các hệ thức liên quan đến tam giác vuông.
Phương pháp giải: Sử dụng các hệ thức về các cạnh và đường cao một cách hợp lí theo ba bước:

Bước 1: Chọn các tam giác vuông thích hợp chứa các đoạn thẳng có trong hệ thức.

Bước 2: Tính các đoạn thẳng đó nhờ hệ thức về cạnh và đường cao.

Bước 3: Liên kết các giá trị trên để rút ra hệ thức cần chứng minh.

4A. Cho tam giác CDE nhọn, đường cao CH. Gọi M, N theo thứ tự là hình chiếu của CD, CE. Chứng minh:

a) CD. CM = CE. CN


b) Tam giác CMN đồng dạng với tam giác CED.

4B. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và AH  là đường cao


a) Chứng minh: AB2 + CH2 = AC2 +BH2

b) Vẽ trung tuyến AM của tam giác ABC, chứng minh:

1. 
[image: image818.wmf]2
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2. 
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 (Với AC > AB).

5A. Cho hình bình hành ABCD có góc A nhọn. Gọi I, K là hình chiếu của B, D trên đường chéo AC. Gọi M, N là hình chiếu của C trên các đường thẳng AB, AD. Chứng minh:


a) AK = IC


b) Tứ giác BIDK là hình bình hành.


c) AC2  = AD. AN + AB.AM
5B. Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Cho biết khoảng cách từ O tới mỗi cạnh hình thoi là h, AC = m, BD = n. Chứng minh: 
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ 

6. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Cho biết AB = 4cm, AC = 7,5cm. Tính độ dài đoạn thẳng AH và diện tích tam giác ABC.
7. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.


a) Biết AH = 6cm, BH = 4,5cm. Tính AB, AC, BC, HC.


b) Biết AB = 6cm, BH = 3cm. Tính AH và tính chu vi của các tam giác vuông trong hình.

8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tính diện tích tam giác ABC, biết AH = 12cm, BH = 9cm.

9. Cho tam giác ABC biết BC = 7,5cm, AC = 4,5cm, AB = 6cm.

a) Tính đường cao AH của tam giác ABC


b) Tính độ dài BH, CH.

10. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Cho biết AB:AC = 3:4 và AH = 6cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BH và CH.

11. Cho tam giác vuông với các cạnh góc vuông là 7 và 24. Kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Tính diện tích hai tam giác vuông tạo thành.

12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết 
[image: image821.wmf]AB5

AC7

=

, AH = 15cm. Tính độ dài các đoạn thẳng HB và HC.
13. Cho ABCD là hình thang vuông tại A và D. Đường chéo BD vuông góc với BC. Biết AD = 12cm, DC = 25cm. Tính độ dài AB, BC và BD.

14. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 15cm.


a) Tính độ dài đoạn thẳng BD


b) Vẽ AH vuông góc với BD tại H. Tính độ dài đoạn thẳng AH


c) Đừng thẳng AH cắt BC và DC lần lượt tai I, K. 




Chứng minh: AH2 = HI. HK 

15. Cho hình thang ABCD vuông tại A và D. Cho biết AB = 15cm, AD = 20cm, các đường chéo AC và BD vuông góc với nhau ở O. Tính :

a) Độ dài các đoạn thẳng OB và OD.


b)  Độ dài đoạn thẳng AC


c) Diện tích hình thang ABCD.

16. Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH, kẻ HE, HF lần lượt vuông góc với AB, AC. Chứng minh:


a) 
[image: image822.wmf]3
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b) BC. BE. CF = AH3
17. Cho tam giác ABC cân tại A có AH và BK là hai đường cao. Kẻ đường thẳng vuông góc BC tai B cắt tia CA tại D. Chứng minh:


a) BD = 2AH


B) 
[image: image823.wmf]222
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BÀI 2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN.

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Định nghĩa.


 Cho góc nhọn 
[image: image824.wmf]00

 (090)

a<a<

. 

Dựng tam giác ABC vuông tại A sao cho 
[image: image825.wmf]·
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 . Từ đó ta có:



[image: image826.wmf]AC

sin

BC

a=

 

;        
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[image: image828.wmf]AC
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;

[image: image829.wmf]AB
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2. Tính chất:

· Với góc nhọn 
[image: image830.wmf]a

 bất kì, ta luôn có:



[image: image831.wmf]0sin1

<a<

 ;


[image: image832.wmf]0cos1
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[image: image833.wmf]sin
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[image: image835.wmf]tan.cot1
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[image: image836.wmf]22
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· Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cosin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

·  Khi góc nhọn 
[image: image838.wmf]a

tăng từ 00 đến 900 thì :


+ 
[image: image839.wmf]sin

a

 tăng và 
[image: image840.wmf]tan

a

 tăng.

+ 
[image: image841.wmf]cos

a

 giảm và 
[image: image842.wmf]cot

a

 giảm.

3. Bảng tỉ số lượng giác cử một số góc đặc biệt

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn, tính cạnh, tính góc.

Phương pháp giải: Sử dụng các kiến thức trong phần tóm tắt lí thuyết ở trên.

1A. Cho tam giác ABC vuông tại C có BC = 1,2cm, AC = 0,9cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc B. Từ đó suy ra tỉ số lượng giác của góc A.
1B. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 1,6cm, AC = 1,2cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc B. Từ đó suy ra tỉ số lượng giác của góc C.

2A. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hãy tính sinB và sinC và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ tư trong các trường hợp sau:


a) AB = 13cm, BH = 0,5dm.

b) BH = 3cm, CH = 4cm.

2B. Cho tam giác ABC có
[image: image843.wmf]ABa5, BCa3, ACa2
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a) Chứng minh tam giác ABC lf tam giác vuông.


b) Tính các tỉ số lượng giác của góc B. Từ đó suy ra tỉ số lượng giác của góc A.

3A. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 5cm, 
[image: image844.wmf]5
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. Tính độ dài các đoạn thẳng AC và BC.

3B. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, 
[image: image845.wmf]5
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. Hãy tính độ dài đường cao AH và trung tuyến BM của tam giác ABC.

Dạng 2: Sắp thứ tự dãy các tỉ số lượng giác.
Phương pháp giải: Thực hiện theo hai bước:

Bước1: Đưa các tỉ số lượng giác trong bài toán về cùng loại bằng cách sử dụng tính chất: “Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này  bằng côtang góc kia”.
Bước 2: Với hai góc nhọn 
[image: image846.wmf],

ab

 , ta có:

· 
[image: image847.wmf]sinsin
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· 
[image: image848.wmf]coscos
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· 
[image: image849.wmf]tantan
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· 
[image: image850.wmf]cotcot
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4A. Không dùng bảng số và máy tính hãy so sánh:

a) sin200 và sin700

b) cos600 và cos700


c) tan73020’ và tan450
d) cot200 và cot37040’

4B. Không dùng bảng số và máy tính, hãy so sánh:


a) sin400 và sin700

b) cos800 và cos500


c) sin250 và tan250

d) cos350 và cot350
5A. Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) tan420, cot710, tan380, cot69015’, tan280

b) sin320, cos510, sin390,  cos79013, sin380
5B. Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ bé đến lớn:


a) tan120, cot610, tan280, cot79015’, tan580

b) cos670,  sin560, cos63041’, sin740,  cos850.

Dạng 3: Dựng góc nhọn 
[image: image851.wmf]a

 biết tỉ số lượng giác của nó là 
[image: image852.wmf]m

n

 
Phương pháp giải: Dựng một tam giác vuông có hai cạnh là m và n, trong dó hai cạnh m, n là hai cạnh góc vuông hoặc một cạnh góc vuông và một cạnh  huyền rồi vận dụng định nghĩa tỉ số lượng giác để nhận ra góc 
[image: image853.wmf]a

.
6A. Dựng góc nhọn 
[image: image854.wmf]a

,biết:


a)
[image: image855.wmf]3
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b) 
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c) 
[image: image857.wmf]3
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d) 
[image: image858.wmf]5
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6B. Dựng góc nhọn 
[image: image859.wmf]a

,biết:


a)
[image: image860.wmf]2
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b) 
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c) 
[image: image862.wmf]tan2
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d) 
[image: image863.wmf]4
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ 
7. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 60mm, AC = 8cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc B. Từ đó suy ra tỉ số lượng giác của góc C.
8. Tìm sin
[image: image864.wmf]a

,cot
[image: image865.wmf]a

, tan
[image: image866.wmf]a

 biết 
[image: image867.wmf]1
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9. Cho tam giác ABC vuông tại A hãy tính các tỉ số lượng giác của góc Cbiết rằng cosB = 0,6.

10. Cho tam giác ABC vuông tại A, 
[image: image868.wmf]µ

0

C30

=

, BC = 10cm.

a) Tính AB, AC.


b) Kẻ từ A các đường thẳng AM, AN lần lượt vuông góc với các đường phân giác trong  và ngoài của góc B. Chứng minh MN = AB


c) Chứng minh các tam giác MAB và ABC đồng dạng. Tìm tỉ số đồng dạng.
11. Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB = 30cm, 
[image: image869.wmf]$

B

=a

, 
[image: image870.wmf]5

tan
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 . Tính cạnh BC và AC.
12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tính sinB, sinC, biết:


a) AB = 13, BH = 5


b) BH = 3, CH = 4.

13. Tính giá trị biểu thức:


a) A= cos2520.sin450+sin2520.cos450

b) B= tan600.cos2470 + sin2470.cot300
14.  Tìm cos
[image: image871.wmf]a

, tan
[image: image872.wmf]a

,cot
[image: image873.wmf]a

. biết 
[image: image874.wmf]1
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15. Không dùng máy tính hoặc bảng số, hãy tính:

a) A= cos2200+ cos2300+ cos2400+ cos2500+ cos2600+ cos2700

b) B= sin250 +sin2250+ sin2450+ sin2650+ sin2850

c) C= tan10. tan20. tan30. tan40... tan880. tan890.

16*. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC, 
[image: image875.wmf]µ
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 , đường trung tuyến AM, đường cao AH, MA = MB = MC = 
[image: image876.wmf]a

. Chứng minh:

a) sin2
[image: image877.wmf]a

=2sin
[image: image878.wmf]a

.cos
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b) 1 + cos2
[image: image880.wmf]a

 = 2cos2
[image: image881.wmf]a



c) 1 – cos2
[image: image882.wmf]a

 = 2sin2
[image: image883.wmf]a


BÀI 3. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC

TRONG TAM GIÁC VUÔNG
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
· Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c. Ta có: 

 

[image: image884.wmf]bb
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[image: image885.wmf]cc
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[image: image886.wmf]bb
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[image: image887.wmf]cc
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· Trong một tam giác vuông:

Cạnh góc vuông = (cạnh huyền) x (sin góc đối)


= (cạnh huyền) x (cosin góc kề).

Cạnh góc vuông = (cạnh góc vuông còn lại) x (tan góc đôi)


= (cạnh góc vuông còn lại) x (cot góc kề).

· Giải tam giác là tính độ dài các cạnh và số đo các góc dựa vào dữ kiện cho trước của bài toán.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1. Giải tam giác vuông

Phương pháp giải: Để giải tam giác vuông, ta dùng hệ thức giữa cạnh và các góc của một tam giác vuông và sử dụng máy tính cầm tay hoặc bảng lượng giác để tính các yếu tố còn lại.

Chú ý: Các bài toán về giải tam giác vuông bao gồm:


- Giải tam giác vuông khi biết độ dài một cạnh và số đo một góc nhọn;


- Giải tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh.

1A.
Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi BC = a, AC = b, AB = c. Giải tam giác ABC, biết:

a)  b = 10 cm, 
[image: image888.wmf]µ

C

 = 30° ;
b) a = 20cm , 
[image: image889.wmf]$

B

 =35°;

c) a = 15cm, b = 10cm;
d) b = 12cm, c = 7cm.
1B.
Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi BC = a, AC = b, AB = c.
Giải tam giác ABC, biết rằng:

a) c =3,8 cm, 
[image: image890.wmf]$

B

 = 51°;
b) a = 11cm,  
[image: image891.wmf]µ

C

 = 60°.

Dạng 2. Tính cạnh và góc của tam giác


Phương pháp giải: Làm xuất hiện tam giác vuông để áp dụng các hệ thức trên bằng cách kẻ thêm đường cao.

2A. Cho tam giác ABC có BC = 11 cm, 
[image: image892.wmf]·

ABC  38

=°

 và 
[image: image893.wmf]·

ACB 30.
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 Gọi N là chân đường vuông góc hạ từ A xuông cạnh BC. Hãy tính:
 
a) Độ dài đoạn thẳng AN; 

b) Độ dài đoạn thang AC.
2B. Cho tam giác ABC, có BC = 6 cm, 
[image: image894.wmf]$

B 60
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 và 
[image: image895.wmf]µ
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  Hãy tính:


a) Chiều cao CH và cạnh AC.

b)Diện tích tam giác ABC.
3A. Cho tam giác ABC có 
[image: image896.wmf]µ

µ
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 và AC =3,5cm. Tính diện tích tam giác ABC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

3B. Tứ giác ABCD có các đường chéo cắt nhau tại O. Cho biết AC=4cm, 
BD = 5cm,  
[image: image897.wmf]·

AOB  60
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 . Tính diện tích tứ giác ABCD.
 Dạng 3. Toán ứng dụng thực tế

Phương pháp giải: Dùng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông để giải quyết tình huống trong thực tế.

4A. Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài 7,5 m. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 42°. Tính chiều cao của cột đèn.
4B. Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là 28° và có độ cao là 2,1 cm. Tính độ dài của mặt cầu trượt (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Dạng 4. Toán tống hợp
Phương pháp giải: Vận dụng linh hoạt một số hệ thức giữa cạnh và góc trong một tam giác vuông để giải toán.

5A. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AC > AB và đường cao AH. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC.
a) Chứng minh AD.AB = AE.AC và tam giác ABC đồng dạng với tam giác AED.
b) Cho biết BH = 2 cm, HC = 4,5 cm: 
i) 
Tính độ dài đoạn thẳng DE;
ii) Tính số đo góc ABC (làm tròn đến độ);

iii) Tính diện tích tam giác ADE .
5B. Cho hình chữ nhật ABCD. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với đường chéo AC tại H. Gọi E, F, G theo thứ tự là trung điểm của AH, BH, CD.
a) Chứng minh tứ giác EFCG là hình bình hành.

b) Chứng minh 
[image: image898.wmf]·

BEG 90
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 .

c) Cho biết BH = 4 cm, 
[image: image899.wmf]·

BAC 30

=°

. Tính  SABCD và SEFCG.
III. BÀI TẬP VỂ NHÀ

6. Cho tam giác ABC vuông tại A, có BC = a, AC = b, AB = c. Giải tam giác ABC, biết:

a) b = 5,4 cm, 
[image: image900.wmf]µ

C

 = 30°; 
b) c = 10 cm, 
[image: image901.wmf]µ

C

 = 45°.

7. Cho tam giác ABC vuông tại A, có BC = a, AC = b, AB = c. Giải tam giác ABC, biết:

a) a = 15 cm, b = 10 cm; 
b) b = 12 cm, c = 7 cm.
8. Cho tam giác ABC có 
[image: image902.wmf]$

B

 = 60°, 
[image: image903.wmf]µ

C

 = 50° và AC = 35 cm. Tính diện tích tam giác ABC.
9. Cho tứ giác ABCD có
[image: image904.wmf]µ

µ

µ
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 , AB=4cm và AD = 3cm. Tính diện tích tứ giác ABCD.
10. Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao là AH, HB = 9cm, HC = 16 cm.
a) Tính AB, AC, AH.
b) Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB và AC. Tứ giác ADHE là hình gì?

c) Tính chu vi và diện tích của tứ giác ADHE.
d) Tính chu vi và diện tích tứ giác BDEC.
11. Cho tam giác ABC vuông tại A Biết AB = 3 cm, BC = 5 cm.
a) Giải tam giác vuông ABC (số đo góc làm tròn đến độ).

b) Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt đường thẳng AC tại D. Tính độ dài các đoạn thẳng AD, BD.
c) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của A trên BC và BD. Chứng minh hai tam giác BEF và BDC đồng dạng.

12. Cho tam giác ABC vuông tại A biết AB = 21 cm, 
[image: image905.wmf]µ

C

 = 40°. Tính độ dài đường phân giác BD của 
[image: image906.wmf]·

ABC

, với D nằm trên cạnh AC.

13. Một cột đèn điện AB cao 6 m có bóng in trên mặt đất là AC dài 3,5 m. Hãy tính 
[image: image907.wmf]·

BCA

 (làm tròn đến phút) mà tia nắng mặt trời tạo với mặt đất.

14. Chứng minh:

a) Diện tích của một tam giác bằng nửa tích của hai cạnh nhân với sin của góc nhọn tạo bởi các đường thẳng chứa hai cạnh ấy;

b) Diện tích của tứ giác bất kỳ bằng nửa tích của hai đường chéo nhân với sin của góc nhọn tạo bởi hai đường chéo.
ÔN TẬP CHƯƠNG I

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem phần Tóm tắt lý thuyết từ Bài 1 đến Bài 3.

II. BÀI TẬP

1A.
Cho tam ABC vuông tại A, đường cao AH. Trong các đoạn thẳng AB, AC, BC, AH, HB, HC, hãy tính độ dài các đoạn thẳng còn lại nếu biết:

a) AB = 6 cm, AC = 9 cm; 

b) AB = 15 cm, HB = 9 cm.
1B.
Cho tam giác ABC có đường cao CH, BC = 12 cm, 
[image: image908.wmf]$

B

= 60° và 
[image: image909.wmf]µ

C

 = 40°. Tính:

a) Độ dài các đoạn thẳng CH và AC;
b) Diện tích tam giác ABC.
2A. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) có đường cao AH và AH = 12 cm, BC = 25 cm.
a) Tìm độ dài các đoạn thẳng BH, CH, AB và AC.
b) Vẽ trung tuyến AM. Tìm số đo của 
[image: image910.wmf]·

AMH

.
c) Tính diện tích tam giác AHM.
2B. Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH, AB = 3cm, AC = 4 cm.
a) Tính độ dài các đoạn thẳng BC và AH.
b) Tính số đo 
[image: image911.wmf]$

B

 và 
[image: image912.wmf]µ

C

.
c) Đường phân giác trong 
[image: image913.wmf]µ

A

 cắt cạnh BC tại E. Tính độ dài các đoạn thẳng BE, CE và AE.
3A. Cho tam giác nhọn ABC có đường cao AH. Từ H kẻ HF vuông góc với AB (F thuộc AB) và kẻ HE vuông góc vói AC (E thuộc AC).

a) Chứng minh
[image: image914.wmf]·

·

AFE  ACB

=

 .
b) Đường thẳng EF cắt BC tại M. Chứng minh ME.MF = MBMC.
3B. Hình thang MNEF vuông tại M, F có EF là đáy lớn. Hai đường chéo ME và NF vuông góc với nhau tại O.

a) Cho biết MN = 9 cm và MF = 12 cm. Hãy:
  i) Giải tam giác MNF;
ii) Tính độ dài các đoạn thẳng MO, FO;

iii) Kẻ NH vuông góc với EF tại H. Tính diện tích tam giác FNE. Từ đó tính diện tích tam giác FOH.
b) Chứng minh MF2 = MN.FE.

4A. Không dùng máy tính, sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) sin 24°, cos35°, sin 54°, cos70°, sin 78°;

b) cot24°, tanl6°, cot57°67’, cot30°, tan80°.

4B. Không dùng máy tính, sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần:

a) sin40°, cos28°, sin65°, cos88°, cos20°;

b) tan32°48’, cot28°36’, tan56°32’, cot67°18’.

5A. Cho 0 <x< 90°. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) sin4x+cos4x = l-2sin2xcos2x;

b) sin6x+cos6x = l-3sin2xcos2x.

5B. Cho 0° < x < 90°. Chứng minh:

a) 
[image: image915.wmf]1cosxsinx

sinx1cosx
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=

+

 

b) 
[image: image916.wmf]sinx1cosx2

1cosxsinxsinx
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III. BÀI TẬP VỂ NHÀ

6.
Cho tam giác DEF biết DE = 6 cm, DF = 8 cm và EF = 10 cm.

a) Chứng minh DEF là tam giác vuông.

b) Vẽ đường cao DK. Hãy tính DK, FK.
c) Giải tam giác vuông EDK.
d) Vẽ phân giác trong EM của DEF. Tính các độ dài các đoạn thẳng MD, MF, ME.
e) Tính sinE trong các tam giác vuông DFK và DEF. 
f) Từ đó suy ra ED.DF = DK.EF.
7. Cho tam giác ABC vuông tại A.
a) Biết 
[image: image917.wmf]$

B

 = 60° và BC = 6 cm.
i) Tính độ dài các cạnh AB, AC.
ii) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = BC. 
Chứng minh:



[image: image918.wmf]ABAC

BDCD
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b) Đường thẳng song với phân giác 
[image: image919.wmf]·

CBD

 kẻ từ A cắt CD tại H.
Chứng minh: 
[image: image920.wmf]222

111

AHACAD
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8. Cho hình vuông ABCD và điểm E tùy ý trên cạnh BC. Tia Ax vuông góc với AE tại A cắt CD kéo dài tại F. Kẻ trung tuyên AI của tam giác AEF và kéo dài cắt cạnh CD tại K.
a) Chứng minh AE = AF.
b) Chứng minh các tam giác AKF, CAF đồng dạng và AF2=KF.CF;
[image: image921.wmf] 
c) Cho AB = 4 cm, BE = 
[image: image922.wmf]3

4

 BC. Tính diện tích tam giác AEF.
d) Khi E di động trên cạnh BC, tia AE cắt CD tại J. Chứng minh biểu thức

[image: image923.wmf]AE.AJ

FJ

 có giá trị không phụ thuộc vị trí của E.
9. Cho 
[image: image924.wmf]·

ABC

 = 60° và 
[image: image925.wmf]D

 ABC tam giác nhọn.

a) Tính sin
[image: image926.wmf]a

 , tan
[image: image927.wmf]a

, cot
[image: image928.wmf]a

, biêt 
[image: image929.wmf]1

cos
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 .

b) Tính cos
[image: image930.wmf]a

, tan
[image: image931.wmf]a

, cot
[image: image932.wmf]a

, biết 
[image: image933.wmf]2

sin

3

a=

.
c) Cho tan
[image: image934.wmf]a

 = 2. Tính sin
[image: image935.wmf]a

, cos
[image: image936.wmf]a

, cot
[image: image937.wmf]a

.
d) Cho cot
[image: image938.wmf]a

 = 3. Tính sin
[image: image939.wmf]a

, cos
[image: image940.wmf]a

, tan
[image: image941.wmf]a

.

10. a) Tính giá trị biểu thức:

A = cos2 20° + cos2 40° + cos2 50° + cos2 70°. 
b) Rút gọn biểu thức:

B = sin6 a + cos6 a + 3 sin2 a. cos2 a.
ĐỂ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Thời gian làm bài cho mỗi đề là 45 phút
ĐỂ SỐ l

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Cho tam giác MNP vuông tại M có MH là đường cao, cạnh 
[image: image942.wmf]$

0

3

MN,P60

2

==

 .Kết luận nào sau đây là đúng?
A. MP =
[image: image943.wmf]3

2

 ;
B. MP =
[image: image944.wmf]3

4

;        C.
[image: image945.wmf]·

MNP  60

=°

 ;
D. 
[image: image946.wmf]·
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Câu 2. Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Biết NH = 5 cm, HP = 9 cm. Độ dài MH bằng:

A. 
[image: image947.wmf]35

 

 B. 7

 
C. 4,5 

D. 4
Câu 3. Cho 
[image: image948.wmf]2

cos

3

a=

 với 
[image: image949.wmf]a

 là góc nhọn, khi đó sin
[image: image950.wmf]a

bằng:


A. 
[image: image951.wmf]5
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B. 
[image: image952.wmf]5
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C. 
[image: image953.wmf]1

3

 


D. 
[image: image954.wmf]1
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Câu 4. Giá trị của P = cos220° + cos2400 + cos2500+cos270° bằng:
A. 1

B. 2


C. 3

 
D.0.

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào


A. 
[image: image955.wmf]AB

cosC

AC
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B. 
[image: image956.wmf]AB

tanB
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C. 
[image: image957.wmf]HC
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D. 
[image: image958.wmf]AC
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Câu 6. Trong tam giác ABC vuông tại A có AC =3; AB =4. Khi đó cos B bằng:

A. 
[image: image959.wmf]3

4

 


B. 
[image: image960.wmf]3

5




C. 
[image: image961.wmf]4

5




D. 
[image: image962.wmf]4
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Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = 2AC. So sánh sin B; cos B, khẳng định nào sau đây đúng?

A . sin B < cos B 
B. sin B > cos B;
C. sin B 
[image: image963.wmf]³

  cos B;
D. sin B = cos B .
Câu 8. Một người muốn chèo thuyền từ bờ sông A sang bờ sông B theo một đường thẳng dài 50m, nhưng do dòng nước chảy mạnh nên người đó đã bơi lệch 45° so với phương ban đầu. Hỏi người đó bơi sang bờ B, cách vị trí dự định bao xa?

A. 20m 


 B. 30 m

 C. 40m

 D. 50m
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1. (2,0 đ)

a) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: 


cot 24°, tan 16°, cot 57°, cot 30°, tan 80°.

b) Tính cos
[image: image964.wmf]a

 ,tan
[image: image965.wmf]a

 và cot
[image: image966.wmf]a

 biết sin
[image: image967.wmf]a

=1/5.

Bài 2. (4,0 điếm) Cho hình thang ABCD biết 
[image: image968.wmf]µ

A

 = 90°,
[image: image969.wmf]µ

D

= 90° và AB < DC. Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại O.

a) Cho AB = 9 cm và AD = 12 cm. Hãy:

i) Giải tam giác ADB;
ii) Tính độ dài các đoạn thẳng AO, DO và AC;

iii) Kẻ BH vuông góc với DC tại H. Tính diện tích tam giác DOH.
b) Chứng minh BH2 = AB.CD.
Chú ý: Số đo góc làm tròn đến độ, độ dài đoạn thẳng làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
ĐỂ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Tam giác MNP vuông tại M thì sinN bằng:

A. 
[image: image970.wmf]MP

NP

 

B. 
[image: image971.wmf]MP

MN



C. 
[image: image972.wmf]MN

NP



D. 
[image: image973.wmf]NP

MN


Câu 2. Một cột đèn có bóng dài trên mặt đất là 7,5 m. Các tia sáng mặt trời tạo với mặt đất 1 góc xấp xỉ bằng 42°. Chiều cao của cột đèn (làm tròn đến hàng phần mười) là:

A. 7 m;


B. 6 m; 

C. 6,7 m; 

D. 6,8 m.
Câu 3. Với 
[image: image974.wmf]a

 là góc nhọn, trong các câu sau câu nào sai?

A. 0 < cos
[image: image975.wmf]a

 < 

B. cos2
[image: image976.wmf]a

 = l+sin2 
[image: image977.wmf]a


C. 
[image: image978.wmf]1

cot

tan
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D. cos
[image: image979.wmf]a

 = sin(90° - 
[image: image980.wmf]a

).
Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A và AH là đường cao.
 Cho biết AB = 9, BC = 15. Khi đó độ dài AH bằng: 

A. 6,5;

 B. 7,2; 

C. 7,5;

D. 7,7
Câu 5. Cho cosa = 2/5 với 0° < a < 90°. Khi đó sin a bằng: 

A. 
[image: image981.wmf]5

3

 
B. 
[image: image982.wmf]4
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C. 
[image: image983.wmf]3
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D. 
[image: image984.wmf]3
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Câu 6. Cho sina = 3/5 với 0° < a < 90°. Khi đó tana bằng:

A. 
[image: image985.wmf]4

5

 

B. 
[image: image986.wmf]3

5

 

C. 
[image: image987.wmf]4

3

 

D. 
[image: image988.wmf]3

4


Câu 7. Biểu thức cos4 a + cos2 a.sin2 a +sin2 a bằng :

A. cos2a
 B. sin2a

C. 1

D. 2
Câu 8. Một chiếc thang dài 3,5 m đặt dựa vào tường, góc "an toàn" giữa chân thang và mặt đất để thang không đổ khi người trèo lên là 60°. Khoảng cách "an toàn" từ chân tường đến chân thang là:

A. 1 m;

B.0,5 m; 

C. 2 m; 

D 1,75 m.
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1. (1,5 điểm) Dựng góc nhọn
[image: image989.wmf]a

 , biết
[image: image990.wmf]2

cos

3

a=

 . Tính độ lớn của góc 
[image: image991.wmf]a

 . Bài 2. (3,0 điểm) Cho tam giác KQP có KQ = 5 cm,KP = 12 cm và QP = 13 cm. Đường cao KH (H thuộc QP).

a) Chứng minh tam giác KQP vuông.

b) Tính góc Q, góc P và độ dài KH, PH.
c) Lấy điểm O bất kì trên cạnh QP (O khác P, Q). Gọi hình chiếu cửa O trên KQ, KP lần lượt là A và B. Chứng minh AB = KO và hỏi điểm O ở vị trí nào thì AB ngắn nhất?

Bài 3. (0,5 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, hai đường cao BD và CE. Chứng minh SADE = SABC.cos2 A.

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN
BÀI 1. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Đường tròn

Tập hợp các điểm cách điểm O cố định một khoảng bằng R không đổi (R > 0) là đường tròn tâm O có bán kính R.


Ký hiệu: (O) hoặc (O; R).
2. Vị trí tương đối của điểm M và đường tròn (O; R)
	Vị trí tương đối
	Hệ thức thứcthức

	M nằm trên đường tròn (O)
	OM = K

	M nằm trọng đường tròn (O)
	OM<R

	M nằm ngoài đường tròn (O)
	    OM>R


3. Định lý (về sự xác định một đường tròn)

· Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.
· Đường tròn đi qua ba đỉnh của một tam giác gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm ba đường trung trực của tam giác đó,

4. Tính chất đối xứng của đường tròn

Đường tròn là hình có tâm đối xứng và trục đôi xứng.
· Tâm đối xứng là tâm đường tròn;

· Trục đối xứng là bất kì đường kính nào của đường tròn.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Chứng minh các điểm cho trước cùng nằm trên một đường tròn

Phương pháp giải: Ta có các cách sau:

Cách 1. Chứng minh các điểm cho trước cùng cách đều một điểm nào đó.

Cách 2. Dùng định lí: "Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông".

1A.
Chứng minh các định lý sau:

a) Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm cạnh huyền của tam giác đó.

b) Nêu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông.

1B.
Cho tam giác ABC có các đường cao BD, CE. Chứng minh bốn điểm B, E, D, C cùng nằm trên một đường tròn. Chỉ rõ tâm và bán kính của đường tròn đó.

2A. Cho tam giác ABC có đường cao AD và trực tâm H. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của HA, HB. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC, AC. Chứng minh:

a) Bôn điểm E, F, I, K cùng thuộc một đường tròn;

b) Điếm D cũng thuộc đường tròn đi qua bôn điểm E, F, I, K.
2B. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Chứng minh M, N, P, Q cùng nằm trên một đường tròn.

3A. Cho hình thoi ABCD. Đường trung trực của cạnh AB cắt BD tại E và cắt AC tại F. Chứng minh E, F lần lượt là tâm của đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC và ABD.
3B. Cho hình thoi ABCD có cạnh AB cố định. Gọi O là trung điểm của AB, P là giao điểm của CO và BD. Chứng minh P chạy trên một đường tròn khi C, D thay đổi.

Dạng 2. Xác định vị trí tương đối của một điểm đối với một đường tròn
Phương pháp giải. Muốn xác định vị trí của điểm M đối với đường tròn (O; R) ta so sánh khoảng cách OM vói bán kính R theo bảng sau:
	Vị trí tương đối
	Hệ thức

	M nằm trên đường tròn (O)
	OM = R

	M nằm trong đường tròn (Ọ)
	OM<R

	M nằm ngoài đường tròn (O)
	OM>R


4A. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a, các đường cao là BM và CN. Gọi O là trung điểm cạnh BC.
a) Chứng minh B, c, M, N cùng thuộc đường tròn tâm O.

b) Gọi G là giao điểm của BM và CN. Chứng minh diêm G nằm trong, điểm A nằm ngoài đối vói đường tròn đường kính BC.
4B. Cho đường tròn (O), đường kính AD = 2R. Vẽ cung tròn tâm D bán kính R, cung này cắt (O) ở B và C.

a) Tứ giác OBDC là hình gì? Vì sao?

b) Tính số đo các góc 
[image: image992.wmf]·

·

·

CBD, CBO, OBA.

 
c) Chứng minh tam giác ABC là tam giác đều.

Dạng 3. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác và số đo các góc liên quan
Phương pháp giải: Ta có thể sử dụng một trong các cách sau:
Cách 1. Sử dụng tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông, 
Cách 2. Dùng định lý Pytago trong tam giác vuông.

Cách 3. Dùng hệ thức lượng về cạnh và góc trong tam giác vuông.

5A. Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 5 cm, AC = 12 cm. Tính

bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
5B. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 2 cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
6A. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 9 cm, BC = 12 cm. Chứng minh bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn. Tính bán kính đường tròn đó.

6B. Cho góc 
[image: image993.wmf]·

BAC

 = 60° và điểm B nằm trên tia Ax sao cho AB = 3 cm.
a) Dựng đường tròn (O) đi qua A và B sao cho tâm O nằm trên tia Ay.
b) Tính bán kính đường tròn (O).
III. BÀI TẬP VỂ NHÀ

7. Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH = 2 cm, BC = 8 cm. Đường vuông góc với AC tại c cắt đường thẳng AH ở D.
a) Chứng minh các điểm B, c cùng thuộc đường tròn đường kính AD.
b) Tính độ dài đoạn thẳng AD.
8. Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ đường tròn (O) có đường kính BC, cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự D, E.
a) Chứng minh CD 
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  AB và BE 
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 AC.
b) Gọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh AK 
[image: image996.wmf]^

 BC.
9. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Điểm C di động trên đường tròn, H là hình chiếu của C trên AB. Trên OC lấy M sao cho OM = OH.
a) Hỏi điểm M chạy trên đường nào?

b) Trên tia BC lây điểm D sao cho CD = CB. Hỏi điểm D chạy trên đường nào?

10. Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Gọi E là giao điểm CM và DN.
a) Tính số đo góc CEN.
b) Chứng minh A, D, E, M cùng thuộc một đường tròn.

c) Xác định tâm của đường tròn đi qua ba điểm B, D, E.
BÀI 2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. So sánh độ dài của đường kính và dây

Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.

2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây

· Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

· Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc vói dây ấy.

3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

· Trong một đường tròn:

+ Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.

+ Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.

· Trong hai dây của một đường tròn:

+ Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn.

+ Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tính độ dài đoạn thẳng

Phương pháp giải: Sử dụng các kiến thức sau đây:

1.  Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ây.

2. Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc vói dây ây.

3. Dùng định lý Py tago, hệ thức lượng trong tam giác vuông.

1A. Cho đường tròn tâm O, hai dây AB và CD vuông góc với nhau ở M. 
Biết AB = 18 cm, CD = 14 cm, MC =4 cm. Hãy tính khoảng cách từ tâm O đến mỗi dây AB và CD.
1B. Cho đường tròn tâm O bán kính 3 cm và hai dây AB và AC. 
Cho biết AB = 5 cm, AC = 2cm, hãy tính khoảng cách từ O đến mỗi dây. 

2A. Cho đường tròn (O;R) có hai dây AB, CD bằng nhau và vuông góc với nhau tại I. Giả sử IA = 2 cm,IB = 4 cm. Tính khoảng cách từ tâm O đến mỗi dây.

2B. Cho đường tròn (O) và dây CD. Từ O kẻ tia vuông góc với CD  tại M, cắt (O) tại H. Tính bán kính R của (O) biết CD = 16 cm và MH = 4cm.

3A. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB; dây CD cắt AB tại M.
 Biết MC = 4 cm, MD = 12 cm và 
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 Hãy tính:

a) Khoảng cách từ O đến CD;
b) Bán kính của (O).

3B.     Cho đường tròn (O; 5 cm). Dây AB và CD song song, có độ dài lần lượt là 8 cm và 6 cm. Tính khoảng cách giữa hai dây.

Dạng 2. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau 
Phương pháp giải: Sử dụng các kiến thức sau đây:
· Trong một đường tròn:

+ Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.

+ Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.

· Trong hai dây của một đường tròn:

+ Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn.

+ Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn.

· Dùng phương pháp chứng minh hai tam giác bằng nhau.

· Dùng quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác, quan hệ cạnh huyền và cạnh góc vuông...

4A. Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB và một dây cung CD. Kẻ AE và BF vuông góc với CD lần lượt tại E và F. Chứng minh:

 a) CE = DF;

b) E và F đều ở ngoài (O).

4B. Cho đường tròn (O), đường kính AB. Kẻ hai dây AC và BD song song.
 Chứng minh AC = BD.
5A. Cho tam giác ABC nhọn và có các đường cao BD, CE. Chứng minh:

a) Các điểm B, D, C, E cùng thuộc một đường tròn;

b) BC>DE.
5B. Cho đường tròn (O) có dây cung AB và CD với AB > CD. Giao điểm K của các đường thẳng AB và CD nằm ngoài (O). Vẽ đường tròn (O; OK), đường tròn này cắt KA và KC lần lượt tại M và N. Chứng minh KM < KN.
III. BÀI TẬP VỂ NHÀ

6. Cho đường tròn (O) bán kính OA = 11 cm. Điểm M  thuộc bán kính AO và cách O khoảng 7 cm. Qua M  kẻ dây CD có độ dài 18 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MC và MD.
7. Cho đường tròn (O) đường kính AB = 13 cm, dây CD có độ dài 12 cm vuông góc với AB tại H.
a) Tính độ dài các đoạn thẳng HA, HB.
b) Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của H trên AC, BC. Tính diện tích tứ giác CMHN.
8. Cho đường tròn (O) có các dây AB = 24 cm, AC = 20 cm, góc 
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 và O nằm trong góc
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 . Gọi M là trung điếm của AC. Khoảng cách từ M đến AB bằng 8 cm.
a) Chứng minh tam giác ABC cân.

b) Tính bán kính của (O).
9. Cho tam giác ABC có trực tâm H và nội tiếp đường tròn (O) đường kính AD.
a) Chứng minh BHCD là hình bình hành.

b) Kẻ đường kính OI vuông góc BC tại I. Chứng minh Ị, H, D thẳng hàng.

c) Chứng minh AH = 2OI.
10. Cho đường tròn (O) có AB là đường kính. Vẽ hai dây AD và BC song song nhau. Chứng minh:

a) AC = BD;
b) CD là đường kính của (O).

11. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB và dây CD. Độ dài dây CD không đổi. Chứng minh trung điểm I của CD thuộc một đường tròn cố định.

12. Cho tam giác ABC (AB < AC) có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại trực tâm H. Lấy I là trung điểm của BC.
a) Gọi K là điểm đối xứng của H qua I. Chứng minh tứ giác BHCK là hình bình hành.

b) Xác định tâm O của đường tròn qua các điểm A, B, K, C.
c) Chứng minh OI và AH song song.

d) Chứng minh BE.BA + CD.CA = BC2.
13. Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O). Điểm M di động thuộc cung BC không chứa A. Gọi D, E lần lượt là các điểm đối xứng với M qua AB, AC. Tìm vị trí của M để độ dài đoạn thẳng DE lớn nhất.

14. Cho điểm A nằm trên đường tròn (O) có CB là đường kính và AB < AC. Vẽ dây AD vuông góc với BC tại H. Chúng minh:

a) Tam giác ABC vuông tại A
b) H là trưng điểm AD, AC = CD và BC là tia phân giác góc ABD;
c) 
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BÀI 3. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐÓI CỦA ĐƯỜNG THẲNG
VÀ ĐƯỜNG TRÒN

I. TÓM TẮT LÝ THUYỂT

1. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Cho đường tròn (O; R) và một đường thẳng bất kì. Gọi d là khoảng cách từ tâm O của đường tròn đến đường thẳng đó. Ta có bảng vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn:
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn ,
	số điểm chung
	Hệ thức giữa d và R

	Đường thẳng và đường tròn cắt nhau
	2
	d<R

	Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau
	1
	d = R

	Đường thẳng và đường tròn không giao nhau
	0
	d>R


2. Định lý

Nếư một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Cho biết d, R, xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn hoặc ngược lại 
Phương pháp giải: So sánh d và R dựa vào bảng vị trí tương đốỉ của đường thẳng và đường tròn đã nêu trong phần Tóm tắt lý thuyết.

1.Điền vào các chỗ trống (...) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng):

	R
	d
	Vị trí tương đối của đường thẳng và dường tròn

	5 cm
	3 cm
	...................

	6 cm
	......
	Tiếp xúc nhau

	4 cm
	7 cm
	...................


2A. Trên mặt phăng tọa độ Oxy, cho điểm A(3; 4). Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn (A; 3) và các trục tọa độ. 
2B. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm B(2; 4). Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn (B; 3) và các trục tọa độ.

3A. Cho a, b là hai đường thẳng song song và cách nhau một khoảng 2cm. Lấy điểm O trên a và vẽ đường tròn (O; 2 cm).

Chứng minh đường tròn này tiếp xúc với đường thẳng b.

3B.
Cho a, b là hai đường thẳng song song và cách nhau một khoảng 3cm. Lấy điểm O trên b và vẽ đường tròn (O; 4 cm).

Chứng minh đường tròn này cắt a ở hai điểm phân biệt.

Dạng 2. Xác định vị trí tâm đường tròn có bán kính cho trước và tiếp xúc với một đường thẳng cho trước
Phương phấp giải: Xác định xem tâm đường tròn cách đường thẳng cho trước một khoảng là bao nhiêu rồi sử dụng tính chất điểm cách đều một đường thẳng cho trước một khoảng cho trước. 
4A. Cho đường thẳng xy.Tâm của các đường tròn có bán kính bằng 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy nằm trên đường nào? 
4B. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau, cách nhau 1 một khoảng là h. Một đường tròn (O) tiếp xúc với a và b. Hỏi tâm O di động trên đường nào?
Dạng 3. Bài liên quan đến tính độ dài 
 Phương pháp giải: Nối tâm với tiếp điểm để vận dụng định lý về tính chất của tiếp tuyến và định lý Pytago.

5A. Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm và một điểm A cách O là 10 cm. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn trong đó B là tiếp điểm.Tính độ dài đoạn AB.
5B. Cho đường tròn (O; R) và dây
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 . Vẽ một tiếp tuyên song song vói AB, cắt các tia OA, OB lần lượt tại M và N. Tính diện tích tam giác OMN.
6A. Cho đường tròn (O; 2 cm) và một điểm A chạy trên đường tròn đó. Từ A vẽ tiếp tuyến xy. Trên xy lấy một điêm M sao cho AM = 
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cm. Hỏi điểm M di động trên đường nào khi A chạy trên (O)?

6B. Cho đường tròn (O; 2 cm) và điểm A ngoài (O). Từ A kẻ cát tuyến với (O), cắt (O) tại B và C. Cho biết AB = BC và kẻ đường kính COD, tính độ dài đoạn thẳng AD.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

7. Cho đường thẳng xy đi qua điểm A nằm trong đường tròn (O; R). Chứng minh đường thẳng xy và đường tròn (O; R) cắt nhau.

8. Cho đường tròn (O; 5 cm) và điểm A sao cho OA = 5 cm. Đường thẳng xy đi qua điểm A. Chứng minh đường thẳng xy và đường tròn (O; 5 cm) có ít nhất một điểm chung.

9. Cho điểm A cách đường thẳng xy là 12 cm.
a) Chứng minh (A; 13cm) cắt đường thẳng xy tại hai điểm phân biệt.

b) Gọi hai giao điểm của (A; 13 cm) với xy là B, C. Tính độ dài đoạn thẳng BC.
10. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Lấy
C là điểm thuộc (O) và gọi d là tiếp tuyến qua c với (O). Kẻ AE và BF cùng vuông góc với d; CH vuông góc vói AB.
a) Chứng minh CE = CF và CH2 = AE.BF.
b) Khi C di chuyển trên một nửa đường tròn, tìm vị trí của điểm C để EF có độ dài lớn nhất.

BÀI 4. DẤU HIỆU NHẬN BIỂT
TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT


Dấu hiệu 1. Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng âỳ là một tiếp tuyến của đường tròn.


Dấu hiệu 2. Theo định nghĩa tiếp tuyến.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn

Phương pháp giải: Để chứng minh đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn (O; R) tại tiếp điểm C, ta có thể  làm theo một trong các cách sau:


Cách 1. Chứng minh C nằm trên (O) và OC vuông góc vói a tại C. 

Cách 2. Kẻ OH vuông góc a tại H và chứng minh OH = OC = R. 

Cách 3. Vẽ tiếp tuyến a' của (O) và chứng minh a 
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  a'.
1A. Cho tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 8 cm, BC = 10 crn. Vẽ đường tròn (B; BA). Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (B).

1B. Cho đường thẳng d và A là điểm nằm trên d; B là điểm nằm ngoài d. Hãy dựng đường tròn (O) đi qua điểm B và tiếp xúc với d tại A.
2A. Cho tam giác ABC cân tại A có các đường cao AH và BK cắt nhau tại I. Chứng minh:


a) Đường tròn đường kính AI đi qua K;

b) HK là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AI.

2B. Cho tam giác ABC có hai đường cao BD va CE căt nhau tại H.
a) Chứng minh bốn điểm A, D, H, E cùng nằm trên một đường tròn.

           b) Gọi (O) là đường tròn đi qua bốn điểm A, D, H, E và M là trung điểm của BC. Chứng minh ME là tiếp tuyên của (O).
Dạng 2. Tính độ dài

Phương pháp giải: Nối tâm với tiếp điểm để vận dụng định lý về tính chất của tiếp tuyên và sử dụng các công thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính độ dài các đoạn thẳng.

3A. Cho đường tròn (O) có dây AB khác đường kính. Qua O  kẻ đường vuông góc với AB, cắt tiếp tuyến tại A của (O) ở điểm C. 
a) Chứng minh CB là tiếp tuyến của đường tròn.

b) Cho bán kính của (O) bằng 15 cm và dây AB = 24 cm. 
Tính độ dài đoạn thẳng OC.

3B. Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Vẽ dây AC sao cho
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 . Trên tia đối của tia BA lấy điểm M sao cho BM = R. Chứng minh:

a) MC là tiếp tuyến của (O);


b)
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 .
4A. Cho đường tròn tâm O có bán kính OA = R, dây BC vuông góc vói OA tại trung điểm M của OA.
a) Tứ giác OCAB là hình gì? Vì sao?

b) Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại B, cắt đường thẳng OA tại E.
Tính độ dài BE theo R.
4B. Cho tam giác ABC vuông ở A, AH là đường cao, AB = 8 cm,BC = 16 cm. Gọi D là điểm đôi xứng với B qua H. Vẽ đường tròn đường kính CD cắt AC ớ E.
a) Chứng minh HE là tiếp tuyến của đường tròn.

b) Tính độ dài đoạn thẳng HE.
III. BÀI TẬP VỂ NHÀ

5. Cho tam giác ABC cân tại A, nội tiếp đường tròn tâm O. Vẽ hình bình hành ABCD. Tiếp tuyến tại C của đường tròn cắt đường thẳng AD tại N. Chứng minh:

a) Đường thẳng AD là tiếp tuyến của (O);

b) Ba đường thẳng AC, BD và ON đồng quy.

6. Cho đường tròn (O) và đường thẳng d không cắt (O). Hãy dựng tiếp tuyến của (O) sao cho tiếp tuyến đó song song vói d.
7. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB và M là điểm nằm trên (O). Tiếp tuyến tại M cắt tiếp tuyến tại A và B của (O) lần lượt ở C và D. Đường thẳng AM cắt OC tại E, đường thẳng BM cắt OD tại F.

a) Chứng minh
[image: image1006.wmf]·
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b) Tứ giác MEOF là hình gì?

c) Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD. 
8. Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Gọi BD, CE là các tiếp tuyến của đường tròn (A; AH) với D, E là các tiếp diêm. Chứng minh:

a) Ba điểm D, A, E thẳng hàng;

b) DE tiếp xúc với đường tròn đường kính BC.
9. Cho điểm M nằm trên nửa đường tròn tâm o đường kính AB. Qua M vẽ tiếp tuyến xy và gọi C, D lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B trên xy. Xác định vị trí của điểm M trên (O) sao diện tích tứ giác ABCD đạt giá trị lớn nhất.

10. Cho đường tròn (O; 6 cm) và điểm A nằm trên (O). Qua A kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn và lấy điểm B trên tia Ax sao cho AB = 8 cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng OB.


b) Qua A kẻ đường vuông góc với OB, cắt (O) tại C. Chứng minh BC là tiếp tuyến của (O).
11.Cho đường tròn (O) đường kính AB = 10 cm và Bx là tiếp tuyến của (O). Gọi C là một điểm trên (O) sao cho 
[image: image1007.wmf]·
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 và E là giao điểm của các tia AC, Bx.
a) Tính độ dài các đoạn thẳng AC, CE vả BC.
b) Tính độ dài đoạn thẳng BE.
12. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Lâỳ điểm M thuộc (O) sao cho 
MA < MB. Vẽ dây MN vuông góc với AB tại H. Đường thẳng AN cắt BM tại C. Đường thẳng qua C vuông góc với AB tại K và cắt BN tại D.
a) Chứng minh A, M, C, K cùng thuộc đường tròn.

b) Chứng minh BK là tia phân giác của góc MBN.
c) Chứng minh 
[image: image1008.wmf]D

 KMC cân và KM là tiếp tuyến của (O).

d) Tìm vị trí của M trên (O) để tứ giác MNKC trở thành hình thoi.

BÀI 5. TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYỂN CẮT NHAU

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Nêu hai tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:

 - Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.

· Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.

· Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm.

2. Đường tròn nội tiếp tam giác

   - Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác gọi là đường tròn nội tiêp tam giác, còn tam giác gọi là ngoại tiêp đường tròn. 1

   - Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các I đường phân giác các góc trong tam giác.

3. Đường tròn bàng tiếp tam giác

· Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của một tam giác và tiếp 1 xúc vói phần kéo dài của hai cạnh còn lại gọi là đường tròn bàng tiếp tam giác.

· Vói mỗi một tam giác, có ba đường tròn bàng tiếp.

· Tâm của đường tròn bàng tiếp tam giác góc A là giao điểm của hai đường phân giác các góc ngoài tại B và C hoặc là giao điểm của đường phân giác góc A và đường phân giác ngoài tại B (hoặc C).

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai đường
thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc
Phương pháp giải: Dùng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

1A. Hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau ở A.
a) Chứng minh AO là trung trực của đoạn thẳng BC.
b) Vẽ đường kính CD của (O). Chứng minh BD và OA song song. 
1B. Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) cắt nhau tại M. Đường thẳng vuông góc với OA tại O cắt MB tại C. Chứng minh CM = CO.

2A. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn cùng phía đối với AB. Từ điểm M trên nửa đường tròn (M khác A, B) vẽ tiếp tuyên với nửa đường tròn, cắt Ax và By lần lượt tại C và D.

a) Chứng minh 
[image: image1009.wmf]D

COD và 
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AMB đồng dạng.

b) Chứng minh MC.MD không đổi khi M di động trên nửa đường tròn.

c) Cho biết OC = BA = 2R. Tính AC và BD theo R.
2B. Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O; R) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (với B và C là các tiếp điểm). Kẻ BE
[image: image1011.wmf]^

 AC và CF 
[image: image1012.wmf]^

 AB (
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 ), BE và CF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác BOCH là hình thoi.

b) Chứng minh ba điểm A, H, O thẳng hàng.

c) Xác định vị trí điểm A để H nằm trên (O).

Dạng 2. Chứng minh tiếp tuyến, tính độ dài, tính số đo góc 
Phương pháp giải: Sử dụng các kiên thức sau:

· Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

· Khái niệm đường tròn nội tiếp, bàng tiếp.

· Hệ thức lượng về cạnh và góc trong tam giác vuông.
3A. Cho đường tròn (O). Từ một điểm M ở ngoai (O), vẽ hai tiếp tuyến ME và MF (E,F là tiếp điểm) sao cho góc 
[image: image1014.wmf]·
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 = 30°. Biết chu vi 
[image: image1015.wmf]D

MEF là 30 cm.
a) Tính độ dài dây EF.

b) Tính diện tích 
[image: image1016.wmf]D

MEF.
3B. Cho đường tròn (O). Từ một điểm M ở ngoài (O), vẽ hai tiếp tuyến MA và MB (A, B là tiếp điểm) sao cho góc 
[image: image1017.wmf]·

AMB

= 60°. Biết chu vi tam giác MAB là 18 cm, tính độ dài dây AB.
4A. Cho đường tròn (O; R) và một điểm A ở ngoài đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến AB, AC (B, C là tiếp điếm). Chứng minh 
[image: image1018.wmf]·
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 = 60° khi và chỉ khi OA = 2R .

4B. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 9 cm, AC = 12 cm. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC, G là trọng tâm của tam giác ABC. Tính độ dài IG.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) cắt nhau tại I. Đường thẳng qua I và vuông góc vói IA cắt OB tại K. Đường thẳng qua O, vuông góc vói OA cắt IB ở C.

a) Chứng minh KC và OI vuông góc nhau.

b) Biết OA = OB = 9 cm, OI = 15 cm, tính IA và IK.
6. Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với (O) trong đó B, C là các tiếp điểm. Qua điểm M thuộc cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến vói (O), tiếp tuyến này cắt các tiếp tuyến AB và AC theo thứ tự ở D và E. Chứng minh chu vi tam giác ADE bằng 2AB.
7. Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài (O). Kẻ các tiếp tuyên AB, AC với (O) trong đó B,C là các tiếp điểm.

a) Chứng minh đường thẳng OA là trung trực của BC.
b) Gọi H là giao điểm của AO và BC. Biết OB = 2cm và OH = 1 cm, tính:

i) Chu vi và diện tích tam giác ABC;
ii) Diện tích tứ giác ABOC.
8. Cho tam giác ABC cân tại A, điểm I là tâm đường tròn nội tiếp, điểm K là tâm đường tròn bàng tiếp góc A của tam giác. Gọi O là trung điểm của IK.
a) Chứng minh bốn điểm B, I,C, K cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi (O) là đường tròn đi qua bốn điểm B, I, C, K. Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (O; OK).

c) Tính bán kính của (O) biết AB = AC = 20 cm, BC = 24 cm.
BÀI 6. LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Xem phần Tóm tắt lý thuyết của Bài 5.

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1A. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB vẽ hai tiếp tuyến Ax, By. Điểm M nằm trên (O) sao cho tiếp tuyến tại M cắt Ax, By tại D và C. Chứng minh:

a) AD + BC = CD; 
b) 
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c) AC.BD = OA2;
d) AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD.
1B. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB vẽ hai tiếp tuyến Ax, By. M là điểm trên (O) sao cho tiếp tuyên tại M cắt Ax, By tại D và C. Đường thẳng AD cắt BC tại N.
a) Chứng minh A, C, M, O cùng thuộc một đường tròn. Chỉ ra bán kính của đường tròn đó.

b) Chứng minh OC và BM song song.

c) Tìm vị trí điểm M sao cho SACDB nhỏ nhất.

d) Chứng minh MN và AB vuông góc nhau.

2A. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn (A; AH). Từ B, C kẻ các tiếp tuyến BD, CE với (A) trong đó D, E là các tiếp điểm.

a) Chứng minh ba điểm A, D, E thẳng hàng.

b) Chứng minh 
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c) Gọi M là trung điểm CH. Đường tròn tâm M đường kính CH cắt (Ạ) tại N với N khác H. Chứng minh CN và AM song song.

2B. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp và K là tâm đường tròn bàng tiếp góc A của tam giác.

a) Chứng minh bốn điểm B, C, I, K cùng thuộc đường tròn (O; IO) vói O là trung điểm của đoạn thẳng IK.
b) Chứng minh AC là tiếp tuyến của (O).

c) Biết AB = AC = 20 cm và BC = 24 cm tính bán kính của (O).

3A. Cho đường tròn (O; R). Từ điểm A trên (O), kẻ tiếp tuyến d với (O). Trên đường thẳng d lấy điếm M bất kì (M khác A), kẻ cát tuyến MNP, gọi K là trung điểm NP, kẻ tiếp tuyến MB, kẻ AC
[image: image1021.wmf]^

MB, BD
[image: image1022.wmf]^

MA. Gọi H là giao điểm của AC và BD, I là giao điểm của OM và AB. Chứng minh:

a) Bốn điểm A, M, B, O cùng thuộc một đường tròn;

b) Năm điểm O, K, A, M, B cùng thuộc một đường tròn;

c) OI.OM = R2 và OI.IM = IA2
d) OAHB là hình thoi;

e) O, H, M thẳng hàng.

3B. Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax, lấy P trên Ax 
(AP > R). Từ P kẻ tiếp tuyến PM với (O).

a) Chứng minh bôn điểm A, P, M, O cùng thuộc một đường tròn;

b) Chứng minh BM //OP;
c) Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt tia BM tại N. Chứng minh tứ giác OBNP là hình bình hành;

d) Giả sử AN cắt OP tại K; PM cắt ON tại I; PN cắt OM tại J. Chứng minh I, J, K thẳng hàng.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

4.
Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi d và d' là các tiếp tuyến tại A và B. Lấy C bất kì thuộc d, đường thẳng vuông góc với OC tại O cắt d' tại D. AD cắt BC tại N.
a) Chứng minh CD là tiếp tuyến của (O) tại tiếp điểm M.
b) Tìm vị trí C trên d sao cho (AC + BD) đạt giá trị nhỏ nhất.


c) Biết AB = 4a, tính giá trị của AC.BD và

[image: image1023.wmf]22
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 theo a.
d) Chứng minh MN vuông góc với AB và N là trung điểm của MH với H là giao điểm của MN và AB.
5. Cho đường tròn (O) và điểm A ngoài (O). Qua A kẻ các tiếp tuyên AB, AC với (O) trong đó B, C là các tiếp điểm. Lấy M là điểm thuộc cung nhỏ BC. Tiếp tuyến qua M với (O) cắt AB, AC lần lượt tại D và E. Chứng minh:

a) Chu vi tam giác ADE bằng 2AB;
b) 
[image: image1024.wmf]·
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6. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I). Các cạnh AB, BC, CA tiếp xúc đường tròn (I) lần lượt tại D, E, F. Đặt BC = a, CA = b, AB = c.
a) Chứng minh 
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b) Gọi r là bán kính của (I). Chứng minh SABC = p.r, trong đó p là nửa chu vi tam giác ABC.
c) Gọi M là giao điểm của đoạn thẳng AI với (I). Tính độ dài đoạn thẳng BM theo a, b, c.

BÀI 7. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Tính chất của đường nối tâm

· Đường nối tâm (đường thẳng đi qua tâm 2 đường tròn) là trục đối xứng của hình tạo bởi hai đường tròn.

Chú ý:
• Nêu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.

· Nếu hai đường tròn cắt nhau thì đường nối tâm là đường trung trực của dây chung.

2. Liên hệ giữa vị trí của hai đường tròn với đoạn nối tâm d và các bán kính R và r

	Vị trí tương đối của hai đường tròn (O;R) và (O’;r) vói R>r
	Số điểm chung
	Hệ thức giữa d và R, r

	Hai đường tròn cắt nhau
	2
	R-r<d<R+r

	Hai đường tròn tiếp xúc nhau
	1
	

	- Tiếp xúc ngoài
	
	d = R + r,

	- Tiếp xúc trong
	
	d = R-r

	Hai đường tròn không giao nhau
	0
	

	- Ở ngoài nhau
	
	d> R + r

	- (O) đựng (O')
	
	d<R-r

	- (O) và (O') đổng tâm
	
	d = 0


II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Các bài toán liên quan đến hai đường tròn tiếp xúc nhau 
Phương pháp giải: Áp dụng các kiến thức về vị trí tương đối của hai đường tròn liên quan đến trường hợp hai đường tròn tiếp xúc nhau
1A.
Cho đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC với B 
[image: image1026.wmf]Î

  (O), C
[image: image1027.wmf]Î

 (O’). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt tiếp tuyến chung ngoài BC ở I.
,
a) Vẽ đường kính BOD và CO'E. Chứng mình các bộ ba điểm B,A, E và C, A, D thẳng hàng.

b) Chứng minh 
[image: image1028.wmf]D

BAC và 
[image: image1029.wmf]D

DAE có diện tích bằng nhau.

c) Gọi K là trung điểm của DE. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp 
[image: image1030.wmf]D

OKO' tiếp xúc với BC.
1B.
Cho hai đường tròn (O; R) và (O'; r) tiếp xúc ngoài với nhau tại A. Vẽ tiếp tuyến chung ngoài BC với B
[image: image1031.wmf]Î

(O), C
[image: image1032.wmf]Î

(O'). Đường vuông góc với OO' kẻ từ A cắt BC ở M.

a) Tính MA theo R và r.
b) Tính diện tích tứ giác BCO'O theo R và r.

c) Tính diện tích 
[image: image1033.wmf]D

BAC theo R và r.
d) Gọi I là trung điểm của OO'. Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của đường tròn (I; IM).
Dạng 2. Các bài toán liên quan đến hai đường tròn cắt nhau 
Phương pháp: Áp dụng các kiến thức về vị trí tương đối của hai đường tròn liên quan đến trường họp hai đường tròn cắt nhau.

2A. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B, trong đó OA là tiếp tuyến của đường tròn (O'). Tính độ dài dây cung AB biết OA = 20 cm và O'A = 15 cm.
2B. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Một cát tuyến qua A cắt (O) ở M, cắt (O') ở N mà A ở giữa M và N. Từ A vẽ đường kính AOC và AO'D.

a) Tứ giác CMND là hình gì?

b) Gọi E là trung điểm OO'. Với MA = NA, chứng minh MN là tiếp tuyến của đường tròn (E; EA).

3A. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Gọi M là trung điểm của OO'. Đường thẳng qua A cắt các đường tròn (O) và (O’) lần lượt ở  C và D.
a) Khi CD 
[image: image1034.wmf]^

 MA, chứng minh AC = AD.
b) Khi CD đi qua A và không vuông góc với MA.
i) Vẽ đường kính AE của (O), AE cắt (O’) ở H. Vẽ đường kính AF của (O'), AF cắt (O) ở G. Chứng minh AB, EG, FH đồng quy.

ii) Tìm vị trí của CD để đoạn CD có độ dài lớn nhất?

3B. Cho góc vuông xOy. Lấy các điểm I và K lần lượt trên các tia Ox và Oy. Đường tròn (I; OK) cắt tia Ox tại M (I nằm giữa O và M), đường tròn (K; OI) cắt tia Oy tại N (K nằm giữa O và N).

a) Chứng minh (I) và (K) luôn cắt nhau.

b) Tiếp tuyến tại M của (I), tiếp tuyến tại N của đường tròn (K) cắt nhau tại C. Chứng minh tứ giác OMCN là hình vuông.

c) Gọi A, B là các giao điểm của (I) và (K) trong đó B ở miền trong góc xOy. Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng.

d) Giả sử I và K thứ tự di động trên các tia Ox và Oy sao cho OI + OK = a không đổi. Chứng minh đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định.

Dạng 3. Các bài toán liên quan đến hai đường tròn không cắt nhau

Phương pháp: Áp dụng các kiến thức về vị trí tương đối của hai đường tròn liên quan đến trường hợp hai đường tròn không cắt nhau.

4A. Cho hai đường tròn đồng tâm O. Biết BC là đường kính của đường tròn lớn và có độ dài bằng 12 cm. Dây CD là tiếp tuyến của đường tròn nhỏ và 

[image: image1035.wmf]·

BCD  30.

=°

 Hãy tính bán kính của đường tròn nhỏ.
4B. Cho hai đường tròn đồng tâm O, có bán kính lần lượt là R và r. Dây MN của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ tại A và B. Gọi BC là đường kính của đường tròn nhỏ. Tính giá trị của biểu thức (AC2 + AM2 + AN2) theo R và r.
5A. Cho hai đường tròn (O; R) và (O'; r) ở ngoài nhau. Gọi MN là tiếp tuyến chung ngoài, EF là tiếp tuyến chung trong (M và E thuộc (O), N và F thuộc (O')). Tính bán kính của đường tròn (O) và (O') trong các trường họp sau:

a) OO' = 10 cm, MN = 8cm và EF = 6 cm;
b) OO' = 13 cm, MN = 12 cm và EF = 5 cm.
5B. Cho hai đường tròn (O; 6 cm) và (O'; 2 cm) nằm ngoài nhau. Gọi AB là tiếp tuyến chung ngoài, CD là tiếp tuyến chung trong CD của hai đường tròn (A và C thuộc (O); B và D thuộc (O’) ). Biết AB = 2CD, tính độ dài đoạn nối tâm OO'.
III. BÀI TẬP VỂ NHÀ

6. Cho hai đường tròn (O; R) và (O'; R') tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ tiếp tuyến chung ngoài tiếp xúc (O) và (O') lần lượt ở B và C. Tiếp tuyến chung trong cắt BC ở I. Gọi E, F thứ tự là giao điểm của IO với AB và của IO' với AC.
a) Chứng minh A, E, I, F cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm K của đường tròn này.

b) Chứng minh IE.IO + IF.IO' = 
[image: image1036.wmf]1
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(AB2 + AC2).
c) Gọi P là trung điểm của OA. Chứng minh PE tiếp xúc với (K).

d) Cho OO' cố định và có độ dài 2a. Tìm điều kiện của R và R' để diện tích tam giác ABC lớn nhất.
7. Cho đường tròn (O; R) và một điểm A trên (O). Trên đoạn OA lấy

điểm B sao cho OB = 
[image: image1037.wmf]1
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OA.

a) Chứng minh đường tròn đường kính AB tiếp xúc với (O).

b) Đường tròn (O; R') với R
[image: image1038.wmf]¹

 R' cắt đường tròn đường kính AB tại C. Tia AC cắt hai đường tròn đổng tâm tại D và E với D nằm giữa C và E. Chứng minh AC = CD = DE.
8. Cho đường tròn (O) đường kính AB và C là điểm nằm giữa A và O.  Vẽ đường tròn (I) có đường kính CB.
a) Xét vị trí tương đối của (O) và (I).

b) Kẻ dây DE của (O) vuông góc với AC tại trung điểm H của AC. Tứ giác ADCE là hình gì?

c) Gọi K là giao điểm của đoạn thẳng DB và (I). Chứng minh ba điểm E, C, K thẳng hàng.

d) Chứng minh HK là tiếp tuyến của (1).

9. Cho hai đường tròn (O) và (O') ở ngoài nhau. Kẻ các tiếp tuyến chung ngoài AB và CD (Ạ và C thuộc (O), B và D thuộc (O')). Tiếp tuyến chung trong MN cắt AB và CD theo thứ tự là E và F (M thuộc (O), N thuộc (O')). Chứng minh:

a)AB = EF;
b) EM = FN.
ÔN TẬP CHƯƠNG II

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem Tóm tắt lý thuyết từ Bài 1 đên Bài 7.

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1A.
Cho đường tròn (O, R) đường kính AB và dây AC không qua tâm O. Gọi H là trung điểm của AC.
a) Tính số đo góc 
[image: image1039.wmf]·
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 và chứng minh OH//BC.
b) Tiếp tuyên tại C của (O) cắt OH ở M. Chứng minh đường thẳng AM là tiếp tuyến của (O) tại A.
c) Vẽ CK vuông góc AB tại K. Gọi I là trung điểm của CK và đặt 
[image: image1040.wmf]·
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Chứng minh IK = Rsin
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d) Chứng minh ba điểm M, I, B thẳng hàng.

1B.
Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, đường thẳng d là tiếp tuyến vói (O) tại A. Trên d lây điểm M, đường thẳng MB cắt (O) tại C. Tiếp tuyến tại C cắt d tại I.
a) Chứng minh O, A, I, C cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh I là trung điểm của AM.
c) Chứng minh: 
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d) Khi M di động trên d, trọng tâm G của tam giác AOC thuộc đường cố định nào?

2A. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn (O) đường kính BH và đường tròn tâm O' đường kính CH, hai đường tròn này cắt AB, AC thứ tự tại E và F.
a) Tứ giác AEHF là hình gì?

b) Chứng minh EF là tiếp tuyến chung của (O) và (O’).
c) Chứng minh đường tròn đường kính OO' tiếp xúc với EF.
d) Cho đường tròn tâm I bán kính r tiếp xúc với EF, (O) và (O’). Tính r theo BH và CH?

2B. Cho đường tròn (O) đường kính CD = 2R, M là điểm thuộc (O) sao cho MC < MD. Gọi K là trung điểm của CM, tia OK cắt tiếp tuyến Cx tại A.
a) Chứng minh OA //MD. Từ đó suy ra MA là tiếp tuyêh của (O).

b) Gọi B là giao điểm của AM và tiếp tuyến Dy của (O), H là giao điểm của OB và MD. Khi M thay đổi, chứng minh (KO.KA + HO.HB) không phụ thuộc vị trí của M.

c) Giả sử CM = R, đường thẳng AB cắt CD tại S. Kẻ CE 
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 AB tại E. Chứng minh AE.SM = AM. SE.
d) Khi M thay đổi, chứng minh giao điểm của AD và CB luôn thuộc một đường cố định.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

3. Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn (O; R). Trên tia đối của tia CO lấy điểm S, SA cắt đường tròn (O) tại M. Tiếp tuyến tại M với đường tròn (O) cắt CD tại E, BM cắt CO tại F.

a) Chứng minh: EM.AM = MF.OA.
b) Chứng minh: ES = EM = EF.
c) Gọi I là giao điểm của đoạn thẳng SB và (O). Chứng minh A, I, F thẳng hàng.

d) Cho EM = R, tính FA.SM theo R.

e) Kẻ MH
[image: image1045.wmf]^

 AB. Xác định vị trí điểm M để tam giác MHO có diện tích đạt giá trị lớn nhất.

4. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Điểm C thuộc (O) sao cho CA < CB. Vói H là hình chiếu vuông góc của C trên AB, gọi D, M, N theo thứ tự là giao của đường tròn I đường kính CH với (O), AC và BC.

a) Tứ giác CMHN là hình gì?



b) Chứng minh OC
[image: image1046.wmf]^

MN.


c) Vói
[image: image1047.wmf]E  ABCD
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 , chứng minh các điểm E, I,M và N thẳng hàng.



d) Chứng minh ED.EC = EA.EB.
5. Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Qua A và B vẽ lần lượt hai tiếp tuyến d và d' với (O). Một đường thẳng qua O cắt d ở M và cắt d' ở P. Từ O vẽ một tia vuông góc với MP và cắt d' ở N.
a) Chứng minh OM = OP và tam giác NMP cân.

b) Gọi I là hình chiếu vuông góc của O lên MN. Chứng minh OI = R và MN là tiếp tuyến của (O).

c) Chứng minh AM. BN = R2.
d) Tìm vị trí của M để tứ giác AMNB có diện tích đạt giá trị nhỏ nhất.

6. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R và C là điểm trên (O). Kẻ BI là phân giác góc ABC với I 
[image: image1048.wmf]Î

 (O) và gọi E là giao điểm của AI và BC.
a) Tam giác ABE là tam giác gì? Vì sao?

b) Gọi K là giao điểm của AC và BI. Chứng minh EK 
[image: image1049.wmf]^

 AB.
c) Gọi F là điểm đối xứng với K qua I. Chứng minh AF là tiếp tuyến của (O) và tứ giác AFEK là hình thoi.

d) Khi điểm C di chuyển trên (O) thì E di chuyển trên đường nào?

7. Cho đường tròn (O; R) và B nằm trên (O). Từ điểm A bất kì nằm trên tiếp tuyến d tại B với (O), kẻ BH 
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 AO tại H.
a) Khi A di chuyến trên d, chứng minh tích OH.OA có giá trị không đổi.

b) Gọi C là điểm đối xứng của B qua H. Chứng minh AC là tiếp tuyến của (O).

c) Tia đối của tia OA cắt (O) tại M. Chứng minh M cách đều ba đường thẳng BC, AB, AC.
[image: image1.wmf]a

d) Với điểm I di chuyển trên BC, qua A vẽ đường thẳng vuông góc với OI tại D. Tìm vị trí của I trên BC để (3OI + OD) đạt giá trị nhỏ nhất.

8. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh AB = c, AC = b, BA = a và p là nửa chu vi của tam giác. Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác lần lượt tiếp xúc với BC, AC và AB tại D, E và F.

a) Chứng minh (I) có bán kính 
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b) Với
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 , tìm số đo của góc EDF theo
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.
c) Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của B,C  trên EF. Chứng minh:
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d) Kẻ DP vuông góc vói EF tại P. Chứng minh 
[image: image1055.wmf] FPB  CEP.

DD

:


và PD là tia phân giác của góc BPC.
ĐỂ KIẾM TRA CHƯƠNG II
Thời gian làm bài của mỗi đề là 45 phút

ĐỂ SỐ l

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của:

A. Ba đường trung trực của tam giác.

B. Ba đường cao của tam giác.
C.  Ba đường phân giác trong của tam giác.
D.  Ba đường trung tuyến của tam giác.

Câu 2. Cho hai đường tròn (O; 13 cm), (O’; 5 cm) và OO' = 8 cm. Vị trí tương đối của hai đường tròn đó là:

A. Tiếp xúc trong.


B. Tiếp xúc ngoài,

C. Đồng tâm.


D. Ngoài nhau.

Câu 3. Cho đường tròn (O; 5 cm) có dây CD không đi qua O. Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên CD. Biết OH = 3 cm, khi đó độ dài dây CD bằng:

A. 4 cm. 


B. 5 cm. 

C. 6 cm. 

D. 8 cm.
Câu 4. Cho MNP là tam giác đều cạnh dài 9 cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP bằng:

A.
[image: image1056.wmf]5

 cm. 

B. 
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 cm. 

C. 
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  cm. 
D. 
[image: image1059.wmf]43

 cm.
Câu 5. Đường tròn là hình:

A. Không có trục đối xứng.

B. Có một trục đối xứng.

C. Có hai trục đối xứng.

D. Có vô số trục đối xứng.

Câu 6. Cho đường tròn (O; 2 cm) và điểm A năm ngoài (O) sao cho OA = 4 cm. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC tới (O) trong đó B, C là các tiếp điểm. Khi đó, chu vi tam giác ABC bằng:

A. 
[image: image1060.wmf]53

cm.

 B.
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 cm.

C. 
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 cm. 

D. 
[image: image1063.wmf]23

cm.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Bài 1. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH = 2cm, cạnh BC = 8 cm. Đường vuông góc vói AC tại c cắt đường thẳng AH ở D.
a) Chứng minh các điểm B, C cùng thuộc đường tròn đường kính AD.
b) Tính độ dài đoạn thẳng AD.
Bài 2. (4,0 diêm) Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng d không có điểm chung sao cho khoảng cách từ O đến d không quá 2R. Qua diêm M trên d, vẽ các tiếp tuyến MA, MB tới (O) với A, B là các tiếp điểm. Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên d. Vẽ Dây AB cắt OH ở K và cắt OM tại I. Tia OM cắt (O) tại E.

  a) Chứng minh OM 
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 AB và OI.OM = R2.
b) Chứng minh OK.OH = OI.OM.
c) Tìm vị trí của M trên d để OAEB là hình thoi.

d) Khi M di chuyên trên d, chứng minh đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định.
ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Cho đường tròn (O; 25 cm). Khi đó độ dài dây lớn nhất của đường tròn bằng:

A. 20 cm. 
B. 25 cm.

 C. 50 cm. 

D. 625 cm.
Câu 2. Cho hai đường tròn (O; 4 cm), (O'; 5 cm) và OO’= 6cm. Vị trí tương đối của (O) và (O’) là:

A. Cắt nhau.
B. Đựng nhau,
C. Tiếp xúc nhau.
D. Ngoài nhau.

Câu 3. Cho đường tròn (O; 5 cm), dây AB có độ dài là 6cm. Khoảng cách từ tâm đường tròn đến dây AB là:

A. 3 cm. 

B. 4 cm.

C. 
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cm

D. 
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 cm
Câu 4. Cho hình vuông MNPQ có cạnh bằng 4 cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó bằng:

A. 2cm. 

B. 
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 cm. 
C. 
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  cm. 
D.
[image: image1069.wmf]22

 cm.
Câu 5. Cho đường tròn (O; 10 cm), điểm I cách O một khoảng 6 cm. Qua I kẻ dây cung EF vuông góc với OI. Khi đó độ dài dây EF là:

A. 16 cm. 
B. 12 cm.

 C. 10 cm. 

D. 8 cm.
Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 18cm, AC = 24cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó bằng:

A. 30 cm. 
B. 20 cm.

C. 15 cm. 

D. 10 cm.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Bài 1. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có các đường cao BD và CE với D
[image: image1070.wmf]Î

 AC và E
[image: image1071.wmf]Î

AB.


a) Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng thuộc một đường tròn.

b) So sánh độ dài đoạn thẳng BC với các đoạn thẳng CE và BD.
Bài 2. (4,0 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Điểm C di động trên nửa đường tròn (C khác A và B). Qua C vẽ tiếp tuyên d với nửa đường tròn. Gọi E, F là hình chiếu của A, B xuống d và H là chân đường vuông góc hạ từ C xuống AB.
a) Chứng minh AC là phân giác của góc EAH .
b) Chứng minh AC và HF song song.

c) Chứng minh (AE + BF) không đổi khi C di động trên nửa đường tròn tâm O.

d) Tìm vị trí của C trên nửa đường tròn tâm O để tích AE.BF đạt giá tri lớn nhất.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ

Thời gian làm bài cho mỗi đề là 90 phút.

Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image1072.wmf]P7251142
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b) 
[image: image1073.wmf]216
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Bài 2: Cho các biểu thức:



[image: image1074.wmf]6x21
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a) Tính giá trị của A khi x=1/4 và rút gọn B.


b) Đặt 
[image: image1075.wmf]A

M

B

=

. Hãy tìm các giá trị của x để M > 1.


c) Tìm các giá trị của x nguyên để M nguyên.
Bài 3. (1,5 điếm) Cho hàm số bậc nhất y = (m-4)x+m+l (m là tham số) có đồ thị là đường thẳng d. Tim m để d:
a)  Đi qua điểm A(1; -1). Vẽ d với m vừa tìm được.

b)  Song song vói đường thẳng d': y = l-2x

Bài 4. (3,5 điếm) Cho đường tròn (O; 3 cm) và A là một điếm cố định thuộc đường tròn. Đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn tại A.Trên d lấy điểm M (với M khác A). Kẻ dây cung AB vuông góc với OM tại H.
a) Tính độ dài OM và AB khi OH=2 cm.
b) Chứng minh tam giác MBA cân và MB là tiếp tuyến của (O).
ĐỀ SỐ 2
Bài 1 (1,0 điểm).

a) Thực hiện phép tính 
[image: image1076.wmf]1
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b) Rút gọn biểu thức B = sin219°+cos219°+tan 19°-  cot71° 

Bài 2 (2 điểm).

a) Cho biểu thức 
[image: image1077.wmf]311
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b) 
[image: image1078.wmf]1
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c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image1079.wmf]x121
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Bài 3 (2,5 điếm).
Cho hai hàm số y = 2x+l và y = x - l có đồ thị lần lượt là đường thẳng d1  và d2.
a) Vẽ d1 và d2 trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.

b) Tìm tọa độ giao điểm C của d1 và d2 bằng đồ thị và bằng phép toán

• 
c) Gọi A và B lần lượt là giao điểm của d1 và d2 với trục hoàng. Tính diện tích của tam giác ABC.
Bài 4 (3,5 điểm).
Cho đường tròn (O; R). Từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B,C là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của BC.
a) Chứng minh ba điểm A, H, O thẳng hàng và các điếm A, B, C, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Kẻ đường kính BD của (O). Vẽ CK vuông góc vói BD. Chứng minh AC.CD = CK.AO.
c) Tia AO cắt đường tròn (O) tại M (M nằm giữa A và O). Chứng minh M là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
d) Gọi I là giao điểm của AD và CK. Chứng minh rằng I là trung điểm của CK.
Bài 5 (0,5 điểm).
Cho các số thực x, y không âm và thỏa mãn điều kiện: x2 + y2 
[image: image1080.wmf]£

  2. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:




[image: image1081.wmf](
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PHẦN C. ĐÁP ÁN

CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI,CĂN BẬC BA

BÀI 1.  CĂN BẬC HAI

1A. a) Căn bậc hai và căn bậc hai số học của 0 cùng là 0.

      b) Căn bậc hai của 64 là ±8; căn bậc hai số học của 64 là 8.

      c) Tương tự, các căn bậc hai và căn bạc hai số học của  
[image: image1082.wmf]9

16

   lần lượt là 
[image: image1083.wmf]3

4
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  và 
[image: image1084.wmf]3
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d) Các căn bậc hai và căn bậc hai số học của 0.04 lầ lượt là ±0,2 và 0,2

1B. Tương tự 1A

a) Không tồn tại                                b)  ±0,5 và 0,5

c)  ±1,2 và 1,2                                     d) 
[image: image1085.wmf]11
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  và  
[image: image1086.wmf]11

9


2A. a) Số có căn bậc hai số học bằng 12 là 144

  b) Vì -0,36 < 0 nên không tồn tại số nào có căn bậc hai số học bằng  

-036

c) Tương tự, số có căn bậc hai số học bằng  
[image: image1087.wmf]2

2

7

  là 
[image: image1088.wmf]8
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d) Số có căn bậc hai số học bằng 
[image: image1089.wmf]0,2

3

   và 
[image: image1090.wmf]0,04
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2B. a) 169



b) Không tồn tại

c) 
[image: image1092.wmf]1
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d) 
[image: image1093.wmf]0,144
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3A. a) Ta có    
[image: image1095.wmf]2
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                   b) Ta có  
[image: image1096.wmf]2
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c) Ta có    
[image: image1098.wmf](
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                d) Ta có   
[image: image1099.wmf]22
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3B. Tương tự 3A

 a) 11                  b) 
[image: image1100.wmf]4
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                 c) 2                          d) 

4A. a) Ta có   
[image: image1104.wmf]22
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b) Tương tự, ta có    
[image: image1105.wmf]25953

45452

162545

--

-+=-+=-

-

 

4B. Tương tự 4A

a) 4                           b) 
[image: image1106.wmf]1
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5A. a) Ta có   
[image: image1107.wmf]2

22

44

9160

33

xxxx

æö

-=Û=Û=±

ç÷

èø

 


b) Ta có 
[image: image1108.wmf]2
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c) Vì 
[image: image1109.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1110.wmf]22

0290

xxx

³Þ+>ÞÎÆ

  


d) Ta có 
[image: image1111.wmf]2
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5B. Tương tự 5A

a) 
[image: image1112.wmf]1

3

x
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      b) 
[image: image1113.wmf]13

3

x

=

          c) 
[image: image1114.wmf]x
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             d) x = 2

6A. a) Ta có 
[image: image1115.wmf](

)

==

2

2
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b) Ta có 
[image: image1116.wmf]=+=+<+

541161. mµ 1617  (v× 16<17) nªn 5<171

 

c) Tương tự câu b, 
[image: image1117.wmf]=-=->-

341161. mµ 1615  (v× 16>15) nªn 3 > 151


d) Ta có 
[image: image1118.wmf]-=

131-3<0. mµ 0<0,2 nªn 1-3<0,2


6B. Tương tự 6A.

a) 
[image: image1119.wmf]230

         b) 
[image: image1120.wmf]+

12

           c) 
[image: image1121.wmf]-

31

            d) 
[image: image1122.wmf]-

311


7A. a) Ta có 
[image: image1123.wmf]<Û<Û£<Û£<

1111

2x2x02x0x

39918

 

[image: image1124.wmf] b) ĐK :  
[image: image1125.wmf]-+³Û£
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 Ta có 
[image: image1126.wmf]-+³Û-+³Û£-
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3x53x25x
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  (TMĐK)

7B. Tương tự 7A

a) ĐK: 
[image: image1127.wmf]£Û<-

1

x.  Ta cã -2x+ 1>49 x24

2

 (TMĐK)

b ĐK: 
[image: image1128.wmf]³£Û£

1913

x. Ta cã  2x-1x

248

  Kết hợp ĐK ta được 
[image: image1129.wmf]££
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x
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8A*. a) Giả sử 
[image: image1130.wmf]=

m

3

n

  là số hữu tỉ với 
[image: image1131.wmf]Î¹
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  và (m,n) =1

 Từ 
[image: image1132.wmf]=Þ=ÞÞÞ=
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n

 với 
[image: image1133.wmf]Î

kZ


Thay m=3k vào 
[image: image1134.wmf]=

22

m3n

 ta được 
[image: image1135.wmf]=ÞÞ

MM

222

n3kn3n3


Như vậy m,n có ước chung là 3, trái với giả thiết (m,n)=1

Vậy 
[image: image1136.wmf]3

 là số vô tỉ.

b) Giửa sử 
[image: image1137.wmf]+=

23a

 là số hữu tỉ . Ta có 
[image: image1138.wmf]-
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526a6
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 (1)

Tương tự ý a, ta chứng minh được 
[image: image1139.wmf]6

 là số vô tỉ (2)

Tuy nhiên, vì a là số hữu tỉ nên 
[image: image1140.wmf]-

2

a5

2

 cũng là số hữu tỉ  (3)

Từ (1),(2), (3) dẫn đến điều vô lý.

Vậy 
[image: image1141.wmf]2

+ 
[image: image1142.wmf]3

 phải là số vô tỉ.

8B* Tương tự 8A

9) a) 
[image: image1143.wmf]±

15 và 15



b) 
[image: image1144.wmf]7

17

±

 và 
[image: image1145.wmf]7

17


    c) 
[image: image1146.wmf]±

1,5 và 1,5                             d) 
[image: image1147.wmf]±

0,4 và 0,4

10. a) 49           b) 
[image: image1148.wmf]9

16

            c) 
[image: image1149.wmf]3

2

           d) 
[image: image1150.wmf]0,625

2


11. a) 
[image: image1151.wmf]15

3

         b) -111           c) -
[image: image1152.wmf]1

400

       d) 
[image: image1153.wmf]7

3


12. a) 12          b) -0,35           c) -
[image: image1154.wmf]11

4

          d) -
[image: image1155.wmf]13

4


13. a) x = 
[image: image1156.wmf]±

 18            b)  x = 
[image: image1157.wmf]5
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           c) 
[image: image1158.wmf]13
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          d) 
[image: image1159.wmf]{
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14. Tương tự 6A

a) 
[image: image1160.wmf]4122

>+

        b)  
[image: image1161.wmf]4261

>-

      c) 
[image: image1162.wmf]0,532
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          d) 
[image: image1163.wmf]3327
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15* Đặt 
[image: image1164.wmf]A20152018
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  và 
[image: image1165.wmf]B20162017
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Ta có 
[image: image1166.wmf]2
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Tương tự 
[image: image1167.wmf]B403322016.2017
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Mặt khác 2015.2018= (2016-1)(2017+1)= 2016.2017- 2<2016.2017


[image: image1168.wmf]22
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16.Tương tự 7A

a) 
[image: image1169.wmf]x22

³

       b) x<-24                   c) 
[image: image1170.wmf]0x484

££

             d) 
[image: image1171.wmf]15
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17* a) ĐK: 
[image: image1172.wmf]1

x

2

³

 Bình phương hai vế ta tìm được 
[image: image1173.wmf]x2
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       b) ĐK; 
[image: image1174.wmf]x0
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 Bình phương hai vế ta có





[image: image1175.wmf]2
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Kết hợp ĐK ta được x=0 hoặc 
[image: image1176.wmf]x2

³

 

18. a) Tương tự 8A


b) Giả sử 
[image: image1177.wmf]73a
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 là số hữu tỉ. Suy ra 
[image: image1178.wmf]7a3Q
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Mà 
[image: image1179.wmf]7

là số vô tỉ, trái với giả thiết 
[image: image1180.wmf]73
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  là số vô tỉ

19* a) Đặt 
[image: image1181.wmf]2
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 từ đó 
[image: image1182.wmf]2
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 b) Ta có 
[image: image1183.wmf]2
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 Từ đó tìm được 
[image: image1184.wmf]min
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20* a) Đặt 
[image: image1185.wmf]1111
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  Ta có 
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b) Ta có 
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BÀI 2. CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC 
[image: image1188.wmf]2
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1A. a) Ta có 
[image: image1189.wmf]2
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b) Ta có 


[image: image1190.wmf](
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1B. Tương tự 1A

a) 90                                 b)  3

2A. a) Ta có 
[image: image1191.wmf]2

(415)15415154;  (4 > 15) 
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b) Tương tự 
[image: image1192.wmf](
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Chú ý: 2- 
[image: image1193.wmf]3

>0 vì 2=
[image: image1194.wmf]4

>
[image: image1195.wmf]3

; 1-
[image: image1196.wmf]3

<0 vì 1=
[image: image1197.wmf]1

<
[image: image1198.wmf]3


2B. Tương tự 2A

    a) 3                                      b) 1 

3A. a) Ta có 
[image: image1199.wmf](
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[image: image1200.wmf]Þ
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b) Áp đụng câu a) ta có:


[image: image1201.wmf]11211223236
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[image: image1202.wmf]Þ
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3B. Tương tự 3A. HS tự làm

4A. a) Chú ý : ta có 
[image: image1203.wmf]22

49125(235); 49+125(235)
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Từ đó rút gon được kết quả bằng -4

b) Chú ý : Ta có 
[image: image1204.wmf]22

29125(325); 29-125(325)
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Từ đó rút gon được kết quả bằng 6

4B.  Tương tự 4A.

a) Chú ý: 7±4>
[image: image1205.wmf]3

 = (
[image: image1206.wmf]3

 ±2)2.

Từ đó rút gọn được kết quả bằng 2
[image: image1207.wmf]3

.

b) Chú ý: 41 -12
[image: image1208.wmf]5

 = (6 -
[image: image1209.wmf]5

)2 và 41 +12
[image: image1210.wmf]5

 = (6 + 
[image: image1211.wmf]5

)2
 Từ đó rút gọn được kết quả bằng -2
[image: image1212.wmf]5

.
5A. a) Ta có 5
[image: image1213.wmf]2

25a

 - 25a = 5 |5a| - 25a = -50a (vì a< 0).

b) Tương tự, 
[image: image1214.wmf]4

16a

+ 6a2 = 10a2.

Chú ý 
[image: image1215.wmf]4
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 =|4a2|= 4a2 vì 
[image: image1216.wmf]2
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5B. Tương tự 5A.
 a) 10a.                              b) 15
[image: image1217.wmf]3
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6A. a) Ta có 
[image: image1218.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

x3x3

A4x

x3x3

+-

=-

-+

 

Từ đó tính được A = 3(
[image: image1219.wmf]x

 - 1) với 
[image: image1220.wmf]0x9
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b)  Ta có 
[image: image1221.wmf]2
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6B. Tương tự 6A.

a) Tính được M = 4
[image: image1222.wmf]x

 +5  với 
[image: image1223.wmf]0x25
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             b)  Tìm được  
[image: image1224.wmf]1
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7A. a) Ta có 
[image: image1225.wmf]2
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b) Ta có
[image: image1227.wmf]2
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Mặt khác 
[image: image1229.wmf](
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Do đó 
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7B. Tương tự 7A
a) 
[image: image1231.wmf]31

a)  x                         b) x > 
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8A. a) Cách 1. Ta có 
[image: image1232.wmf]2
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Từ đó 
[image: image1233.wmf]2
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 có nghĩa 
[image: image1234.wmf]Û

  (x + l)(x — 9) 
[image: image1235.wmf]³

 0. 
Tìm được x
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 9 hoặc x
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Cách 2. Ta có 
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Từ đó 
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 có nghĩa 
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 (x - 4)2 
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 52.

Tìm được x 
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 9 hoặc x
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b) Ta có   
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[image: image1248.wmf]³

 0.

Tìm được 2 
[image: image1249.wmf]£

 x < 5.

8B. Tương tự 8A.

a) x 
[image: image1250.wmf]³

 9 hoặc x < 2.  
b)  
[image: image1251.wmf]22
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9A. a) Ta có  
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Giải ra ta được x = 2.

b) Cách 1. Ta có 
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Từ đó tìm được x=2 
Cách 2. Ta có 
[image: image1254.wmf]x2x12x112
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 Từ đó tìm được x=2 
9B. Tương tự 9A

 a) x = 1                            b) x = 4

10A. a) Ta có 
[image: image1255.wmf]2
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Giải ra ta được x=1 hoặc x=3

b) Ta có 
[image: image1256.wmf]22
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Giải ra ta được x=1 hoặc x=
[image: image1257.wmf]5
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10B. Tương tự 10 A.

a) x = 2 hoặc x = 4        b) x = - 2 hoặc x = 
[image: image1258.wmf]4
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11. Tương tự 1A.

a) 86.
b)-13.

12. Tương tự 2 A.

a) A= 
[image: image1259.wmf]222
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 .
b) B = 3
[image: image1260.wmf]7
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13. HS tự chứng minh
[image: image1261.wmf](
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Tương tự chứng minh dược 
[image: image1262.wmf](
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Từ dó tinh dược M = 2.

14. Tương tự 4A.

a) M = 4.
b) N = -2.

15. Tương tự 4A.

a) P = 2
[image: image1263.wmf]2

 .
b) Q = 6.

16. Tương tự 5 A.

a) A = 10a nếu a
[image: image1264.wmf]³

 0 và A = -6a nếu a<0.

b) B = -15
[image: image1265.wmf]2

a

 nếu a <0 và B=3a3 nếu a
[image: image1266.wmf]³
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17*. Tương tự 6A.

a) Ta có 
[image: image1267.wmf]Aa3a3a3(3a)6
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b) Chú ý: a ± 2
[image: image1268.wmf]2
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 Tìm được B=2
18.              a) x 
[image: image1269.wmf]£

 -2.
b) x
[image: image1270.wmf]³

2 hoặc   x
[image: image1271.wmf]£

l
                   c)-3
[image: image1272.wmf]£

x<5.
d) x=2.
19. a) Cách 1. Biên đổi  
[image: image1273.wmf]2
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 Từ đó tìm được x=
[image: image1274.wmf]7
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Cách 2. Ap dụng 
[image: image1275.wmf]2
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  ta tìm được x = 
[image: image1276.wmf]7
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b) Phương trình 
[image: image1277.wmf]2x312x345
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Từ đó tìm đươc x = 
[image: image1278.wmf]3
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20* a) Phương trình 
[image: image1279.wmf](
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 Từ đó tìm được x = 3

b) Phương trinh 
[image: image1280.wmf]x1x23
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   . Từ đó tìm được x = 0

hoặc x = 3.

21*. Chú ý: Sử dụng bâ't đẳng thức |
[image: image1281.wmf]abab

+³+

 ( Dấu "="xảy ra 
[image: image1282.wmf]ab0
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.
a) Ta có P = |2x -1| +|13 - 2x| 
[image: image1283.wmf]³

 |(2x -1)+(3 - 2x)| = 2.

Dấu "=" xảy ra (2x —1)(3 — 2x) 
[image: image1284.wmf]³

 0.
Từ đó tìm được 
[image: image1285.wmf]min
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b) Tương tự, tìm được 
[image: image1286.wmf]min
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22*. Cách 1. Biến đổi đẳng thức về dạng:
    
[image: image1287.wmf](
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Từ đó tìm được x = 2; y = 6 và z= 12.

Cách 2. Ta có: x = (x - 1) +1 
[image: image1288.wmf]³

 
[image: image1289.wmf]2x1
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 Tương tự:
y + 2 = (y - 2) + 4
[image: image1290.wmf]³

 
[image: image1291.wmf]4y2
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            z + 6 = (z-3) + 9
[image: image1292.wmf]³

 
[image: image1293.wmf]6z3
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Từ đó tìm được x = 2; y = 6 và z = 12.

BÀI 3. LIÊN HỆ PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
VỚI PHÉP KHAI PHƯƠNG
1A. a) Ta có 
[image: image1294.wmf]25.14425.1445.1260
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b) Ta có 
[image: image1295.wmf]2

52.1352.134.13.134.1326

====


1B. a) Thực hiện biến đổi 
[image: image1296.wmf]45.805.9.5.1625.9.1660
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b) Tương tự câu a) Ta có 


[image: image1297.wmf]7.287.287.7.449.417
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2A. a) Ta có 
[image: image1298.wmf]925255
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          b) Ta có 
[image: image1299.wmf]12,512,5
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2B. a) Ta có 
[image: image1300.wmf]25255
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b) Ta có 
[image: image1301.wmf]230230
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3A. a) Ta có 
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b) Ta có 
[image: image1303.wmf](
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3B. Tương tự 3A
a) 7                            b)  2(
[image: image1304.wmf]51
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4A. a) Ta có 
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Từ đó tìm được kết quả bằng 
[image: image1306.wmf]4
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b) Ta có 
[image: image1307.wmf]36125:662551
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4B. a) Tương tự 4A. Tính được 
[image: image1308.wmf]2
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b) Ta có 
[image: image1309.wmf]62551
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5A. a) Tacó 
[image: image1310.wmf]10155.25.3
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Từ đó tính được kêt quả bằng 
[image: image1311.wmf]5
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b) Tương tự câu a), tính được kết quả bằng 
[image: image1312.wmf]35
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5B. a) 
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6A. a) Ta có 
[image: image1314.wmf]2
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b) Nhận xét 
[image: image1315.wmf]22222
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 Thực hiện khai phương một tích ta được kết quả bằng 1.

6B. a) Chú ý 
[image: image1316.wmf]2
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 = |y| = -y với y < 0. Kết quả -2y.

b) Chú ý 
[image: image1317.wmf](
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Thực hiện phép khai phương hai vế ta được kết quả bằng 2.
7A. a) Biến đổi tử số 
[image: image1318.wmf]x.y(xy)
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  và mẫu số = 
[image: image1319.wmf]2
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            Từ đó, chú ý điều kiện, rút gọn được kết quả M = 
[image: image1320.wmf]xy
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b) Biến đổi tử sô' = 
[image: image1321.wmf](2a1)(1a)

--

 và mẫu số = 
[image: image1322.wmf](
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 Từ đó, chú ý điều kiện, rút gọn được kết quả 
[image: image1323.wmf]1a
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7B. a) Tương tự 7A. Rút gọn được Q 
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Từ đó, chú ý điều kiện, rút gọn được kết quả P = 0.

8A. Phương trình 
[image: image1326.wmf](
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 (1)

Giải (1) thu được x = 2, thỏa mãn 2x-2 
[image: image1327.wmf]³

  0.
b) Phương trình 
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Tương tự câu a) ta tìm được x=-2

8B. a) Ta có 
[image: image1329.wmf](

)

2

2

2

x30

xx4x3

xx4x3

-³

ì

ï

-++=-Û

í

-++=-

ï

î

(1)
Giải (1) thu được x = 1; x =
[image: image1330.wmf]5
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  đều không thỏa mãn 
[image: image1331.wmf]x30
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Vậy 
[image: image1332.wmf]x
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b) Cách 1. Với x
[image: image1333.wmf]³

  3, ta phân tích 
[image: image1334.wmf]2
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Đặt nhân tử chung 
[image: image1335.wmf]x3

-

, ta thu được phương trình tích 
[image: image1336.wmf]x3(12x3)0
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Giải ra ta được x = 3 (TM x
[image: image1337.wmf]³

3) và x = 
[image: image1338.wmf]11
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  (KTM x
[image: image1339.wmf]³
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Cách 2.Đưa về 
[image: image1340.wmf](
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Giải x-3 = 4(x2-9) ta được hai nghiệm x = 3 (TM) hoặc x=
[image: image1341.wmf]11
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 (loại do KTM).
9A. Biên đổi thu gọn được Vê' trái = 
[image: image1342.wmf]4y3
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 .
Giải phương trình 
[image: image1343.wmf]4y3
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= 20 thu được y = 28.

9B. Tương tự 9A. Biến đổi thu gọn được vế trái = 
[image: image1344.wmf]4y5
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Giải 
[image: image1345.wmf]2y5
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 =4  thu được y=9

10. a) 80                          b) 25

11. a) 
[image: image1346.wmf]13
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                         b) 
[image: image1347.wmf]1
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12. a) 22                           b) 
[image: image1348.wmf]14
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13. a) M = 0                     b) N=10

14. a) 
[image: image1349.wmf]2812652766
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b) 
[image: image1350.wmf]32322
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15. a) Chú ý : 
[image: image1351.wmf]33
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Thực hiện quy đồng 
[image: image1352.wmf](uv)(uv)uuvv
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Thu gon ta được 
[image: image1353.wmf]uv
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b) Tử số = 
[image: image1354.wmf](
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Mẫu số = 
[image: image1355.wmf](
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Thu gọn ta được 
[image: image1356.wmf](
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16. a) Tử số =
[image: image1357.wmf](
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 mẫu số =
[image: image1358.wmf](
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Thu được 
[image: image1359.wmf]x2
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b) Mẫu số 
[image: image1360.wmf](
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[image: image1361.wmf]1
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17. a) Đưa vê' dạng 
[image: image1362.wmf](

)

t322t1  hay t3242t1 

-=+-=+

 

Giải phương trình ta được 
[image: image1363.wmf]t
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b) Đưa về dạng 
[image: image1364.wmf](
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Giải phương trình ta được t = 
[image: image1365.wmf]1
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  (loại) và 
[image: image1366.wmf]3
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18. a) Đưa về phương trình -2x2 + 6 = (x -1)2 với x 
[image: image1367.wmf]³

  1.

Giải ra được x=
[image: image1368.wmf]3
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  (TM x
[image: image1369.wmf]³

1).
b) Thu gọn được vế trái = 
[image: image1370.wmf]12
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Giải phương trình ta tìm được t=
[image: image1371.wmf]105
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BÀI 4. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI

1A. a) Ta có 
[image: image1372.wmf](
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b) Ta có 
[image: image1373.wmf](
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1B. a) Ta có 
[image: image1374.wmf]3
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b) Ta có 
[image: image1375.wmf]422
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2A. a) Vì a 
[image: image1376.wmf]0
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 nên 
[image: image1377.wmf]2
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b) Vì a< 0 nên 
[image: image1378.wmf]2
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2B. Tương tự 2A

a) 
[image: image1379.wmf]a12
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                             b) 
[image: image1380.wmf]2
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3A. a) Ta có 
[image: image1381.wmf]2
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3B. a) Ta có 
[image: image1382.wmf]5250; 4348
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 Số bé hơn là 
[image: image1383.wmf]43


b) Ta có 
[image: image1384.wmf]5125136
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[image: image1385.wmf]Þ

 Số bé hơn là 
[image: image1386.wmf]12536
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4A. Thực hiện đưa thừa sô' vào trong căn:


[image: image1387.wmf]3545;2624;4232
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Từ đó ta có 
[image: image1388.wmf]26294235
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4B. Cách 1. Tương tự 4A.

Cách 2. Thực hiện đưa thừa số ra ngoài dấu căn: 
[image: image1389.wmf]2842 vµ 2827
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Từ đó ta có 7
[image: image1390.wmf]2
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[image: image1391.wmf]2
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[image: image1392.wmf]8
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[image: image1393.wmf]28


5 A. Thực hiện đưa thừa sô' ra ngoài dâu căn:
a) Ta có 
[image: image1394.wmf]3
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Từ đó rút gọn được 
[image: image1395.wmf]A2x
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b) Ta có 
[image: image1396.wmf]2
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Từ đó rút gọn được B = v + 4.

5B, Tương tự 5A.

a) Tìm được 
[image: image1397.wmf]M20u10u13u3u víi u0
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b) Tìm được 
[image: image1398.wmf]t3
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6A. Biên đổi vế trái của phương trình ta được:
       Vế trái =
[image: image1399.wmf]2
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Cách 1. Đưa phương trình về dang:
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Giải ra được a =3
Cách 2. Điều kiện: a
[image: image1401.wmf]³

 3.
Ta có 
[image: image1402.wmf]2
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Giải ra ta được a=3 (TM a
[image: image1403.wmf]³

 3)   hoặc 
[image: image1404.wmf]26
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[image: image1405.wmf]³
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6B. Tương tự 6A. Biên đổi và rút gọn vế trái ta được
           Vế trái =
[image: image1406.wmf]2
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 . Từ đó tìm được x= 
[image: image1407.wmf]35
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7A. a) Ta có 
[image: image1408.wmf]3
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b) Ta có 
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7B. a) Ta có: 
[image: image1410.wmf]322
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b) Ta có; 
[image: image1411.wmf]22
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8A. a) Đưa về dạng 
[image: image1412.wmf]1
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 bằng cách đưa thừa số vào dấu căn.
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b) Ta có:  
[image: image1414.wmf](
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8B. a) Ta có  
[image: image1415.wmf]822(53)
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b) Ta có  
[image: image1416.wmf](
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9A. a) Thực hiện trục căn thức trong ngoặc có 


[image: image1417.wmf](
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Tương tự 
[image: image1418.wmf](
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Từ đó rút gọn M=-115

b) Tính được 
[image: image1419.wmf]5555
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Từ đó tìm được N=4

9B. Tương tự 8A

a) P=2                         b) Q=-1

10. a) 
[image: image1420.wmf]2
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                                  b) 
[image: image1421.wmf]2
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       c) -3b
[image: image1422.wmf]b
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                                          d) 
[image: image1423.wmf]4824
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11. a) 
[image: image1424.wmf]22
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  c)             d) -3
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12. Số lớn hơn là:

      a) 3
[image: image1425.wmf]3

                                                 b) 
[image: image1426.wmf]71

.
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13. Số bé hơn là:

      a) 3
[image: image1427.wmf]10

                                                 b) 
[image: image1428.wmf]1

2.
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14. Tương tự 4A.

a) 
[image: image1429.wmf]3225235                      b) 21352434
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15. a) 
[image: image1430.wmf]111
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b) 
[image: image1431.wmf]y333
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16. a) Biên đổi được Vế trái = 
[image: image1432.wmf]2u5

-

. Từ đó tìm được u = 9. 
b) Biên đổi được vế trái =
[image: image1433.wmf]4u1

-

. Từ đó tìm được u = 2.

17*. Cách 1. Biên đổi về dạng:


[image: image1434.wmf](
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Từ đó tìm được x= 0, y = 4, z = 2.

Cách 2. Ta có x + 2 = (x+ 1) + 1 
[image: image1435.wmf]2x1
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 ;

y-2 = (y-3) + l
[image: image1436.wmf]2y3
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;
 z = (z -1) + 1
[image: image1437.wmf]2z1
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Cộng vê' với vế ta được x+y + z  
[image: image1438.wmf](
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Dâu "=" xảy ra <=> x = 0, y = 4, z = 2
18. Tương tự 9A. 

a) Ta có 
[image: image1439.wmf]5311
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b) Ta có 
[image: image1440.wmf]1
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19* Thực hiện trục căn thức ở mẫu đối với từng thừa số.
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Thực hiện rút gọn VT=
[image: image1442.wmf]n

-1 =VP(ĐPCM)

BÀI 5. RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

1A. a) Rút gọn ta được 

          
[image: image1443.wmf]x2

P  víi x0, x9

x3

b) i) Ta cã x=22224 (TM§K x0, x9)
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=³¹
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Thay x=4 vào P tính được P=
[image: image1444.wmf]4
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ii) Tìm được x=2 
[image: image1445.wmf](TM§K x0, x9)

³¹


Thay x=2 vào P tính được P=
[image: image1446.wmf]42

7

+


1B. a) Rút gọn ta được 
[image: image1447.wmf]x5

Q  víi x0, x4

x2
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=³¹
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[image: image1448.wmf]b) i) Ta cã x=524221 (TM§K x0, x4)

+-+=³¹


Thay x=1 vào Q tính được Q= 2

ii) Tìm được x=2 
[image: image1449.wmf](TM§K x0, x4)

³¹


Thay x=2 vào Q tính được Q=
[image: image1450.wmf]832

2
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2A. a) Rút gọn ta được 
[image: image1451.wmf]x

Mvíi x0, x1

x1
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b) Ta có 
[image: image1452.wmf](
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Giải ra ta được x=
[image: image1453.wmf]1
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2B. a) Rút gọn ta được 
[image: image1454.wmf](
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b) Ta có 
[image: image1455.wmf](
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Giải ra ta được 
[image: image1456.wmf]1
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3A. a) Rút gọn ta được 
[image: image1457.wmf]2x1
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b) Rút gọn ta được 
[image: image1458.wmf]7
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Để M nguyên, ta cần có 
[image: image1459.wmf](
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Từ đó tìm được x=6

3B. a) Rút gọn ta được 
[image: image1460.wmf]2x2
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b) Rút gọn ta được 
[image: image1461.wmf]2
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ta có C nguyên, 
[image: image1462.wmf](
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 Giải ra ta được 
[image: image1463.wmf]{
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Ta có c nguyên <=> (yfx —2) e ư(2).
4A. a) Rút gọn ta được 
[image: image1464.wmf]2
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[image: image1465.wmf]víi x0,x4
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Đặt 
[image: image1466.wmf]7P
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 . Ta có 
[image: image1467.wmf]14
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1468.wmf]víi x0,x4
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Cách 1. Tìm được 0 < M 
[image: image1469.wmf]7

3
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[image: image1470.wmf]{
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Từ đó tìm được x =
[image: image1471.wmf]64

9


;  x = 
[image: image1472.wmf]1

9


4B. a) Rút gọn ta được 
[image: image1473.wmf]1
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[image: image1474.wmf]víi x0,x25
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b) Ta có 
[image: image1475.wmf]x
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[image: image1476.wmf]víi x0,x25
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Cách 1. Tìm được 0 
[image: image1477.wmf]M
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 < 1. Mà 
[image: image1478.wmf]MZ
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 M = 0.

Từ đó tìm được x = 0 (TMĐK
[image: image1479.wmf]víi x0,x25

³¹

).

Cách 2. Đặt 
[image: image1480.wmf]x

n
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 với n nguyên.

Ta có 
[image: image1481.wmf]n
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1n

=³Þ£<Þ=

-


Từ đó tìm được x = 0 (TMĐK 
[image: image1482.wmf]víi x0,x25

³¹

).

5A. a) Rút gọn ta được 
[image: image1483.wmf]x6
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1484.wmf]víi x0,x1
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b) Rút gọn ta được 
[image: image1485.wmf]xx1

C

x

++

=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1486.wmf]víi x>0,x1
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Xét hiệu C-3 = 
[image: image1487.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1488.wmf]víi x0,x25,x1
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Từ đó ta có C> 3.
5B. a) Rút gọn ta được 
[image: image1489.wmf]x
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 và 
[image: image1490.wmf]x
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1491.wmf]víi x0,x25,x9
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b) Ta có 
[image: image1492.wmf]x5

P

x3

-

=

+

và P-1 = 
[image: image1493.wmf]8

x3

+

< 0 nên P< 1.
6A. a) Rút gọn ta được 
[image: image1494.wmf]x1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1495.wmf]víi x0,x4,x9
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b) Tìm được 
[image: image1496.wmf]x2x5
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1497.wmf]víi x0,x4,x9
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Ta có 
[image: image1498.wmf](
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Dấu"=" xảy ra 
[image: image1499.wmf]4
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(TMĐK 
[image: image1500.wmf]víi x0,x4,x9
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Vậy tìm được 
[image: image1501.wmf]min

P4x0

=Û=

 

6B. 
a) Rút gọn ta được 
[image: image1502.wmf]3

P

x3

=

+



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1503.wmf]víi x0,x9
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b) Tìm được

[image: image1504.wmf]min
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7. 
a) Rút gọn ta được 
[image: image1505.wmf]x1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1506.wmf]víi x0,x4,x9
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b) Từ 
[image: image1507.wmf]x1162x32
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 (TMĐK 
[image: image1508.wmf]víi x0,x4,x9

³¹¹

).

Thay 
[image: image1509.wmf]x32

=-

 vào M tính được M = 1 - 2
[image: image1510.wmf]2

.

c) Tìm được x = 49.

d) Ta có M < 1 
[image: image1511.wmf]4

x3

Û
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 < 0. Từ đó tìm được 
[image: image1512.wmf]0x9,x4
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e) Ta có  
[image: image1513.wmf]4
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1514.wmf]víi x0,x4,x9
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Từ điều kiện x và M nguyên ta tìm được x = {l; 16; 25; 49}.

8. a) Gợi ý: 
[image: image1515.wmf]xx2(x2)(x1)
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Rút gọn ta được  
[image: image1516.wmf]x1
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[image: image1517.wmf]víi x0,x1
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b) Ta có  
[image: image1518.wmf]x31
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 (TMĐK).

Thay 
[image: image1519.wmf]x31
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 vào Q tìm được 
[image: image1520.wmf]323
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c) Ta có Q = 3 <=> x= 4 (TMĐK).
d) Ta có 
[image: image1521.wmf]1x3
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e) Tương tự 3A. Ta có Q = 1 +
[image: image1522.wmf]2
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Từ đó tìm được x
[image: image1523.wmf]Î

 {0;4;9}.
9. a) Rút gọn ta được 
[image: image1524.wmf]x1

P

x1

-

=

+

 
[image: image1525.wmf]víi x0,x1
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b) Ta có 
[image: image1526.wmf]1x3
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 . Từ đó tìm được 
[image: image1527.wmf]0x9,x1
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c) Giải 
[image: image1528.wmf]x11
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 tìm được x = 4 (TMĐK).

         d) Ta có 
[image: image1529.wmf]2
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• Từ điều kiện P nguyên, tìm được x = 0

         e) Từ  
[image: image1530.wmf]2
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 tìm được Pmin = -1 <=> x = 0.
10. a) Rút gọn thu được 
[image: image1531.wmf]x1
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[image: image1532.wmf]víi x0,x4,x1
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Ta có 
[image: image1533.wmf]1
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Giải ra và kết hợp điều kiện ta được 
[image: image1534.wmf]0x16,x1,x4
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c) Tương tự 6A. Ta có  
[image: image1535.wmf]3
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Từ đó tìm được 
[image: image1536.wmf]min
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11. a) Rút gọn ta được 
[image: image1537.wmf]Nxx1
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 với x > 0 và 
[image: image1538.wmf]x1
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 . 
      b) Ta có 
[image: image1539.wmf]2
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[image: image1540.wmf]1
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Vậy 
[image: image1541.wmf]min

31

Nx

44

=Û=

   


c) Trường hợp 1. Xét x = O => M = O
[image: image1542.wmf]Î

 Z. 
Trường hợp 2. Xét 
[image: image1543.wmf]x0
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[image: image1544.wmf]22
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Khả năng 1. Với M = 1, tìm được x = 7 ± 3
[image: image1545.wmf]5

  (TM).
 Khả năng 2. Với M = 2, tìm được x = 1 (KTM).

Vậy các giá trị tìm được là x = 0 hoặc x = 7 ± 3
[image: image1546.wmf]5

.
12. a) Sử dụng công thức: 
[image: image1547.wmf]2
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Ta có VT = 
[image: image1548.wmf]2
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b) 
[image: image1549.wmf](
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BÀI 6. CĂN BẶC BA

1A. a) Ta có 
[image: image1550.wmf]3
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      b) Ta có. 
[image: image1551.wmf]3
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      c) Ta có.
[image: image1552.wmf](
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     d) Ta có .
[image: image1553.wmf](

)

3

3622

3

3

8ab2ab2ab

-=-=-


1B. Tương tự 1A.

a) 9.
                   b) 
[image: image1554.wmf]1
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       .
         c) 7a.                         d) -8a
[image: image1555.wmf]2
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2A. a) Ta có 
[image: image1556.wmf]3
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b) Ta có 
[image: image1557.wmf]33333
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         Tương tự  
[image: image1558.wmf]333
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.

         Thay vào đê bài tìm được kết quả bằng 5
[image: image1559.wmf]3

3


    c)Tính được 
[image: image1560.wmf]3
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Thay vào đê bài tìm được kết quả bằng 
[image: image1561.wmf]3
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     d) Ta có 
[image: image1562.wmf]2
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Thay vào đề bài thu được kết quả bằng 2.

2B. Tương tự 2A.
      a) Chú ý 
[image: image1563.wmf]3
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Từ đó tìm được kết quả bằng 
[image: image1564.wmf]3
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b) Biến đổi được 
[image: image1565.wmf]3
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Từ đó tìm được kết quả bằng 
[image: image1566.wmf]1
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c) Biến đổi được 
[image: image1567.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1568.wmf]33333
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Từ đó tìm được kết quả bằng 0.
d) Biến đổi 
[image: image1569.wmf](
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Từ đó tìm được kết quà bằng 
[image: image1570.wmf]3
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3A. a) Chú ý 125x3 + 75x2 + 15x +1 = (5x+l)3.

Từ đó rút gọn được A = 1. 
b)Ta có 
[image: image1571.wmf]3
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Từ đó rút gọn được 
[image: image1572.wmf]3
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3B. a) Chú ý 
[image: image1573.wmf](
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Rút gọn được P = -1 (ĐPCM). 
b) Chú ý 
[image: image1574.wmf](
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Từ đó rút gọn được Q = 8 (ĐPCM).

4A. a) Biên đối 
[image: image1575.wmf]3333
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 . Từ đó thu được 
[image: image1576.wmf]33
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 b) Biên đổi 
[image: image1577.wmf]3

153.53125
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 . Từ đó thu được 
[image: image1578.wmf]3
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4B. Tương tự 4A.

a) Số nhỏ hơn là 7.
fr) Sô nhỏ hon là 
[image: image1579.wmf]3
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5A. Chú ý  
[image: image1580.wmf](
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Tương tự 
[image: image1581.wmf](
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 . Từ đó, rút gọn được A = 4. Vì 
[image: image1582.wmf]3
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 nên A<B
5B. Tương tự 5A.

Biến đổi để được 
[image: image1583.wmf]33
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  Từ đó tìm được 
M = 2.
Vì   
[image: image1584.wmf]3

3

444

2

2

89

==>

      nên M > N.
6A. a) Lập phương hai vế và biên đổi ta được x >63.
       b) Tương tự câu a), ta tìm được x 
[image: image1585.wmf]£

  -1.

6B. Tương tự 6A.

a) x
[image: image1586.wmf]£

-30.
b)x<l.

7A. a) Lập phương hai vế và biến đổi ta tìm được x = 13.

b) Biên đổi về 
[image: image1587.wmf]3

5x
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 =5+x, lập phương hai vế và biến đôì ta tìm được x = -6;
x = -5 hoặc x = -4.

7B. Tương tự 7A.

a)   
[image: image1588.wmf]10

x

3
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                b) x = 0;   x = 1 hoặc x = 2.

8A. a) Rút gọn VT = 1 — X. Từ đó tìm được x = -2.

b) Rút gọn VT =
[image: image1589.wmf]3

2x
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 Từ đó tìm được x = - 8.

8B. Tương tự 8A.

a) Rút gọn VT = 1 -3x. Từ đó tìm được x = 1.

b) Rút gọn VT =
[image: image1590.wmf]222

333

2xx3x
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 . Từ đó tìm được x = ±27. 

9. a) 8.       
b)  
[image: image1591.wmf]1

5

-

       
c).  
[image: image1592.wmf]2
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             d) 
[image: image1593.wmf]33
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10. a) Thu gọn được kết quả bằng -  3.

 b) Cách 1. Nhân phá ngoặc rồi thu gọn được kết quả bằng 7.

Cách 2. Chú ý 
[image: image1594.wmf](
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11. a)Chú ý 
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Từ đó tìm được M = - 1.

b) Chú ý 8x3 + 12x2 + 6x+1 = (2x +1)3.

Từ đó tìm được N = x+l.
12. a) Cách 1. Nhân phá ngoặc được 
[image: image1596.wmf] (4- 2
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Và lưu ý 6
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Từ đó thu được kết quả bằng 
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Cách 2. chú ý 
[image: image1603.wmf]23
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b) Ta có 
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Từ đó thu được kết quả bằng 
[image: image1605.wmf]31
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13. a) 
[image: image1606.wmf]33333
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14. a) Số lớn là 
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      c) Số lớn là 22

15. a) x= 0                                      b) x= -1 hoặc x= -2 

ÔN TẬP CHƯƠNG I

1A. a) Rút gọn được  
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với x
[image: image1610.wmf]³
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Với x = 4, tính được P =
[image: image1611.wmf]7
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Ta có 
[image: image1612.wmf]ABx2x10x1
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 (TMĐK).

b) Xét hiệu (B - 1) và chứng minh được hiệu này luôn âm.
 Từ đó ta có B < 1 với mọi x > 0.

c) Biên đổi ĐK đã cho về dạng: 
[image: image1613.wmf]22
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Từ đó ta tìm được x = 5 (TMĐK).

1B. a) Rút gọn được 
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   với x > 0 và x
[image: image1615.wmf]¹
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b) Ta biến đổi được. 
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Từ đó tìm được 
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c) Gợi ý:  Xét hiệu (P- 2) và chứng minh hiệu này luôn dương với mọi x > 0 và x
[image: image1618.wmf]¹
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d) Biên đổi điều kiện đã cho về dạng (
[image: image1619.wmf]x

 - 2)2 = -
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 x = 4 (TMĐK).

2A. a) Rút gọn được với 
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        b) Ta có 
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Kết hợp với điều kiện ta được 0 
[image: image1623.wmf]£

  a < 4.

        c)Tương tự ý b), tìm được 
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2B. a) Rút gọn được 
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        b) Tìm được a = 
[image: image1629.wmf]1
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  hoặc a = 4.

         c) Tìm được a > 0 và a
[image: image1630.wmf]1
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        d) Ta có 
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Áp dụng bâ't đẳng thức Côsi ta tìm được:
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3A. a) Rút gọn được 
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b) Vói x = 9, tính được 
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c) Với 
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d) Ta có 
[image: image1638.wmf]17

P5

x3

=-+

+

 . Ta có 
[image: image1639.wmf]17

PZZ

x3

ÎÛÎ

+

 

Cách 1. Vì 
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Từ đó tìm được 
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Cách 2. Đặt 
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Từ đó tìm được 
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3B. a) Rút gọn được 
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       b) Ta biến đổi được 
[image: image1647.wmf]x31
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c) Ta có 
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Kết họp với ĐK =>   0
[image: image1650.wmf]£

 x<9 và x
[image: image1651.wmf]¹

 l
d) Ta có    
[image: image1652.wmf]2
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  với 
[image: image1653.wmf] a0, a1, a9
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Đế P nguyên thì 
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Kết hợp vói ĐK ta được x
[image: image1655.wmf]Î
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4A. a) ĐK: x>0 và x
[image: image1656.wmf]¹

l.

b) Rút gọn được E =
[image: image1657.wmf]x1
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  với x>0 và x
[image: image1658.wmf]¹

l.

c) Ta có E > 0 <=> x > 1.

d) Từ giả thiết ta có 
[image: image1659.wmf]mxx1
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Từ ĐK x >o  và x
[image: image1660.wmf]¹

1 ta tìm được m > -1 và m 
[image: image1661.wmf]¹

 0. 
4B. a) ĐK: x > 0,x 
[image: image1662.wmf]¹

4 và x 
[image: image1663.wmf]¹

 9.

b) Rút gọn được 
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   vói x > 0,x 
[image: image1665.wmf]¹

 4 và x 
[image: image1666.wmf]¹

 9.
c) Ta biến đổi được 
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d) Từ giả thiết ta có 
[image: image1668.wmf]x1
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  với x > 9.

Mà
[image: image1669.wmf]x15
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   với  
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 x > 9 nên ta tìm được 
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5.   a) Rút gọn được 
[image: image1672.wmf]5
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   với mọi 
[image: image1673.wmf] x0, x25, x9
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a) Tương tự 1B.

b) Tìm được x >4, x
[image: image1674.wmf]¹

9 và x
[image: image1675.wmf]¹

25.

c) Tương tự 3A. Tìm được x = 4.

6. a) Điều kiện: a > 0, a 
[image: image1676.wmf]¹

 1 và a 
[image: image1677.wmf]¹

 4.

     b) Rút gọn được B = 
[image: image1678.wmf]a2
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 với 
[image: image1679.wmf] x0, x1, x4
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c) Tìm được a > 16.

d) Chú ý 
[image: image1680.wmf]aZ

Î

 và kết hợp vói điều kiện => a 
[image: image1681.wmf]³

 2. Từ đó ta lập luận được     
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           Kết luân  
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7. a) Rút gọn được  
[image: image1684.wmf]2
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    với x >0 và x
[image: image1685.wmf]¹

l.

       b) Tìm được x = 2, tính được C = 2.

       c) Ta có 
[image: image1686.wmf]C11x3
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      d) Tương tự 3B. Tìm được x
[image: image1687.wmf]Î

 {2; 3}.

8. a) Rút gọn được 
[image: image1688.wmf]a1
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  với a>0 và a
[image: image1689.wmf]¹

l.

       b)Ta có  
[image: image1690.wmf]1
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 (TMĐK).

       c) Ta biên đổi được 
[image: image1691.wmf]x21
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   Từ đó tìm được P=1-
[image: image1692.wmf]2


       d) Đánh giá được
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10. a) Rút gọn được 
[image: image1695.wmf]Nx1

=-

 với
[image: image1696.wmf]x0;x1
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 .

      b)Tìm được x = 4. Từ đó tính được N = 1.

      c) Ta có N = 3 <=>x = 16 (TMĐK).

      d) Ta có 
[image: image1697.wmf]min
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11. a) Điều kiện: 
[image: image1698.wmf]x0;x4
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      b) Rút gọn được 
[image: image1699.wmf]x
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 với 
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  c) Tìm được 
[image: image1701.wmf]x4x
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       d) Tương tự 3A. Tim được x = 0.

12. a) Rút gọn được  
[image: image1702.wmf]Bxx
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 với 
[image: image1703.wmf]x0;x1
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      b) Tìm được x = 1 (Không TMĐK 
[image: image1704.wmf]x0;x1
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) nên không tồn tại B.
      c) Từ B > 0 tìm được x < 1.

       Kết hợp vói điều kiện ta được 
[image: image1705.wmf]0x1
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       d) Ta có 
[image: image1706.wmf]2
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 với 
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13. a) Rút gọn được 
[image: image1708.wmf]1a
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 với 
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      b) Ta có Q < 0
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   a > 1.

       c)Ta có 
[image: image1711.wmf]Q2a322

=-Û=+

 
       d) Ta có T-l = - a <0 với mọi  a>0 và a
[image: image1712.wmf]¹

 1 =>T<1. 
14. a) Điểu kiện: x > 0 và x 
[image: image1713.wmf]¹

 4.

      b) Rút gọn được 
[image: image1714.wmf]23x
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 với 
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       c) Biến đổi được  
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       d) Ta có 
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Bằng lập luận, tìm được 
[image: image1718.wmf]3
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  hoặc m<0.
ĐỀ  KIỂM TRA CHƯƠNG I
ĐỂ số1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
           Câu 1. A                             Câu 5. D

           Câu 2. B                             Câu 6. A

           Câu 3. B                             Câu 7. B

           Câu 4. B                             Câu 8. D

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1. a) Ta có 
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Từ đó tìm được A = 5.
 b) Ta có 
[image: image1720.wmf]4(31)
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Từ đó tìm được B = 5
[image: image1721.wmf]3

 + 1.

Bài 2. a) Phương trình <=> 
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Biên đổi đưa về dạng 
[image: image1723.wmf](x2)
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 = 9.

Từ đó tìm được nghiệm của phương trình là x = 79
b) Cách 1. Phương trình <=> |x - 2| = 7x -1.

Từ đó sử dụng phương pháp chia khoảng hoặc biến đổi tương đương ta tìm được

[image: image1724.wmf]3

x

8

=

  

Cách 2. Phương trình 
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Giải ra ta cũng tìm được 
[image: image1726.wmf]3
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Bài 3. a) Rút gọn ta được 
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           b) Tìm được  
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            c) Giải ra ta được 0 
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 < x < 9.

           d) Ta có  
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            Từ điều kiện Q nguyên ta ta tìm được 
[image: image1734.wmf]x
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             Tuy nhiên chỉ có x = 0 thỏa mãn.
ĐỂ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
           Câu 1. A                             Câu 5. B

           Câu 2. C                             Câu 6. C

           Câu 3. D                             Câu 7. D

           Câu 4. C                             Câu 8. B

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1. a) Tính được 
[image: image1735.wmf]53
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b) Tính được B=
[image: image1736.wmf]2

 
Bài 2. a) Ta biên đổi được |2x—7| = 5. Từ đó tìm được  
[image: image1737.wmf]x
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{l; 6}.

          b) Ta biến đổi về dạng 
[image: image1738.wmf]x26
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      Từ đó tìm được x = 38 (TMĐK).

Bài 3. a) Ta biến đổi được 
[image: image1739.wmf]x23
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 . Tính được B =
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             b) Rút gọn được 
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              c) Ta có  
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     Đối chiêu điều kiện thâỳ không thỏa mãn 
[image: image1744.wmf]x
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              d) Ta biến đổi được về dạng 
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       Cách 1: Ta có (1) 
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 Cách 2.Ta có (l) 
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Từ đó tìm được x= 5.

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

BÀI 1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG VỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT

1A. a) Thay x0=1/2 vào f(x) ta được:
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b) Tương tự thay 
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1B. Tương tự 1A:


a) 
[image: image1750.wmf]5
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b) Không tồn tại.

2A. Tìm được f(3) = 9m + 3 và f(-1) = m + 5.

Giải f(3) = f(-1) tìm được m = 1/4.

2B. Tìm được f(0) = 5 và  
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Ta có f(0) = f(1)
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Giải ra ta được 
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m

2

=

 

3A.
a) Hàm số xác định
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b) Hàm số xác định 
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c) Hàm số xác định
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d) Hàm số xác định
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3B. Tương tự 3A


a) Với mọi giá trị của x

b) 
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c) 
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d) 
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4A. 
a) Học sinh tự vẽ hình.


b) * Xét điểm A(-2;1):

Thay x = 2; y = 1 vào y = 2x – 1 ta được 1 = 2.(-2) -1 (vô lí). Vậy điểm A(-2;1) không thuộc đồ thị hàm số   y = 2x – 1


* Tương tự B(0;-1) thuộc và C(-3/2;-2) không thuộc đồ thị hàm số   

y = 2x – 1

4B. Tương tự 4A


a) Học sinh tự vẽ hình.


b) Các điểm M, N không thuộc, điểm P thuộc đồ thị hàm số.

5A. 
a) Học sinh tự vẽ hình.


b) Từ hình vẽ nhận thấy ABCD là hình thang vuông đáy AD và BC, chiều cao CD. Từ đó áp dụng công thức tính diện tích hình thang tính được SABCD=8cm2.

5B. Tương tự 5A


a) Học sinh tự vẽ hình.


b) Ta có 
[image: image1761.wmf]ABC
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 mà CO = 4m, AB = 5m nên SABC=10m2.

6A. a) Cách 1. Với mọi x1, x2 
[image: image1762.wmf]Î
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 , giả sử x1< x2. Ta có:



[image: image1763.wmf](
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Xét hiệu H = f(x1) - f(x2) = 3(x1 -  x2) < 0. Vậy hàm số đã cho đồng biến.


Cách 2. Với mọi x1, x2 
[image: image1764.wmf]Î
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[image: image1765.wmf]12
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[image: image1766.wmf](
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Vậy hàm số đã cho đồng biến.

b) Học sinh có thể làm một trong hai cách như câu a.

6B. Tương tự như 6A


a) Hàm số nghịch biến.

b) Hàm số đồng biến.

7. Tương tự 1A


a) 
[image: image1767.wmf](
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b) 
[image: image1768.wmf]39
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c) 
[image: image1769.wmf](
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d) 
[image: image1770.wmf](
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8. 
[image: image1771.wmf](
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9. Tương tự 3A.


a) 
[image: image1772.wmf]5
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b) 
[image: image1773.wmf]3
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c) 
[image: image1774.wmf]1
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d) 
[image: image1775.wmf]5
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10. a) Học sinh tự làm

b) M(0;-3) thuộc đồ thị.

11. 
a) Học sinh tự vẽ hình



b) Gợi ý: Kẻ 
[image: image1776.wmf]AHBC
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. Tính được 
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12. Học sinh tự làm.

BÀI 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

1A.
a) Là hàm số bậc nhất với 
[image: image1778.wmf]1
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 và b = 0


b) Thu gọn được y = -3, không là hàm số bậc nhất.


c) Biến đổi được 
[image: image1779.wmf]13
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 là hàm số bậc nhất với 
[image: image1780.wmf]13
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d) Thu gọn được y = -2x – 3, là hàm số bậc nhất với a = -2 và b = -3.

1B. Tương tự 1A, Chỉ có y = -x + 5 là hàm số bậc nhất với a = -1 và b = 5

2A. a) Là hàm số bậc nhất
[image: image1781.wmf] 
[image: image1782.wmf]2
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b) Là hàm số là bậc nhất khi hệ số của x2 bị triệt tiêu. Giải ra được m = -2.


c) là hàm số bậc nhất 
[image: image1784.wmf](
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d) Đưa hàm số về dạng 
[image: image1785.wmf]22

m15

yx

mm2mm2

+

=+

+-+-

 
Là hàm số bậc nhất 
[image: image1786.wmf]2
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 . Giải được 
[image: image1787.wmf]1m1
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2B. 
a) Điều kiện
[image: image1788.wmf]k310. Gi¶i ra ®­îc k2 vµ k4
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b) Điều kiện
[image: image1789.wmf]2
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c) Điều kiện
[image: image1790.wmf]3k0
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d) Điều kiện
[image: image1791.wmf]k0
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3A. 
a) Biến đổi được 
[image: image1792.wmf]2
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 với mọi m


b) Biến đổi được 
[image: image1793.wmf](
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3B. a) 
[image: image1794.wmf]2
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 xác định và khác 0 với mọi m.


b) 
[image: image1795.wmf]am150
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 với mọi m.

4A. 
a) Vì a = -9 < 0 => Hàm số nghịch biến trên R


b) Vì 
[image: image1796.wmf]a
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 4/7 > 0=> Hàm số đồng biến trên R


c) Thu gọn được y = 2x-2 => a = 2 => Hàm số đồng biến trên R


d) Thu gọn được y = -8x + 1 => a = -8 => Hàm số nghịch biến trên R

4B. 
a) 
[image: image1797.wmf]a230
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 => Hàm số đồng biến trên R


b) 
[image: image1798.wmf]1
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 => Hàm số nghịch biến trên R


c) a = -3 => Hàm số nghịch biến trên R


d) 
[image: image1799.wmf]a520
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 => Hàm số đồng biến trên R

5A. a) Hàm số đồng biến <=> 2m – 5 > 0. Giải ra được 
[image: image1800.wmf]5
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b) Hàm số nghịch biến 
[image: image1801.wmf]2
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5B. Tương tự 5A


a) 
[image: image1803.wmf]2

m

3

<-

 

b) 
[image: image1804.wmf]3m3

-<<

 

6A. a) Ta có 
[image: image1805.wmf]2
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Vì vậy hàm số đã cho luôn là hàm số bậc nhất và nghịch biến trên R.


b) Ta có 
[image: image1806.wmf]1010099311
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 . Mà hàm số đã cho là nghịch biến nên 
[image: image1807.wmf](
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6B. Tương tự 6A


a) Vì 
[image: image1808.wmf](
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 với mọi k bất kì nên hàm số đã cho là hàm số bậc nhất và đồng biến trên R.


b) Vì 
[image: image1809.wmf]210, 2302123
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 . Mà hàm số đã cho là đồng biến nên 
[image: image1810.wmf](
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7. 
a) Không là hàm số bậc nhất.


b) Hàm số bậc nhất với a = 3 và b = -9


c) Không là hàm số bậc nhất.


d) Hàm số bậc nhất với 
[image: image1811.wmf]1
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 và 
[image: image1812.wmf]1
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8. Tương tự 2A


a) 
[image: image1813.wmf]1
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b) 
[image: image1814.wmf]4m3
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c) 
[image: image1815.wmf]m
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d) 
[image: image1816.wmf]2m1
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9. Tương tự 4A


a) Biến đổi được y = -3x + 6 là hàm số bậc nhất và nghịch biến 


b) Biến đổi được 
[image: image1817.wmf]319
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 là hàm số bậc nhất và đồng biến 


c) Biến đổi được 
[image: image1818.wmf](
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 là hàm số bậc nhất và đồng biến 


d) Biến đổi được 
[image: image1819.wmf]132
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 là hàm số bậc nhất và nghịch biến 

10. Tương tự 6A


a) Vì 
[image: image1820.wmf]2
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 với mọi m nên hàm số đã cho là bậc nhất và đồng biến


b) Vì hàm số đồng biến và 
[image: image1821.wmf]341161151
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nên 
[image: image1822.wmf](
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11. 
a) -3 <m < 0


b) m > 0 hoặc m < -3/2

12. Tương tự bài 10 học sinh tự làm.

BÀI 3. ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT

1A. 
a) Gọi d là đường thẳng có phương trình y = -2x


- Cho x = 0 => y = 0 => d đi qua O(0;0)


- Cho x = 1 => y = -2 => d đi qua A(1;-2).


Hs biểu diễn điểm A trên hệ trục tọa độ và vẽ d là đường thẳng đi qua hai điểm O, A.


b) Gọi d là đường thẳng biểu diễn đồ thị hàm số y = 4x – 3


- Cho x = 0 => y = -3 => d đi qua A(0;-3)


- Cho y = 0 => x = 3/4 => d đi qua B(3/4;0)


Hs biểu diễn các điểm A, B trên hệ trục tọa độ và vẽ d là đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

1B. Tương tự 1A học sinh tự làm

2A. Hs tự vẽ d : y = 2x + 1 và d’: y = x + 3 trên cùng hệ trục Oxy. Từ đồ thị dự đoán d cắt d’ tại I(2;5). Thay tọa độ của I vào d và d’ thấy thỏa mãn. Vậy I(2;5) là tọa độ giao điểm của d và d’

2B. Tương tự 2A. Tìm được (2;-2) là tọa độ giao điểm của d và d’.

3A. Chú ý  d: 
[image: image1823.wmf](
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Xét phương trình hoành độ giao điểm  của d và d’.



[image: image1825.wmf](
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[image: image1826.wmf]x2

=-

 

Thay 
[image: image1827.wmf]x2
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vào d( hoặc d’) tìm được 
[image: image1828.wmf]y42
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. Vậy d cắt d’ tại điểm 
[image: image1829.wmf](
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3B. Tương tự 3A.


Tìm được 
[image: image1830.wmf]410
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 là tọa độ giao điểm  của d và d’.

4A. a) Gọi  
[image: image1831.wmf]12
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. Tìm được I(2;5),Thay tọa độ của I vào d3 thấy thỏa mãn.

Vậy d1, d2, d3 đồng quy.

4B. Tương tự 4A.


Tìm được B(2;-1) là tọa độ giao điểm của d1 và d2. Thay tọa dộ của B vào d3 thấy không thỏa mãn. Vậy d1,d2 và d3 không đồng quy.

5A. Tìm được B(-7;-11) là tọa độ giao điểm của d1 và d2. Thay tọa dộ của B vào d3 tìm được m = 2. Với m = 2 => d3: y = 2x + 3 trùng với d2.
Vậy  không có giá trị m nào để d1,d2 và d3 đồng quy.

5B. Tương tự 5A.


Tìm được A(1;-5) là giao điểm của d1 và d2. Điều kiện cần để d1,d2 và d3 đồng quy là 
[image: image1832.wmf]3
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[image: image1833.wmf]6
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[image: image1834.wmf]6
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d3​: 
[image: image1835.wmf]187
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 không trùng với d1  và d2.

Vậy để ba đường thẳng đồng quy thì 
[image: image1836.wmf]6
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6A. 
a) Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d với Ox, Oy.

Tìm được A(1;0) và B(0;-2) => OA = 1, OB = 2. Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên d => OH là khoảng cách từ O đến d.


Sử dụng công thức 
[image: image1837.wmf]222
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 tính được 
[image: image1838.wmf]OH5
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b) Qua I kẻ d’ lần lượt vuông góc với Ox và Oy, d’ cắt d lần lượt tại điểm C(3;4) và B(0;-2). Gọi K là hình chiếu vuông góc của I trên d => IK là khoảng cách từ I đến d. Sử dụng công thức 
[image: image1839.wmf]222
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 tính được 
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6B. Tương tự 6A.


a) 
[image: image1841.wmf]5
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b) 
[image: image1842.wmf]65
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7A. a) Thay 
[image: image1843.wmf]1
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 vào d thấy luôn thỏa mãn với mọi m ta được ĐPCM.


b) Gọi I(x0;y0) là điểm cố định của d


[image: image1844.wmf](
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Từ đó tìm được 
[image: image1845.wmf]15

;

22

æö

--

ç÷

èø

 là điểm cố định của d.

7B. Tương tự 7A.


a) Thay tọa độ của K vào d thấy không thỏa mãn. Từ đó kết luận K không là điểm cố định của d.


b) Tìm được ( -3;7) là điểm cố định của d.

8A. a) Khoảng cách từ O đến d có nhỏ nhất bằng 0
[image: image1846.wmf]Od
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Từ đó tìm được m = 3.


b) Cách 1: Xét hai trường hợp:

· Trường hợp 1. Nếu m = 0 => d: y = -1 => khoảng cách từ O đến d bằng 1.

· Trường hợp 2. Nếu 
[image: image1847.wmf]m0
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 => d cắt hai trục Ox, Oy lần lượt tại 
[image: image1848.wmf]2m1
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 và B(0;-2m-1).

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên d. Từ 
[image: image1849.wmf]222
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, tìm được 
[image: image1850.wmf](
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[image: image1851.wmf](
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Với mọi 
[image: image1852.wmf]m0

¹

.


Kết hợp các trường hợp 1 và 2 ta được 
[image: image1853.wmf]MAX
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Cách 2: Gọi I là điểm cố định của d. Ta tìm được I(2;-1). Với mỗi m gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên d 
[image: image1854.wmf]OHOI5,m
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. Từ đó 
[image: image1855.wmf]MAX
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 Tìm được m = 2.

8B. tương tự 8A.


a) Khoảng cách từ  O đến d có giá trị nhỏ nhất bằng 0, đạt được khi O thuộc d. từ đó tìm được m = -2


b) Cách 1. Xét 2 trường hợp: 

· Trường hợp 1: Với 
[image: image1856.wmf](
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· Trường hợp 2: Với  
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[image: image1858.wmf](
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Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên 
[image: image1859.wmf]D

 => d(O; 
[image: image1860.wmf]D

) = OH.

Từ 
[image: image1861.wmf]222
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, tìm được 
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HS tự chứng minh 
[image: image1863.wmf]2
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Kết hợp các trường hợp 1 và 2 ta được 
[image: image1864.wmf]MAX
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Cách 2: Tìm được I(-1;1) là điểm cố định của 
[image: image1865.wmf]D

.

Lập luận tương tự cách 2 của 8A. Tìm được m = 0.

9. 
a) HS tự vẽ hình 


b) Từ hình vẽ, dự đoán 
[image: image1866.wmf](
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 và chứng tỏ dự đoán đúng bằng cách thay tọa độ của I vào d1, d2 để kiểm tra.

10. Xét phương trình hoành độ giao điểm của d và d’ để tìm được hoàng độ 

x=-3/2. Thay x=-3/2 vào d hoặc d’ tìm được y = -7/2. Vậy d và d’ giao nhau tại 

(-3/2;-7/2).

11. a) Đồng quy tại điểm 
[image: image1867.wmf]11
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.


b) Không đồng quy vì 
[image: image1868.wmf]23
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.

12. a) Tìm được 
[image: image1869.wmf](
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. Thay tọa độ của I vào d3 tìm được m = 2.

b) Tìm được 
[image: image1870.wmf](
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. Thay tọa độ của I vào d3 tìm được:


[image: image1871.wmf]2
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[image: image1872.wmf]13
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[image: image1873.wmf]123
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đôi một phân biệt nên thỏa mãn.

Vậy điều kiện để ba đường thẳng đồng quy là m = 5/4.

13. a) HS tự vẽ hình.

b) Tìm được 
[image: image1874.wmf]3
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 và B(0;3).

c) Tìm được OA = ¾. Và OB = 3. Từ đó tính được khoảng cách từ O đến d là 


[image: image1875.wmf]317
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 .

d) Qua I, kẻ các đường thẳng lần lượt song song với Ox và Oy, cắt d lần lượt tại


[image: image1876.wmf]5
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 và N(-1;7). Tính được IM = 9/4 và IN = 9 nên khoảng cách từ I đến d bằng 
[image: image1877.wmf]917

17

.

e) Tìm được 
[image: image1878.wmf]OAB
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14. a) Tìm được I(-1;-2) là điểm cố định của d.


b) Giao điểm của d với hai truc Ox, Oy lần lượt là: 
[image: image1879.wmf]m
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 và B(0;m). Tính được 
[image: image1880.wmf]2
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. Từ S = ½ tìm được m = 2 và m = -1.

15. Tương tự 8A


a) m = 1

b) 
[image: image1881.wmf]MAX
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BÀI 4. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG.

1A.    a) 
[image: image1882.wmf]Ta cã dd' v× a = a' vµ bb'
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b) 
[image: image1883.wmf]Ta cã d c¾t d' v× aa'

¹

 


c) 
[image: image1884.wmf]Ta cã dd' v× a.a' = -1

^

 


d) Đưa d về dạng d: 
[image: image1885.wmf]11

yxdd' v× a = a', b = b'
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1B. Tương tự 1A.


a) Các cặp đường thẳng song song: d1//d5 và d2//d3.


b) Các cặp đường thẳng vuông góc: 
[image: image1886.wmf]24
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  và 
[image: image1887.wmf]34
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.

2A. a) Ta có 
[image: image1888.wmf]2
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  . Giải ra được m = 2.


b) Ta có 
[image: image1889.wmf]2
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  . Giải ra được m = -1.


c) Thay x = -1 và y = -5 vào 
[image: image1890.wmf]D

 tìm được m = -2, hoặc m = 3.

Thử lại thấy cả m = -2 và  m = 3 đều thỏa mãn.


d) Ta có 
[image: image1891.wmf](
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2B. Tương tự 2A.


a) m = -3/4

b) m = -3/2
 c) m = -9/4
d) m = 2 hoặc m = 7/3

3A. a) Gọi d: y = ax + b với a, b là hằng số. Từ 
[image: image1892.wmf]1
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 tìm được a = 2. Vì d đi qua M nên -2a + b = 5. Từ đó tìm được d: y = 2x + 9.

b) Gọi d : y = ax + b với a, b là hằng số. Từ 
[image: image1893.wmf]1
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 nên được a = -3 và 
[image: image1894.wmf]b4
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. Tìm được 
[image: image1895.wmf]23
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[image: image1896.wmf]1
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. Từ đó tìm được 
[image: image1897.wmf]1
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3B. Tương tự 3A.


a) d: y = -x – 1

b) d: y = 3x – 2

4A. a)  Gọi d: y = ax + b với a, b là hằng số. Vì d cắt Oy tại điểm có tung độ bằng 5 nên đi qua điểm (0;5). Từ đó tìm được b = 5.

Tương tự d cắt Ox tại điểm có hoàng độ -2 nên d đi qua điểm (-2;0). Từ đó tìm được a = 5/2.


Kết  luận d: 
[image: image1898.wmf]5
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 b) Gọi d: y = ax + b với a, b là hằng số. Thay tọa độ của A và B vào d ta được 


[image: image1899.wmf]ab3
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 . Từ đó tìm được d: y = 4x – 7.

4B. Tương tự 4A


a) d: 
[image: image1900.wmf]1
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b) d: 
[image: image1901.wmf]410
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5. a) Cặp đường thẳng song song là d2và d3. Các cặp đường thẳng vuông góc là d2 và d4, d3 và d4.


b) Có 5 cặp đường thẳng cắt nhau.

6. 
a) 
[image: image1902.wmf]m2
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b) m = -2
c) Không tồn tại m

d) m =  hoặc m = 1/27. 7.  a) Tìm được m = 2( chú ý loại m = -3 vì khi đó d trùng d1).


b) Tìm được m = -3 và m = 1.


c) Tìm được m = 0 ( chú ý loại m = -1 vì khi đó 
[image: image1903.wmf]3
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 ).


d) Ta có d4 cắt d5 tại I(-1;-5). Thay tọa độ của I vào d tìm được m = -3 hoặc m = 2.

8. 
a) Đưa d1 về dạng 
[image: image1904.wmf]11
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 . Kết quả 
[image: image1905.wmf]13
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b) Đưa về bài toán d đi qua A(1;2) và vuông góc với d3. Kết quả d: y = x+1.

c) Đưa về bài toán d đi qua O(0;0) và 
[image: image1906.wmf]69
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 . Kết quả d: 
[image: image1907.wmf]3
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d) Đưa về dạng d đi qua N(5;0) và M(2;3) . Kết quả d: 
[image: image1908.wmf]yx5
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.

9. 
a) d1 luôn đi qua điểm cố định 
[image: image1909.wmf]1
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b) Thay tọa độ của I vào d2 tìm được n = 11.


c) d2 luôn đi qua điểm cố định 
[image: image1910.wmf]11
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 . Thay toạ độ của K vào d1 tìm được m = -16.


d) Tìm được m = -16, n = 11.

10. Giả sử I(x1;y1)
[image: image1911.wmf]1
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 . Khử m từ hệ điều kiện trên ta được 
[image: image1912.wmf]11
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. Từ đó kết luận I nằm trên đường thẳng 
[image: image1913.wmf]4
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b) Tương tự, K nằm trên đường thẳng 
[image: image1914.wmf]523
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BÀI 5. HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG 
[image: image1915.wmf](
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1A. a) Chuyển d1 về dạng y = 2x – 3 .

Ta có 
[image: image1916.wmf]1
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 . Vậy hệ số góc của d là a = 2.

b) Vì a = 300 < 900
[image: image1917.wmf]0
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. Vậy hệ số góc của d là 
[image: image1918.wmf]3
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1B. 
a) Từ 
[image: image1919.wmf]1
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 tìm được 
[image: image1920.wmf]1
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b) Vì 
[image: image1921.wmf](
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2A. 
a) Từ d cắt Oy tại điểm có tung độ bằng -3 tìm được m = 3. Từ đó tìm được hệ số góc của d là a = -2.


b) Từ d cắt Ox tại điểm có hoành độ bằng 2 tìm được m = 10. . Từ đó tìm được hệ số góc của d là a = 5.

2B. a) Gọi phương trình đường thẳng d có dạng y = ax + b. Vì d đi qua M, N nên tìm được  a = 3/2, b = 4. Vậy hệ số góc của d là 3/2.


b) Tìm được d1 cắt d2 tại M(2;-5). Đưa về bài toán d đi qua P(-1;-3) và M(2;-5). Giải ra tìm được hệ số góc của d là -2/3.

3A. Ta có:
 
[image: image1922.wmf](
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3B. Ta có:
 
[image: image1923.wmf](
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4A. a) Cách 1:  Vẽ d trên hệ trục tọa độ (HS tự vễ hình).

Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d với Oy, Ox. Ta có góc tạo bởi d và Ox là:


[image: image1924.wmf]·

·

(

)

000

180ABO135vi ABO45

a=-==

  .

Cách 2: 


[image: image1925.wmf](
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b) Tương tự tìm được 
[image: image1926.wmf]0
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4B. Tương tự 4A.


a) Ta có
[image: image1927.wmf]0
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b) Chú ý: 
[image: image1928.wmf]·
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5A. 
a) HS tự vẽ hình.


b) Ta có 
[image: image1929.wmf]·
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Ta có 
[image: image1930.wmf]·
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c) Tính được 
[image: image1931.wmf](
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5B. 
a) HS tự vẽ hình. Chứng minh được 
[image: image1932.wmf](
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b) Tính được 
[image: image1933.wmf]·
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c) Chu vi
[image: image1934.wmf]3225
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[image: image1935.wmf]V
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6A. Gọi phương trình đường thẳng d: y = ax + b


a) Vì d có hệ số góc là 1/4 nên a = 1/4 
[image: image1936.wmf](
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b) Vì d tạo với trục Ox một góc bằng 600 nên 
[image: image1937.wmf]a3
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 . 
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c) Tương tự câu b) chú ý 
[image: image1939.wmf](
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6B. Tương tự 6A


a) 
[image: image1940.wmf]7
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b) 
[image: image1941.wmf](
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c) 
[image: image1942.wmf]3
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7. 
a) Chú ý chuyển d’ về dạng y = ax + b. Kết quả a  = 3.


b) Chú ý chuyển d’ về dạng y = ax + b. Kết quả a  = 1/2.

c) Kết quả a  = 5.

8. Tương tự 2.


a) a = -3


b) a = 43/6


c) Chú ý điểm M(-1;-2) là điểm cố định thuộc d’.Đưa về bài toán d đi qua hai điểm M(-1;-2) và D(0;-1). Giải tìm được hệ số góc của d bằng 1.

9. 
a) Tương tự 4. Kết quả 
[image: image1943.wmf]00
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b) Tương tự 5. Kết quả góc giữa d1 và d2 bằng 1080.


c) Tìm được 
[image: image1944.wmf](
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Tính được OA = 8cm, OB = 4cm, OC = 4cm.

Từ đó AB = 12cm, AC = 4
[image: image1945.wmf]5

 cm, 
[image: image1946.wmf]BC42
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Diện tích S = 24cm2.

10. Tương tự 6.


a) 
[image: image1948.wmf]1
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b) 
[image: image1949.wmf]3
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c) 
[image: image1950.wmf]d:y3x33
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ÔN TẬP CHƯƠNGII

1A. 
a) 
[image: image1951.wmf]0x4

£¹

 


b) 
[image: image1952.wmf]2
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c) 
[image: image1953.wmf]x4
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d) 
[image: image1954.wmf]2x4
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1B. 
a) Với mọi giá trị x

b) 
[image: image1955.wmf]1

2x
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c) Không có giá trị x

d) 
[image: image1956.wmf]1x2
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2A. 
a) Với mọi x bất kì


b) 
[image: image1957.wmf]3
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c) 
[image: image1958.wmf]1
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d) 
[image: image1959.wmf]81
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2B. 
a) 
[image: image1960.wmf]m7
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b) Không có giá trị m



c) 
[image: image1961.wmf]7
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d) 
[image: image1962.wmf]m
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3A. 
a) Vì 
[image: image1963.wmf]2
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 với mọi k nên hàm số luôn là bậc nhất và đồng biến.


b) Vì 
[image: image1964.wmf]3119910010 
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[image: image1965.wmf](
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3B. 
a)  Vì 
[image: image1966.wmf]2
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 với mọi m nên hàm số luôn là bậc nhất và nghịch biến.


b) Vì 
[image: image1967.wmf]3116117
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 và y = f(x) là hàm nghịch biến nên 
[image: image1968.wmf](
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4A. a) Học sinh tự vẽ hình.


b) Từ hình vẽ ,dự đoán 
[image: image1969.wmf](

)

12

ddI1;2

Ç=

. Thay tọa độ của I vào d1, d2 để kết luận I là tọa độ giao điểm cần tìm.

4B. Tương tự 4A.


a) Học sinh tự vẽ hình.


b) Tìm được 
[image: image1970.wmf](
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5A. 

[image: image1971.wmf] Gọi d: y = ax + b với a, b là hằng số cần tìm.


A )  Vì d có hệ số góc bằng -1 => a = -1. Kết hợp với 
[image: image1972.wmf](
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, tìm được b = -1. Vậy d: y = -x – 1 


b) Từ 
[image: image1973.wmf](
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 => b = 2a. Ta có d cắt d1 tại A(0;-1)  nên b = -1. Từ đó d: 
[image: image1974.wmf]1
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c) Từ 
[image: image1975.wmf]2
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 . Tìm được giao điểm của d3 và d4 là M(-3;-5)’

Vì 
[image: image1976.wmf](
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5B. Tương tự 5A. 


a) d: 
[image: image1977.wmf]7
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    b) 
[image: image1978.wmf](
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    c) 
[image: image1979.wmf]1
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6A. 
a) Vì 
[image: image1980.wmf]1212

aadd

=ÞÞ

P

 Không tồn tại m để d1,d2,d3 đồng quy.


b) Để 
[image: image1981.wmf]13
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 . Giải ra  được m = 4/3.

c) Gọi M(x0,y0) là điểm cố định của d.

=> y0 = (3m-2)x0+ m - 2 ,
[image: image1982.wmf]m
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=> (3x0 + 1)m –(2x0 + y0 +2) = 0,
[image: image1983.wmf]m
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[image: image1984.wmf]0
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 . Tìm được 
[image: image1985.wmf]14
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d) Theo câu c) d luôn đi qua 
[image: image1986.wmf]14
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[image: image1987.wmf]max
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Phương trình đường thẳng OI: y = 4x

Vì 
[image: image1988.wmf]7
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e) Tìm được d cắt Ox, Oy lần lượt tại 
[image: image1989.wmf](
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6B. Tương tự 6A.


a) d1 và d2 cắt nhau tại N(3;-6). Từ N(3;-6) 
[image: image1990.wmf]Î

 d tìm được m = -4.


b) Từ 
[image: image1991.wmf]3

dd
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 giải được m = -5.


c) Tìm được I(2;-3) là điểm cố định của d. 


d) Theo câu c), d luôn đi qua I(2;-3). 


[image: image1992.wmf]max
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Phương trình đường thẳng OI: 
[image: image1993.wmf]3
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-Vì 
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7. 
a) 
[image: image1996.wmf]x
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b) 
[image: image1997.wmf]x7
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c) 
[image: image1998.wmf]x1

¹-

 

8. 
a) 
[image: image1999.wmf]1
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b) m = 0

c) 
[image: image2000.wmf]1
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d) 
[image: image2001.wmf]m1
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9. HS tự làm.

10.
a) 
[image: image2002.wmf]8
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b) 
[image: image2003.wmf]3
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c) 
[image: image2004.wmf]11
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11. 
a) m = -3

b) m = -1

c) M(1;0)
d) OHmax= 1

12. 
a) HS tự làm.

b) Tìm được A(1;3) , B(3;1)


c) Vì  
[image: image2005.wmf]OAOB10
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 => Tam giác OAB cân tại O.
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ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II.


PHẦN I. TRẮC NGIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	C
	D



PHẦN II. TỰ LUẬN.

Bài 1. 
a) HS tự làm


b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của d1 và d2: 
x+3 = -3x + 5

Giải phương trình tìm được 
[image: image2007.wmf]1

x

2
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 và thay vào d1 ( hoặc d2) tìm được y  = 7/2.

Từ đó kết luận 
[image: image2008.wmf]17
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 là tọa độ giao điểm của d1 và d2.


c) Xét tam giác vuông OCD, ta có:



[image: image2009.wmf]·
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 . Vậy góc tạo bởi d2 và tia Ox là 
[image: image2010.wmf]0
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Bài 2. 
a) Vì d có hệ số góc là -2 nên a = -2 => d: y = -2x + b.

Vì 
[image: image2011.wmf](
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 nên b = 6.


Do đó phương trình đường thẳng cần tìm là: y = -2x + 6.


b) Ta có 
[image: image2012.wmf]a0,5
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Đường thẳng d đi qua một điểm trên trục hoành có hoành độ bằng -1

· b = -0,5( TMĐK). Vậy d: y = -0,5x – 0,5.

Bài 3. Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d với Ox và Oy. Tìm được 
[image: image2013.wmf](
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ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II.

ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	C
	D
	B
	A
	C



PHẦN II. TỰ LUẬN.

Bài 1. 
a) HS tự làm


b) Xét tam giác vuông AOB, ta có:



[image: image2014.wmf]OAB
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c) Xét tam giác vuông AOB, ta có:


[image: image2015.wmf]·
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 . Vậy góc tạo bởi d và tia Ox là 
[image: image2016.wmf]0
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Bài 2. 
a) Điểm A(2;7)
[image: image2017.wmf]Î

 d nên 7 = 2(m – 1)+ 2m + 1 <=> m = 2.


b) Ta có 
[image: image2018.wmf]1
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Bài 3. Cách 1. Xét hai trường hợp:


Trường hợp 1: Với 
[image: image2019.wmf](
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Trường hợp 2:  
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Kết hợp các trường hợp trên ta được 
[image: image2021.wmf]max

22

OHm

33

=Û=

 

Cách 2. Tìm được 
[image: image2022.wmf]11
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 là điểm cố định của d. Dựng 
[image: image2023.wmf]OHd
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, Ta có 
[image: image2024.wmf]OHOI
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  (không đổi ) => OH lớn nhất <=> OH = OM hay 
[image: image2025.wmf]HM

º

 .

· Viết phương trình OM : y = x.

· Vì 
[image: image2026.wmf]OMd

^

=> m = 2/3.

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG.

BÀI 1. HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG.

 1A.
 Hình 1. Sử dụng định lí Pytago và các hệ thức về cạnh góc vuông và hình chiếu lên cạnh huyền trong tam giác vuông, tính được x = 3,6, y = 6,4.


Hình 2: Sử dụng định lí Pytago và các hệ thức liên quan giữa đường cao, cạnh huyền  và cạnh góc vuông trong tam giác vuông, tính được 
[image: image2027.wmf]3574

x, y = 74

74
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 .

1B. Tương tự 1A.


Hình 1. 
[image: image2028.wmf]x5,y25
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                  Hình 2: 
[image: image2029.wmf]25541

x,y

44
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2A. Tương tự 1A.


a) 
[image: image2030.wmf]HB1,8cm; CH3,2cm; AH2,4cm; BC5cm
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b) 
[image: image2031.wmf]AB15cm; AC20cm; AH12cm; BC25cm

====


2B. Tương tự 1A.


a) 
[image: image2032.wmf]HB1,8cm; CH3,2cm; AH2,4cm; AC4cm

====



b) 
[image: image2033.wmf]AB65cm; AC156cm; BC169cm;BH25cm

====



c) 
[image: image2034.wmf]25144

AB5cm; BC13cm;BHcm; CHcm

1313
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3A. Đặt AB = 3k; AC = 4k . Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông ABC thu được k = 3. Từ đó tính được : BH = 5,4cm, HC = 9,6cm.

3B. Tương tự 3A. Tính được BH = 50cm, CH = 72cm.

4A. 
a) Áp dụng hệ thức về cạnh góc vuông và hình chiếu lên cạnh huyền trong các tam giác vuông HCD và HCE ta có CD.CM = CE.CN (= CH2).


b) Sử dụng a) để suy ra các tỉ lệ về cạnh bằng nhau. Từ đó chứng minh được 
[image: image2035.wmf]CMNCDE

DD

:

 (c-g-c).

4B. 
a) Sử dụng định lí Pytago cho các tam giác vuông HAB và HAC để có đpcm.


b) Chứng minh tương tự câu a).


c) Sử dụng định lí Pytago cho tam giác vuông AHM.

5A. 
a) HS tự chứng minh.


b) HS tự chứng minh.


c) Chú ý 
[image: image2036.wmf]AKDANC(g.g)

DD

:

, và 
[image: image2037.wmf]ABIACM(g.g)

DD

:



Từ đó tính được AD.AN và AB.AM.

5B. Kẻ đường cao OH của tam giác vuông OAB. Áp dụng hệ thức về đường cao trong tam giác vuông cùng chú ý rằng O là trung điểm AC và BD để suy ra điều phải chứng minh.

6. Tương tự 1A. Tính được 
[image: image2038.wmf]2
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7. Tương tự 1A.


a) AB = 7,5cm, AC = 10cm, BC = 12,5cm, HC = 8cm.


b) 
[image: image2039.wmf]ABCABHACH

AH33cm, P1863cm, P933cm,P993cm.
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8. Tương tự 7A. Tính được SABC = 150cm2.

9. 
a) AH = 3,6cm

b)  BH = 4,8cm, CH = 2,7cm.

10. Sử dụng hệ thức về cạnh góc vuông và đường cao trong tam giác vuông, tính được BH =4,5cm, CH = 8cm.

11. Tương tự 10. Độ dài đường cao 6,72 ( đvđd).

Diện tích hai tam giác vuông tạo thành là : 6,5856 và 77,4144( đv dt)

12. Tương tự 10. Tìm được 
[image: image2040.wmf]75

HBcm,

7

=

 HC = 21cm.

13. Áp dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông BDC cùng chú ý độ dài đường cao hạ từ B xuống CD bằng AD, ta tính được : AB = 9cm, BD =15cm, hoặc AB = 16cm, BC = 15cm, BD = 20cm.

14. 
a) BD = 17cm.
b) 
[image: image2041.wmf]120

AHcm

17

=

 

c) Tương tự 5A.

15. 
a) Áp dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông ABD, tính được BD = 25cm, OB = 9cm, OD = 16cm.


b) Áp dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông DAC tính được OA = 12cm, 
[image: image2042.wmf]100

ACcm
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 .


c) Tính được 
[image: image2043.wmf]2
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Scm
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16. 
a) Sử dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu lên cạnh huyền và cạnh huyền trong tam giác vuông HBA và HCA.


b) Tương tự a) và áp dụng hệ thức giữa đường cao và hình chiếu cạnh góc vuông lên cạnh huyền trong tam giác vuông ABC.

17. 
a)  Chứng minh AH là đường trung bình của tam giác BCD.


b) Sử dụng hệ thức giữa đường cao và các cạnh góc vuông trong tam giác vuông BCD và áp dụng câu a).

BÀI 2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN.

1A. Sử dụng các tỉ số lượng giác, tính được :



[image: image2044.wmf]3434
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1B. Tương tự 1A.

2A. 

a) Áp dụng các tỉ số lượng giác cho tam giác vuông ABH để tính sinB, rồi từ 
đó suy ra sinC.

b) Áp dụng hệ thức lượng về cạnh góc vuông và hình chiếu lên cạnh huyền trong tam giác vuông ABC để tính AB. Sau đó làm tương tự câu a).

2B. HS tự làm.

3A. Áp dụng tỉ số cotB trong tam giác vuông ABC và định lí Pytago chúng ta tính được AC = 8cm, 
[image: image2045.wmf]BC89cm.
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3B. Áp dụng tỉ số tanB trong tam giác vuông HAB và các hệ thức lượng trong tam giác vuông, chúng ta tính được 
[image: image2046.wmf]30

AC  cm
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 , 
[image: image2047.wmf]601
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4A. Sử dụng bước 2 trong phần phương pháp giải dạng 2, Ta có: 


a) sin200 < sin700

b) cos600 > cos700

c) tan73020’ > tan450
d) cot200 > cot3704’.

4B. a) Tương tự 4A.a

b) Tương tự 4A.b



c) Chú ý các tỉ số lượng giác sin và cos có giá trị trong khoảng (0;1)


d) Tương tự c)

5A. Sử dụng 2 bước  trong phần phương pháp giải dạng 2, Ta có:

Cot710  (=tan190) < cot69015’(=tan20045’) < tan280 < tan380<tan420

b) Tương tự câu a) ta có :

cos79013’= sin10047’ < sin320 < sin380< cos510= sin390

5B. Tương tự 5A

6A. Dựng một tam giác vuông ta có:


a) Độ dài cạnh góc vuông là 3, cạnh huyền là 5, góc đối diện với cạnh góc vuông đó là góc 
[image: image2048.wmf]a

.


b) Độ dài cạnh góc vuông là 4, cạnh huyền là 7,góc giữa cạnh góc vuông và cạnh huyền đó là góc 
[image: image2049.wmf]a

.


c) Độ dài hai cạnh góc vuông là 3 và 2, góc đối diện với cạnh góc vuông độ dài 3 là góc 
[image: image2050.wmf]a

.


d) Độ dài hai cạnh góc vuông là 5 và 6, góc đối diện với cạnh góc vuông độ dài 6 là góc 
[image: image2051.wmf]a

.

6B. Tương tự 6A. HS tự làm.

7. HS tự làm.

8. Gợi ý: Sử dụng công thức sin2
[image: image2052.wmf]a

+cos2
[image: image2053.wmf]a

=1.

9. Tương tự 8.

10. 
a) HS tự làm.


b) Chú ý hai đường phân giác trong và ngoài tại một đỉnh vuông góc nhau.


c) Chú ý BM là phân giác góc ABC. Từ đó tính được số đo các góc của tam giác MAB và suy ra ĐPCM.

Chú ý Hai tam giác MAB và ABC đều là các tam giác nửa đều.

Từ đó tính được tỉ số đồng dạng là 1/2.

11. HS tự làm 

12. 
a) Tương tự 3A

b) Tương tự 3B

13. Chú ý sin2
[image: image2054.wmf]a

+cos2
[image: image2055.wmf]a

=1, và hai góc phụ nhau tihf có sin , cos bằng nhau và tan, cot bằng  nhau.

14. Tương tự 8.

15. Tương tự 5A và 5B.

16. Góc 
[image: image2056.wmf]·
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a=

 


a) Ta có 
[image: image2057.wmf]2
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b) 
[image: image2058.wmf]2
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[image: image2059.wmf]2
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BÀI 3. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC

 TRONG TAM GIÁC VUÔNG

1A. a) Sử dụng tỉ số cosC và sinC, tính được 

       
[image: image2060.wmf]203

a
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 cm, 
[image: image2061.wmf]103
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cm  và 
[image: image2062.wmf]$
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b) Sử dụng tỉ số sinB và cosB, tính được:

        
[image: image2063.wmf]00

b20.sin3511,47cm,   c=20.cos3516,38cm
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c) Sử dụng định lý Pytago và tỉ số sinB, tính được:

         
[image: image2064.wmf]$
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d) Tương tự c) ta có 

          
[image: image2065.wmf]$
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1B. tương tự 1A

[image: image2586.jpg]


2A. a) Cách 1. Sử dụng các tỉ số lượng 

giác trong tam giác vuông NAB và 

NAC chúng ta có BN.tanB = NC.tanC ,

 Chú ý BN + NC = BC chúng ta tính 

được 


[image: image2066.wmf]BN4,67cm;AN3,65cm;

»Þ»

 

Cách 2. Gợi ý: Kẻ CH vuông góc với

 AB tại H. 

b) Xét   
[image: image2067.wmf]ANC

D

 vuông có: 
[image: image2068.wmf]AN

ACAC7,3cm
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2B. a) Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông HCB chúng ta có 


[image: image2069.wmf]AC

CH33 cm , 5,28cm

sinC
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b) Tương tự, cũng áp dụng Pytago hoặc hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông, tính được:


[image: image2070.wmf]AH,BHAB3,93cm.
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 Ta có 
[image: image2071.wmf]2
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[image: image2587.jpg]60°
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3A. Kẻ 
[image: image2072.wmf]AHBC

^

 tại H . Áp dụng hệ thức giữa cạnh

 và góc trong 
[image: image2073.wmf]AHC

D

  vuông tại H, chúng ta tính 

được 
[image: image2074.wmf]AH2,68cm vµ HC 2,25cm
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Tương tự trong tam giác vuông HAB, tính được 


[image: image2075.wmf]2
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[image: image2588.jpg]



3B. Gợi ý: Kẻ AH và CK vuông góc với BD

4A. a) Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao của

 cột đèn là AB, bóng của cột đèn trên mặt đất là AC. 

Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao trong 
[image: image2076.wmf]ABC

D

 

Vuông tại A, ta tính được 
[image: image2077.wmf]AB6,75m

»

 

[image: image2589.jpg]


4B. Tương tự 4A. Độ dài cầu trượt 
[image: image2078.wmf]0
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5A. a) Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao 

trong các tam giác vuông 


[image: image2079.wmf]AHC

D

 và 
[image: image2080.wmf]AHB

D

 ta có: 


[image: image2081.wmf]2
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==ÞDwD

 (c.g.c)

b) Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao 

trong tam giác vuông  
[image: image2082.wmf]ABC

D

 tính được 

AH = 3cm 
[image: image2083.wmf]Þ

 DE = 3cm

Trong 
[image: image2084.wmf]AHB

D

 vuông ta có: 

[image: image2590.jpg]


      
[image: image2085.wmf]·
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5B. a) Chú ý EF là đường trung bình trong tam giác HAB.

b) Chứng minh F là trực tâm tam giác BEC và sử dụng a) 
c) Sử dụng tỉ số sinA trong tam giác vuông HAB và tỉ số 

tanA trong tam giác vuông BAC để t

ính AB, CB và AC, EC 

6. Tương tự 1A và  1B

7. Tương tự 1A và  1B

8. Tương tự 3A . ta có 
[image: image2086.wmf]2

ABC

S509,08cm

»

 

[image: image2591.jpg]3cm




9. Kẻ 
[image: image2087.wmf]BHDC

^

 tại H. 

Chú ý diện tích ABCD

 bằng tổng diện tích 

của ABHD và BHC.

10. Tương tự 5A

11. a) HS tự làm                          b) HS tự làm

c) Tương tự 5A. Ta có 
[image: image2088.wmf]BEF  BDC

DwD

  (c.g.c)

12. 
[image: image2089.wmf]·

0

ABD25

=

 . Áp dụng tỉ số lượng giác trong tam giác vuông ABD ta có:

[image: image2592.jpg]



[image: image2090.wmf]0
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13. Tương tự 4A.

14. a) Giả sử tam giác ABC có 
[image: image2091.wmf]µ

0

A90

<

, 

kẻ đường cáo BH. Ta có BH=AB.sin
[image: image2092.wmf]µ

A



[image: image2093.wmf]µ
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b) Giả sử tứ giác ABCD có hai đường 

chéo AC và BD cắt nhau tại O 

[image: image2593.jpg]


có  
[image: image2094.wmf]·
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, Kẻ 
[image: image2095.wmf]AHBD  

^

tại H và 


[image: image2096.wmf]CKBD  

^

tại K

ta có : AH=OA.sin
[image: image2097.wmf]a



[image: image2098.wmf]ABD
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Tương tự: 
[image: image2099.wmf]CBD
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ÔN TẬP CHƯƠNG I

1A. a) Tìm được
[image: image2594.jpg]


 
[image: image2100.wmf]18131213
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b) Tìm được BC=25cm, AC=20cm,

 HC=16cm và AH=12cm

1B. a) Tìm được CH=6
[image: image2101.wmf]3

 cm,


[image: image2102.wmf]0
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AC10,55cm
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b) Ta có 


[image: image2103.wmf]2

ABCABC

1

S.63.(61,83)S40,69cm
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2A. a) Tìm được BH=9cm, CH=16cm, AB=15cm, và AC=20cm.

b) Tìm được 
[image: image2104.wmf]·
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AMH73,74

»

 

c) Tìm được 
[image: image2105.wmf]2

AHM

S21cm
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[image: image2595.jpg]


2B. a) Tính được BC =5cm, 
[image: image2106.wmf]12

AHcm
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b) Tìm được 
[image: image2107.wmf]$

µ

00
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c) Tính được 


[image: image2108.wmf]1520
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3A. a) Ta có

[image: image2596.jpg]


  
[image: image2109.wmf]·

·

AEF  MCE (c.g.c)
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b) Ta có 

 
[image: image2110.wmf]MFB  MCE (g.g)
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3B. a) i) Tính được NF=15cm


[image: image2111.wmf]·
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ii) Tìm được 
[image: image2112.wmf]3648

MOcm, FO=cm

55
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iii) Tìm được 
[image: image2113.wmf]2
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S96cm
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Cách 1: Ta có 
[image: image2114.wmf]2
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Cách 2: Gợi ý. Kẻ đường cao OK của 
[image: image2115.wmf]FOH

DÞ

 
[image: image2116.wmf]2
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b) Ta có 
[image: image2117.wmf]2
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4A. a) Ta có 
[image: image2118.wmf]0000000
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b) Ta có 
[image: image2119.wmf]000'0000
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4B. a) Ta có 
[image: image2120.wmf]0000000
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b) Ta có: 
[image: image2121.wmf]00'0'0'0'0
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5A. a) Ta có 
[image: image2122.wmf](
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 5B. Ta có 
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 ( luôn đúng)

Từ đó ta có điều phải chứng minh.

[image: image2597.jpg]


b) Ta có 
[image: image2124.wmf](
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6. a) Ta có 
[image: image2125.wmf]DEF

D

  vuông vì 


[image: image2126.wmf]222
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b) Tìm được
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d) Tìm được DM=3cm, FM=5cm và EM=
[image: image2128.wmf]35

 cm
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e) ta có
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7. a) i) Tìm được AB=3cm và AC=
[image: image2130.wmf]63

cm

ii) Ta có 
[image: image2131.wmf]·
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b) Ta có 
[image: image2132.wmf]222
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[image: image2599.jpg]


8. a) Ta có 
[image: image2133.wmf]ABEADF (g.c.g)AE=AF
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b) Ta có 
[image: image2134.wmf]$
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[image: image2135.wmf]2
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c) Tính được 
[image: image2136.wmf]2
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93

Scm
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d) Ta có: AE.AJ=AF.AJ=AD.FJ


[image: image2137.wmf]AE.AJ
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 không đổi. 
9. a) Tìm được 
[image: image2138.wmf]24
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[image: image2139.wmf]1

cot,tan24

24
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b) Tìm được 
[image: image2140.wmf]525

cos,tan,cot

32

5
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c) Tìm được 
[image: image2141.wmf]112

cos,cos,sin

2

55

a=a=±a=±


d) Tìm được 
[image: image2142.wmf]113

tan,sin,cos

3

1010
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10. a)  Tính được A=2.     b) Tính được B=1.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Câu 1. D                          Câu 5. C

Câu 2. A                          Câu 6. C

Câu3. B                          Câu 7. A

Câu 4. B                          Câu 8. D

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM)

Bài 1. a) Ta có 


[image: image2143.wmf]000000
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cot24tan66,cot57tan33 vµ cot30tan60

tan16tan33tan60tan66tan80

tan16cot57cot30cot24tan80
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b) Ta có 
[image: image2144.wmf]22

26sin6cos

cos1sincos=,tan vµ cot=26

5cos12sin
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Bài 2. a) i) Tính được DB=15cm


[image: image2145.wmf]·

·

00

ADB37 vµ ABD53
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ii) Tính được AO=7,2cm,

[image: image2600.jpg]


DO=9,6cm  và AC=20cm.

iii) Kẻ 
[image: image2146.wmf]OKDC

^

 tại K

DH=AB=9cm, DC=16cm

DK=5,76cm và OK=7,68cm

Từ đó 
[image: image2147.wmf]2

DOH

OK.DH7,68.9

S34,56cm

22
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b) DO 
[image: image2148.wmf]BAD

D

 đồng dạng với 
[image: image2149.wmf]ADC

D

 (g.g)


[image: image2150.wmf]22
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ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Câu 1. A                          Câu 5. A

Câu 2. D                          Câu 6. D

Câu3. B                          Câu 7. C

Câu 4. B                          Câu 8. D

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM)

Bài 1. * Dựng góc nhọn 
[image: image2151.wmf]a

, biết 
[image: image2152.wmf]2

cos

3
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Dựng tam giác vuông có cạnh huyền bằng 3, một cạnh góc vuông có độ dài bằng 2, khi đó góc kề cạnh góc vuông có độ dài bằng 2 là góc 
[image: image2153.wmf]a

 cần dựng.
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* Ta có 
[image: image2154.wmf]0'
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Bài 2. a) Ta có: 


[image: image2155.wmf]222

PKQK169PQKQP

+==ÞD

 

Vuông tại K

b) Ta có: 
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Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có 

KH.PQ=KP.KQ 
[image: image2157.wmf]60
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c) Tứ giác AKBO có 
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Bài 3. Ta có 

[image: image2602.jpg]
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Mà trong

 
[image: image2161.wmf]2
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CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

BÀI 1. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.

TÍCH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

1A. a) Giả sử 
[image: image2162.wmf]ABC

D

 vuông tại A. Gọi O là trung điểm của BC 


[image: image2163.wmf]OAOBOCO

Þ==Þ

 là tâm đường tròn đi qua A,B,C

b) Ta có 
[image: image2164.wmf]1

OAOBOCOABCABC

2

==Þ=ÞD

vuông tại A

[image: image2603.jpg]


1B. Đường tròn 
[image: image2165.wmf](

)

O

 ngoại tiếp 
[image: image2166.wmf]ABC

D

 với BC là đường kính. Gọi O là trung điểm của BC. Chứng minh B,C,D,E nằm trên 
[image: image2167.wmf]BC

O;

2
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2A. a) Chứng minh IFEK là hình bình hành 

có tâm O. Chứng minh 
[image: image2168.wmf]IKKEIFEK

^Þ


 là hình chữ nhật 
[image: image2169.wmf]Þ

I,F,E,K cùng thuộc (O;OI)

b) Ta có 
[image: image2170.wmf]·
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[image: image2171.wmf]Þ

tam giác IDE 

vuông tại D.

Chứng minh rằng 
[image: image2172.wmf]KDDFKDF

^ÞD

  

vuông

2B. Ta có MNPQ là hình chữ nhật tâm O


[image: image2173.wmf]Þ

M,N,P,Q cùng thuộc (O;OM)

[image: image2604.jpg]


3A. Tính chất: Trong hình thoi, đường chéo này là trung trực của hai cạnh AB và AC. Nên E là tâm đường tròn ngoại tiếp của  
[image: image2174.wmf]ABC

D

. Tương tự, F là tâm đường tròn ngoại tiếp của 
[image: image2175.wmf]ABD

D

      

3B. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo của

 hình thoi. Chứng minh P là trọng tâm của 
[image: image2176.wmf]ABC

D


Kẻ 
[image: image2177.wmf]2
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Cố định 
[image: image2178.wmf]Þ

P thuộc đường tròn đường

 kính QB
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4A. a) Ta có 
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Cùng thuộc đường tròn tâm 
[image: image2180.wmf]BC
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[image: image2606.jpg]


b) 
[image: image2181.wmf]ABC

D

 đều có G là trực tâm đồng thời là trọng tâm .


[image: image2182.wmf]AOB

D

 vuông tại O có 
[image: image2183.wmf]a
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Ta có 
[image: image2184.wmf]2

2

aa3

OAaR

42

=-=>

 


[image: image2185.wmf]Þ

A nằm ngoài ( O) 
Ta có 
[image: image2186.wmf]1a3
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[image: image2187.wmf]Þ

G nằm ngoài ( O)

 4B. a) HS Tự chứng minh

b) Tính được 
[image: image2188.wmf]·
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Chứng minh 
[image: image2189.wmf]ABC

D

 cân tại A có       
[image: image2190.wmf]·
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  đều

5A.  Áp dụng định lí Pytago cho tam giác vuông ABC, ta có BC=13cm 
[image: image2191.wmf]Þ

R=6,5cm

5B. Gọi O là giao 3 đường trung trực của  
[image: image2192.wmf]ABC

D

. Khi đó O là tâm đường tròn ngoại tiếp 
[image: image2193.wmf]ABC

D

. Gọi H là giao điểm của AO và BC. Ta có : 
[image: image2194.wmf]AH3
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[image: image2195.wmf]223
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6A. Gọi O là giao điểm của AC và BD, Ta có:

OA=OB=OC=OD  
[image: image2196.wmf]Þ

A,B,C,D cùng thuộc  (O;R=7,5cm)

[image: image2607.jpg]


6B. a) Dựng đường thẳng d là trung trực của AB, 

d cắt tia Ay tại O suy ra (O;OA) là đường tròn 

cần dựng . 

HS tự chứng minh

b) Tính được       
[image: image2197.wmf]32
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7. a) Ta có 
[image: image2198.wmf]·
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[image: image2199.wmf]Þ

C thuộc 

Đường tròn đường kính AD.

Chứng minh     
[image: image2200.wmf]·
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 B thuộc đường tròn đường kính AD  
[image: image2201.wmf]Þ

B,C cùng thuộc đường tròn đường kính AD

b) Tính được AD=10cm

[image: image2608.jpg]


8. a) Có O là trung điểm của BC.

Mà 
[image: image2202.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image2205.wmf]BDC

D

 vuông tại 
[image: image2206.wmf]DCDAB
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Tương tự 
[image: image2207.wmf]BEAC
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b) Xét 
[image: image2208.wmf]ABC

D

 có K là trực tâm   
[image: image2209.wmf]AKBC
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9. a) Gọi EF là đường kính 


[image: image2210.wmf]AB
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Xét trường hợp C chạy trên nửa đường tròn 
[image: image2211.wmf]·
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Chứng minh   


[image: image2212.wmf]·
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 Vậy M chay trên đường tròn đường kính OB

[image: image2610.jpg]


Chứng minh tương tự khi C chạy trên nửa đường tròn 
[image: image2213.wmf]·

EAF

, ta được M chạy trên đường tròn đường kính OA.

b) Chứng minh  
[image: image2214.wmf]ADB

D

  cân tại A

  
[image: image2215.wmf]Þ

AD=AB nên D chạy trên (A;AB)

10. a) Chứng minh  
[image: image2216.wmf]·
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Từ đó chứng minh được 
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b) Ta có A,D,E,M cùng thuộc được tròn đường

 kính DM

c) Gọi I là trung điểm của CD, chứng minh AI

 song song với MC


[image: image2218.wmf]ADE

ÞD

 cân tại A


[image: image2219.wmf]Þ

B,E,D cùng thuộc (A;AB)

BÀI 2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN

[image: image2611.jpg]


1A. a) gọi H và K lần lượt là hình chiếu của O trên AB và CD

Tính được OH = MK = 3cm

OD= OB = 3
[image: image2220.wmf]10

 cm

Từ đó tính được OK =   
[image: image2221.wmf]41

 cm

[image: image2612.jpg]



1B. Gọi OH,OK Lần lượt là khoảng cách từ O đến 

AB,AC.

Tính được 
[image: image2222.wmf]41

OHcm

2

=

 và OH = 2
[image: image2223.wmf]2

 cm

[image: image2613.jpg]



2A. a) Gọi OH,OK là khoảng cách từ O đến mỗi dây. 

Ta có: OH = OK = 1cm

b)  Tính được R =
[image: image2224.wmf]10

 cm        

2B. Đặt OH = xcm

Ta có OM = x - 4 cm

Áp đụng định lý Pytago ta tìm được x= 10cm

3A. a) Gọi OH là khoảng cách từ O đến

[image: image2614.jpg]


 CD 
[image: image2225.wmf]Þ

 MH = 4cm 

Tính được 
[image: image2226.wmf]43

OHcm

3

=

 

b) Tính được 
[image: image2227.wmf]439

ODcm

3

=

           

[image: image2615.jpg]


3B . Gọi HK là đường thẳng qua O và 

vuông góc với AB và CD, 


[image: image2228.wmf]HAB,KCD

ÎÎ

     Ta có

OK=3cm, OK=4cm

   
[image: image2229.wmf]Þ

HK=7cm hoặc HK=1cm  

[image: image2616.jpg]


    

4A. a) Gọi I là Trung điểm CD


[image: image2230.wmf]Þ

IC=ID

Xét hình thang AEFB , I là trung điểm EF 
[image: image2231.wmf]Þ

IE=IF

Từ đó suy ra CE=DF

b) Ta có 
[image: image2232.wmf]·

EAB

 và   
[image: image2233.wmf]·

FBA

 bù nhau nên có một góc

 tù và một góc nhọn 

Giả sử   
[image: image2234.wmf]·

0

EAB90EAO

>ÞD

  có OE > AO =R
[image: image2235.wmf]Þ

E ở ngoài đường tròn mà OE=OF nên F cũng ở ngoài đường tròn 

4B. Đường thẳng qua O và vuông  góc với AC và BD lần lượt tại H và K ( 


[image: image2236.wmf]HAC,KBD

ÎÎ

 )

Ta có 
[image: image2237.wmf]AOHBOK(g.c.g)AKBKACBD

D=DÞ=Þ=
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5A. a) B,C,D,E cùng thuộc đường tròn đường

 kính BC

b) BC là đường kính, ED dây không qua tâm

   
[image: image2238.wmf]Þ

ĐPCM

5B. Tương tự 5A

[image: image2618.jpg]



6 . Kẻ 
[image: image2239.wmf]OECD,ECD

^Î

 Ta có

CO=11cm, CE= 9cm, 
[image: image2240.wmf]Þ

OE=2
[image: image2241.wmf]10

cm

OM=7cm
[image: image2242.wmf]Þ

ME=3cm


[image: image2243.wmf]Þ

MC=6cm, MD=12cm; hoặc MD= 6cm, MC= 12cm

[image: image2619.jpg]


7. a) Tính được HA=4cm; HB=9cm

b) Tính được HA=4cm; HB=9cm

c) Tính được 
[image: image2244.wmf]1213

HMcm

13

=

 và 
[image: image2245.wmf]1813

HNcm

13

=

 

Từ đó tính được 
[image: image2246.wmf]2

CMHN

216

Scm

13

=

 

[image: image2620.jpg]



8. a) Vẽ 
[image: image2247.wmf]MHAB

^

 tại H; 
[image: image2248.wmf]CHAB

^

 tại K  


[image: image2249.wmf]Þ

MH là đường trung bình của 


[image: image2250.wmf]CAKAM10cm

DÞ=

 

AH = 6cm 
[image: image2251.wmf]Þ

AK = 12cm 
[image: image2252.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image2253.wmf]1

AKAB

2
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Từ đó chứng minh được 
[image: image2254.wmf]ABC

D

  cân tại C

b) Ta có CK = 2MH = 16cm và đặt OC = x
[image: image2255.wmf]Þ

OK = 16 – x .

Từ đó tính được CO = 12,5cm

[image: image2621.jpg]



9. a) Ta có 
[image: image2256.wmf]BDCH

P

 vì cùng vuông

Góc với AB; 
[image: image2257.wmf]BHCD

P

 vì cùng vuông

Góc với AC

b) Ta có I là trung điểm của BC 
[image: image2258.wmf]Þ

I là trung điểm HD

c) Ta có OI là đường trung bình 
[image: image2259.wmf]AHDAH2OI

DÞ=

 

10. Học sinh tự CM

[image: image2622.jpg]



11. Ta có I thuộc đường tròn tâm O bán kính 


[image: image2260.wmf]2
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CD1

ROA4OACD

42
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[image: image2623.jpg]


12. a) BHCK có I là trung điểm hai đường chéo 

b) Ta có 
[image: image2261.wmf]ABK,ACK

DD

 vuông tại B và C nên 

A,B,K,C nằm trên đường tròn đường kính AK.

c) Ta có OI là đường trung bình của 
[image: image2262.wmf]AHKOIAH

DÞ

P

 

d) Gọi AH cắt BC tại M. Ta có BE.BA = BM.BC

và CA.CD = CM.BC 
[image: image2263.wmf]Þ

 ĐPCM

[image: image2624.jpg]


13. Kẻ

 
[image: image2264.wmf]·
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AHDE t¹i H

Tõ DAE2BAC

DAHBAC

^
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Từ DE=2DH; AD=AM=AE

Suy ra DH=AD.sin
[image: image2265.wmf]·

DAH


Từ đó 
[image: image2266.wmf]max

DEAM2R

Û=
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14. a) Vì OA=OB=OC 


[image: image2267.wmf]ABC

ÞD

 vuông tại A

b) HS tự chứng minh

c) Chứng minh


[image: image2268.wmf]·
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 BÀI 3. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

1. 
	R
	d
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

	5cm
	3cm
	Cắt nhau

	6cm
	6cm
	Tiếp xúc nhau

	4cm
	7cm
	Không giao nhau


[image: image2626.jpg]



2A. (A;3) Không giao với Ox và tiếp xúc với Oy

2B. (B) Cắt Oy tại hai điểm phân biệt và

 (B) không cắt Ox

3A. O thuộc a và 
[image: image2269.wmf]ab

P

 nên O cách b một khoảng 2cm


[image: image2270.wmf]Þ

(O;2cm) tiếp xúc với b

[image: image2627.jpg]


3B. Kẻ 
[image: image2271.wmf]OHa

^

  tại H

Ta có OH=3cm < R  nên a cắt (O) tại hai điểm phân biệt 

4A. Tâm đường tròn nằm trên hai đường thẳng 

[image: image2628.jpg]


a,b song song với đường thảng xy và cách xy 

một khoảng 1cm

4B. O nằm trên đường thẳng song song 

với a,b một khoảng 
[image: image2272.wmf]h

2

 

5A. 
[image: image2273.wmf]ABC

D

 vuông tại B, từ đó suy ra AB= 8cm

[image: image2629.jpg]



5B . Tiếp tuyến MN, tiếp điểm K. Vì 
[image: image2274.wmf]ABMN

P

 

Nên 
[image: image2275.wmf]OHAB

^

. Tính được 
[image: image2276.wmf]3

OHR

5

=

. Từ đó 

tính được 


[image: image2277.wmf]2

OMN

44

KNRSR

33
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6A. Tính được OM = 4 
[image: image2278.wmf]Þ

 M di chuyển trên (O;4cm)

6B. Chứng minh được OB là đường trung bình của tam giác CDA, suy ra AD = 4cm

7. Kẻ OH vuông góc với xy suy ra 
[image: image2279.wmf]OHOA

£

 . Mặt khác A nằm trong đường tròn (O;R) nên 
[image: image2280.wmf]OAR

£


8. Kẻ OH vuông góc với xy suy ra 
[image: image2281.wmf]OHOA

£

 . Mặt khác A nằm trong đường tròn (O;R) nên OA=R 
[image: image2282.wmf]Þ

đpcm

9. a) Kẻ OH vuông góc với xy thì OH =12cm <R do đó (O) cắt xy tại hai điểm B,C

b) Tìm được BC = 2. HC = 10cm

10. a) Chứng minh được OC là đường trung bình của hình thang AEFB nên C là trung điểm của EF. Chứng minh được AE=AH, BH=BF nên

 
[image: image2283.wmf]2

CH

= HA.HB=AE.BF

b) Ta có

 
[image: image2284.wmf]{
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 BÀI 4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

[image: image2630.jpg]


1A. Ta có 


[image: image2285.wmf]·
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1B. Trung trực AB cắt đường thẳng 

vuông góc với d ở A tại O. Đường tròn

 (O;OA) là đường tròn cần dựng.

[image: image2631.jpg]


2A. a) Chứng minh được 
[image: image2286.wmf]·

0

BKA90
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b) Gọi O là trung điểm AI.

Ta có: 

+ OK = OA 
[image: image2287.wmf]·

·

OKAOAK

Þ=

 

+ 
[image: image2288.wmf]·

·

·

OAKHBK (cïng phô ACB)

=


+ HB = HK 
[image: image2289.wmf]·

·
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+ 
[image: image2290.wmf]·
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2B. a) Gọi O là trung điểm của AH thì

[image: image2632.jpg]


 OE = OA = OH = OD

b) Tương tự 2A

3A. a) 


[image: image2291.wmf]·

·

0

OACOBC(c.g.c)

OBCOAB90

D=D

Þ==

 


[image: image2292.wmf]Þ

ĐPCM

b) Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông

 OBC tính được OC=25cm

3B.  a) Vì OCB là tam giác đều nên BC=BO=BM=R


[image: image2293.wmf]·

0

OCM90

Þ=Þ

 MC là tiếp tuyến (O;R)

b) Ta có 

[image: image2633.jpg]Ay




[image: image2294.wmf]222

22

OMOCMC

MC3R

=+

Þ=

 

4A. a) OA vuông góc với BC tại M 


[image: image2295.wmf]Þ

M là trung điểm của BC


[image: image2296.wmf]Þ

OCAB là hình thoi 

b) Tính được BE=R
[image: image2297.wmf]3

 

4B. a) Gọi O là trung điểm CD.

Từ giả thiết suy ra tam giác ABD và tam giác ODE đều


[image: image2298.wmf]Þ

DE = DH = DO = 
[image: image2299.wmf]BC

4
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[image: image2300.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image2301.wmf]·
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[image: image2302.wmf]Þ

HE là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD

b) HE =  4
[image: image2303.wmf]3


5. a) Tam giác ABC cân tại A nội tiếp (O)

[image: image2635.jpg]N




[image: image2304.wmf]OABC

OAAD (v× ADBC)

Þ^

Þ^

P

 


[image: image2305.wmf]Þ

AD là tiếp tuyến của (O) 

b) Chứng minh được ON là tia phân giác 

của 
[image: image2306.wmf]·

AOD

 mà 
[image: image2307.wmf]OAC

D

 cân tại O nên ON cũng

 là đường trung tuyến 
[image: image2308.wmf]Þ

ON cắt AC tại trung 

điểm I của AC
[image: image2309.wmf]Þ

ON,AC,BD cùng đi qua trung 

điểm I của AC.

6. Từ O hạ OH vuông góc với d. OH cắt (O)

 tại A và B. Qua A và B kẻ các đường vuông 

góc với OA và OB ta được hai (hoặc một nếu d là tiếp tuyến của (O)) tiếp tuyến song song với d.

[image: image2636.jpg]


7. a) Dễ thấy 
[image: image2310.wmf]·

·
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AMB90 hay EMF90
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 tiếp tuyến CM,CA
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 Tương tự 
[image: image2312.wmf]·
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Chứng minh được 
[image: image2313.wmf]·

·

CAOCMOAOCMOCOC

D=DÞ=Þ

 

là tia phân giác của 
[image: image2314.wmf]·

AMO


Tương tự OD là tia phân giác của 
[image: image2315.wmf]·

BOM

 suy ra 


[image: image2316.wmf]·
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b) Do 
[image: image2317.wmf]AOM

D

cân tại O nên OE là đường phân

[image: image2637.jpg]


 giác đồng thời là đường cao 


[image: image2318.wmf]·

0

OEM90

Þ=

 chứng minh tương tự 
[image: image2319.wmf]·

0

OFM90

=

. 

Vậy MEOF là hình chữ nhật 

c) Gọi I là trung điểm CD thì I là tâm đường tròn

 đường kính CD và IO=IC=ID. Có ABDC là hình 

thang vuông tại A và B nên 
[image: image2320.wmf]IOACBD

PP

  và IO 

vuông góc với AB. Do đó AB là tiếp tuyến của 

đường tròn đường kính CD.

8. a) Vì BH, BD là tiếp tuyến của (A;AH) 


[image: image2321.wmf]·

·
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Vì CH,CE là tiếp tuyến của  (A;AH) 


[image: image2322.wmf]·

·

HAE2HAC
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[image: image2323.wmf]·
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[image: image2324.wmf]Þ

D,A,E thẳng hàng

b) Tương tự 7c

[image: image2638.jpg]


9. Ta có ABCD là hình thang vuông tại C và D

Mà O Là trung điểm AB và OM vuông góc với

 CD( tiếp tuyến của (O)


[image: image2325.wmf]Þ

 AD+BC=2OM=2R.  Chú ý rằng CD
[image: image2326.wmf]£

 AB

 ( hình chiếu đường xiên)


[image: image2327.wmf]ABCD
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Do đó 
[image: image2328.wmf]ABCD

S

lớn nhất khi CD=AB hay M là điểm chính giữa nửa đường tròn đường kính AB

10. Hình vẽ tượng tự 3A.

a) Tính được OB=10cm

b) Ta có 
[image: image2329.wmf]OBCOBA(c.g.c)

D=DÞ

 BC 

là tiếp tuyến của đường tròn (O)

11. a) Tính được BC=5cm


[image: image2330.wmf]53
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b) Tính được 
[image: image2331.wmf]103
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12. a) 
[image: image2332.wmf]·

·
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CKACMA90C,K,A,M
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 thuộc đường tròn đường kính AC

b) 
[image: image2333.wmf]MBN

D

 cân tại B có BA là đường cao, trung tuyến và phân giác .

c) 
[image: image2334.wmf]BCD cã BKCD vµ CNBN

D^^

 nên A là trực tâm của 
[image: image2335.wmf]BCD

D


 
[image: image2336.wmf]Þ

 D,A,M thảng hàng 
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Ta có 
[image: image2337.wmf]DMC

D

 vuông tại M có MK là trung tuyến nên 
[image: image2338.wmf]KMC
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Vậy 
[image: image2340.wmf]·

0

KMO90

=

 mà OM là bán kính

 nên KM là tiếp tuyến của (O)

d) MNKC là hình thoi 
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              BÀI 5. TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

[image: image2641.jpg]


1A. a) Theo tính chất tiếp tuyến cắt nhau


[image: image2342.wmf]Þ

AB = AC 
[image: image2343.wmf]Þ

 A thuộc trung trực của BC.

OB = OC 
[image: image2344.wmf]Þ

O thuộc trung trực của BC. 
b) Sử dụng a) và chú ý CD là đường kính (O) 

nên 
[image: image2345.wmf]·
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1B. Sử dụng tính chất giao hai tiếp tuyến và 
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·

OCAMOMCCOM

Þ=

P

 


[image: image2347.wmf]OCM
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 cân tại O
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2A. a) HS tự chứng minh 

b) 


[image: image2348.wmf]2
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2B. a) HS tự chứng minh

b) Chi ra rằng A,H,O cùng nằm trên đường 

thẳng vuông góc với BC;

c) Để 
[image: image2349.wmf]H(O)

Î

 thì 

OH=OC 
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3A. a) Chứng minh
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b) Tìm được 
[image: image2352.wmf]MEF
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3B. Tìm được AB=6cm

[image: image2646.jpg]12cm
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4A. Ta có 
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Vì AO=2R =2OB
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4B. Gọi M là trung điểm của BC

Ta tính được 
[image: image2355.wmf]2
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Gọi N là trung điểm của AB
[image: image2356.wmf]MNAC, MNAB
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D,I,G thẳng hàng 
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Áp dụng kết quả trên ta có


[image: image2358.wmf]ABACBC
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5. a) Chứng minh C là trực tâm của tam giác OIK. Từ đó suy ra 
[image: image2359.wmf]KCOI
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 tại H.
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b) IA=12cm

Chứng minh 
[image: image2360.wmf]KOI

D

 cân tại K

Đặt  KO = KI = x (x>0)

Có 
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[image: image2648.jpg]


6. Chú ý MD = BD và ME = CE

7. a) Tương tự 1A

b) i) Áp dụng định lý Pytago

tính được 
[image: image2362.wmf]BH3cm

=

 

Áp dụng hệ thức lược về cạnh 

Góc vuông và đường cao trong tam giác 

Vuông, tính được: 


[image: image2363.wmf]2
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ii) Ta có 
[image: image2364.wmf]2
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Cách khác : Áp dụng hệ thức lượng về cạnh góc vuông và đường cao trong tam giác vuông, ta có 


[image: image2365.wmf]2

ABCABC
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ii) Ta có  
[image: image2366.wmf]2
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8. a) Sử dụng tính chất phân giác trong, phân giác 

ngoài của một góc 


[image: image2367.wmf]·
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b) Sử dụng a) và chú ý 
[image: image2368.wmf]·
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c) AK cắt BC tại H. Ta có : HC=12cm, AH=16cm


[image: image2369.wmf]ACH
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 đồng dạng 
[image: image2370.wmf]AHHC
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    BÀI 6. LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

1A. Sử dụng tính chất hai tiếp tuyến

Ta có 

a) AC = CM; BD = DM


[image: image2371.wmf]Þ

 AC+BD=CD

b) 


[image: image2372.wmf]·
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 c) AC.BD=MC.MD=
[image: image2373.wmf]22
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[image: image2651.jpg]


d) Gọi I là trung điểm của CD. Sử dụng tính chất trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông và đường trung bình trong hình thang để suy ra đpcm.

1B. a) từ CA, CM là tiếp tuyến của (O) chứng 

Minh được A,C,M,O 
[image: image2374.wmf]Î

 đường tròn bán kính


[image: image2375.wmf]OC
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b) Chứng minh OC,BM cùng vuông góc 

với AM . từ đó suy ra 
[image: image2376.wmf]OC BM

P

 

c) 
[image: image2377.wmf]ACDB
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S

22
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[image: image2378.wmf]ACDB

S

Þ

 nhỏ nhất khi CD có độ dài nhỏ nhất

Hay M nằm chính giữa cung AB

d) Từ tính chất hai giao tuyến 
[image: image2379.wmf]Þ

AC=CM và BM=MD, kết hợp với 
[image: image2380.wmf]AC BD
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ta chứng minh được 
[image: image2381.wmf]CNCM

MNBDMNAB

NBMD
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2A. a) Chú ý: Ab là phân giác góc 
[image: image2382.wmf]·
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  ; AC là phân giác góc 
[image: image2383.wmf]·
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 từ đó 
[image: image2384.wmf]·
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b) Sử dụng tính chất hai tiếp tuyến 

và hệ thức về đường cao và hình chiếu 

cạnh góc vuông lên cạnh huyền trong tam giác

 vuông

BAC 
[image: image2385.wmf]2
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DE
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c) 
[image: image2386.wmf]HNC

D

 nội tiếp đường tròn (M) đường kính

 
[image: image2387.wmf]HCHNNC
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Chứng minh AN là tiếp tuyến của (M) 

Do đó 
[image: image2388.wmf]AMHNAMNC
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2B. a) Sử dụng tính chất phân giác trong và phân 

giác ngoài tại 1 điểm ta có


[image: image2389.wmf]·
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[image: image2390.wmf]B,C,I,K
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 đường tròn tâm O đường kính IK

b) Chứng minh
[image: image2391.wmf]·
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từ đó chứng minh được 
[image: image2392.wmf]·
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Vậy AC là tiếp tuyến của (O)

c) Áp dụng Pytago vào tam giác vuông 

HAC 
[image: image2393.wmf]Þ

AH=16cm. Sử dụng hệ thức lượng

 trong tam giác vuông COA 
[image: image2394.wmf]Þ

OH=9cm,OC=15cm
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3A. a) Tương tự 1B

b) Chú ý 
[image: image2395.wmf]·
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 và kết hợp ý a)


[image: image2396.wmf]A,M,B,O,K

ÞÎ

 đường tròn đường kính OM

c) Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông 

OAM ( hoặc có thể chứng minh tam giác đồng 

Dạng)

d) Chứng minh OAHB là hình bình hành và 

chú ý  A,B thuộc (O;R)

suy ra OAHB là hình thoi 

e) Chứng minh 
[image: image2397.wmf]OHAB,OMAB
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 O,H,M thẳng hàng
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3B. a) Tương tự 3A


[image: image2398.wmf]A,P,M,O
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 đ tròn đường kính PO

b) Ta có 
[image: image2399.wmf]OPAM,BMAMBMOP
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c) chứng minh 
[image: image2400.wmf]AOPOBN
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 OP=BN

lại có BN
[image: image2401.wmf]P

OP do đó OPNB là hình bình hành

d) Ta có 
[image: image2402.wmf]ONPI,PMJO
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Chứng minh PAON hình chữ nhật 
[image: image2404.wmf]Þ

K trung điểm PO

Lại có 
[image: image2405.wmf]·
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Từ (1),(2) 
[image: image2406.wmf]Þ

J,I,K thẳng hàng
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4A. Kẻ 


[image: image2407.wmf]OMCD
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Là tiếp tuyến

b) AC+BD=CM+DM=CD
[image: image2408.wmf]³

 AB

Do đó min (AC+BD)=AB
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 là hình chữ nhật 


[image: image2410.wmf]Û
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c) AC.BD=MC.MD=
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d) Tương tự bài 1Bd 
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5. a) 
[image: image2414.wmf]ADE
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[image: image2658.jpg]


6. a) Áp dụng tính chất 2 tiếp tuyến tại A,B,C ta chứng minh được 
[image: image2416.wmf]bca
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b) 
[image: image2417.wmf]ABCAIBBICCIA
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Mà ID = IE = IF = r 
[image: image2418.wmf]ABC

S
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 = pr

c) Vì AM là phân giác của 
[image: image2419.wmf]·
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Áp dụng tính chất tỉ lệ thức thu được 
[image: image2420.wmf]ac
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              BÀI 7. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

1A. a) Chứng minh được 


[image: image2421.wmf]·
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b) Chứng minh 
[image: image2423.wmf]BADEAC

DDÞ
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AD.AE=AB.AC(đpcm)

c) Chứng minh tứ giác OIO’K là hình chữ nhật 

[image: image2660.jpg]


Đường tròn ngoại tiếp 
[image: image2424.wmf]OKO'

D

 chính là đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ,có đường kính là IK mà 
[image: image2425.wmf]IKBC
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 tại I

1B. a) Tương tự 1A


[image: image2426.wmf]·
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. Áp dụng hệ thức lượng trong tam 

giác vuông tính được MA =
[image: image2427.wmf]Rr


b) Chứng minh 
[image: image2428.wmf]BCOO'
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c) Chứng minh được 
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d) Tứ giác OBCO’ là hình thang vuông tại B vầ C có IM là đường trung bình 


[image: image2430.wmf]{
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2A. Gọi I là trung điểm AB. Chú ý 
[image: image2431.wmf]222
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Ta tính được AB=24cm

2B.a) Chú ý 
[image: image2432.wmf]·
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b) Vẽ 
[image: image2433.wmf]OPMA
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 và 
[image: image2434.wmf]O'QNA
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Chú ý hình thang vuông OPQO’ có EA

 là đường trung bình
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3A. Vẽ 
[image: image2435.wmf]OPCA
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;
[image: image2436.wmf]O'QAD
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 suy ra tứ 

giác OPQO’ là hình thang vuông tại P, Q

a) Kẻ 
[image: image2437.wmf]OP;O'QCD
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 do 
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và M là trung điểm của OO’ 
[image: image2439.wmf]Þ

 AP=AQ 


[image: image2440.wmf]Þ

AC=AD

b) i) Chú ý 
[image: image2441.wmf]EAF

D

 có AB, EG,FI là ba đường cao

ii) Sử dụng CD= 2PQ để  lập luận, ta có 

kết luận: CD lớn nhất khi 
[image: image2442.wmf]CDOO'

P

 

3B. a) Chỉ ra 
[image: image2443.wmf]OIOKIKOIOK
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 (1) và (k) 

luôn cắt nhau

b) Do OI=NK, OK=IM 
[image: image2444.wmf]Þ

OM=ON

Mặ khác OMCN là hình chữ nhật 
[image: image2445.wmf]Þ

OMCN là hình vuông

c) Gọi 
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  là 

Hình chữ nhật và BNMI là hình vuông
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d) Có OMCN là hình vuông cạnh a cố định 


[image: image2448.wmf]Þ

C cố định và AB luôn đi qua điểm C

4A. Ta có OD= OC. sin
[image: image2449.wmf]·
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bán kính của đường tròn nhỏ là 3 cm
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4B. Kẻ 
[image: image2451.wmf]OEAB;OFAC
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Đặt AC=a, AM=b, AN=c.
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Ta chứng minh được
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5A. a) 
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5B . 
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6. a) Chứng minh tứ giác AEIF là hình chữ 

nhật và K là trung điểm AI

b) Có IE.IO=
[image: image2456.wmf]2
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c) PK Là đường trung bình của 
[image: image2459.wmf]OAI
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  và là trung trực của EA

Ta có
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d) 
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Lớn nhất bằng a khi R=R’

7. a) Gọi I là trung điểm của AB, ta có: OI=OA-IA

b) Ta chứng minh được 


[image: image2462.wmf]ICBDOE
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8. a) (O) và (I) tiếp xúc trong với nhau

[image: image2669.jpg]


b) Tứ giác ADCE là hình thoi 

c) Có 
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[image: image2464.wmf]Þ

B,K,D thẳng hàng

d)
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9. a) Ta có AB = AE + BE = EM + EN

Và CD = FD + FC = NF + NE


[image: image2466.wmf]Þ

AB + CD = 2EF 
[image: image2467.wmf]Þ

AB = EF

b) Ta có EM = AB – EB = EF – EN = NF

                                     ÔN TẬP CHƯƠNG II

1A. a) HS tự làm

[image: image2671.jpg]


b) HS tự làm

c)
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d) Giả sử BI cắt AM tại N

Vì 
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1B. a) HS tự chứng minh

b) Ta có 
[image: image2470.wmf]·
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nếu IM=IA=IC

c) Sử dụng hệ thức lượng cho 
[image: image2471.wmf]D

AMB ta 

dùng Pytago cho tam giác AMB
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d) Kẻ 
[image: image2472.wmf]GDAC  (DOC) D 
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lại có 
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[image: image2474.wmf]G
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 thuộc đường tr òn đường kính

 OD cố định

2A. a) HS tự làm 

b) HS tự làm

c) Chú ý hình thang vuông OEFO’ và xét đường trung bình 

của hình thang này

d) Từ I kẻ đường thảng song song với EF cắt OE tại M , cắt O’F tại N

Đặt BH=2R; CH= 2R’
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Tương tự , 
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 có 
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2B. a) HS tự chứng minh

b) Chứng minh   KA .KO + HB.HO = 
[image: image2480.wmf]222
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Không đổi

c) Với giả thiết này thì 
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Dùng tính chất phân giác trong và ngoài của 
[image: image2483.wmf]·
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 được đpcm

d) Gọi giao điểm của CB và AD là I. Do 
[image: image2484.wmf]ACBD
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Gọi giao điểm của MI với CD là G , chứng minh tương tự trên ta được IM=IG. Vậy I là trung điểm của MG 
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I thuộc đường nối các trung điểm của đoạn vuông góc từ M xuống CD.
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3. a) Chứng minh 
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b) 
[image: image2487.wmf]MEFMAO 
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mà AO=OM 
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ME=EF

c) chứng minh F là trực tâm của 
[image: image2489.wmf]D

SAB, AI là 

đường cao, chứng minh A,I,F thẳng hàng.

d) FA.SM=
[image: image2490.wmf]2

2R

 

e) 
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[image: image2492.wmf]Þ

M ở chính giữa cung AC
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4. a) Tứ giác CMHN là hình chữ nhật 

b) Ta có 
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Vậy OC
[image: image2495.wmf]^
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c) Ta có 
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đi qua M và E (đpcm)

d) Ta có 
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Tương tự 
[image: image2498.wmf]2
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ngoài ra , 
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5. a)
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b) 
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[image: image2503.wmf]Þ

MN là tiếp tuyến của (O)

c) AM.BN=MI.IN=
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6. a) 
[image: image2506.wmf]D

 ABE cân vì BI vừa là đường cao vừa là đường phân giác 

b) Chứng minh K là trực tâm 
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c) Chứng minh
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[image: image2509.wmf]Þ

FA là tiếp tuyến (O)

d) C di chuyển trên (O) thì E di chuyển trên (B;BA)
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7. a) OH.OA=
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b) Chứng minh
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 8. a) Ta đã chứng minh được 
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b) Chú ý
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c) BH,AI,CK  cùng vuông góc với EF nên chúng song song 
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d) 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

                 Câu 1. A                                          Câu 4. C

                 Câu 2. A                                          Câu 5. C

                 Câu 3. A                                          Câu 6. C

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. a) Chứng minh được 
[image: image2525.wmf]ABDACD

D=D

 (c.g.c)


[image: image2526.wmf]Þ

Các tam giác vuông ABD,ACD có chung cạnh huyền AD


[image: image2527.wmf]Þ

B,C cùng thuộc đường tròn đường kính AD

b) Ta có HC= 4cm

Tính được AC=2
[image: image2528.wmf]5

 cm

Xét tam giác ACD vuông tại C có đường cao HC; 
[image: image2529.wmf]2

AC

 = AH.AD

Từ đó tính được AD=10cm

Bài 2. a) Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau chứng minh được OM là đường trung trực của AB, tức OM vuông góc AB. Áp đụng hệ thức lượng trong tam giác vuông OAM chứng minh được : OI. OM=
[image: image2530.wmf]22
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b) Chứng minh được 
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c) Để OAEB là hình thoi thì OA=EB. Khi đó, tam giác OAK đều, tức là 
[image: image2532.wmf]·
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 . Sử dụng tỉ số lượng giác của góc 
[image: image2533.wmf]·
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, tính được OM=2OA=2R

, tức là M cách O một khoảng 2R

d) Kết hợp ý a) và b) 
[image: image2534.wmf]2
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Mà độ dài OH không đổi nên độ dài OK không đổi 

Do đó, điểm K là điểm cố định mà AB luôn đi qua khi M thay đổi.






ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

                 Câu 1. C                                          Câu 4. D

                 Câu 2. A                                          Câu 5. A

                 Câu 3. B                                          Câu 6. C

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. a) Hai tam giác BEC và BDC vuông cùng có cạnh BC là huyền, vì vậy E,D cùng thuộc đường tròn đường kính BC, tức là điểm B,D,E,C cùng thuộc đường tròn đường kính BC.

b) Xét tam giác BEC vuông tại E có BC là cạnh huyền . do đó BC>CE. Chứng minh tương tự , suy ra BC>BD

Bài 2. a) Ta có 
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( do tam giác AOC cân tại O) 

Suy ra 
[image: image2536.wmf]·
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Khi đó 
[image: image2537.wmf]·

·

EACHAC
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 ( cùng lần lượt phụ với 
[image: image2538.wmf]·

ECA

 và 
[image: image2539.wmf]·

ACH

) . ta có đpcm

b) Chứng minh tương tự  suy ra BC là phân giác của 
[image: image2540.wmf]·

FBH


Từ đó, chứng minh được BC vuông góc HF (1) 

Tam giác ABC có trung tuyến OC=
[image: image2541.wmf]1

2

 AB. Suy ra tam giác ABC vuông tại C , tức là BC vuông góc với AC (2) 

Từ (1),(2) suy ra đpcm

c) Ta có : AE+BF =2OC=2R không đổi 

d) Ta có 
[image: image2542.wmf]2
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suy ra AE.BF lớn nhất =
[image: image2543.wmf]2
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 AE=BF=R

Điều này xẩy ra khi C là điểm chính giữa cung AB





ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I






     ĐỀ SỐ 1

Bài 1. a) Ta có 
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b) Ta có 
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Bài 2. Tìm được 
[image: image2546.wmf]24

A
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 và 
[image: image2547.wmf]6
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 với x>0, x
[image: image2548.wmf]4

¹

 ta tìm được 0<x<1

c) Ta có 
[image: image2549.wmf]2
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 Ư(2) từ đó tìm được x=1

Bài 3. Vì d đi qua A nên thay tọa độ của A vào phương trình của d ta tìm được m=1

HS tự vẽ d trong trường hợp m=1

[image: image2680.jpg]


b) Để 
[image: image2550.wmf]m42m2

(d)(d')m2

m11m0

-=-=

ìì

ÞÛÞ=

íí

+¹¹

îî

P

 

Bài 4. a) Tính được AH=
[image: image2551.wmf]5

. Từ đó suy ra AB= 2
[image: image2552.wmf]5


và OM=4,5cm

b) Với 
[image: image2553.wmf]D

 MAB cân tại MH là trung tuyến vừa là 

đường cao;

ta có  
[image: image2554.wmf]D

 MAO =
[image: image2555.wmf]D

 MBO


[image: image2556.wmf]MBOB
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[image: image2557.wmf]Þ

MB là tiếp tuyến của (O)

c) Dễ thấy 
[image: image2558.wmf]2
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 lượng trong tam giác vuông)

Chứng minh được
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d) Kẻ 
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Vì 
[image: image2561.wmf]HOA
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lớn nhất khi B là điểm chính giữa cung AD khi đó 

AM=OA =3

 Bài 5. ĐK; 
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Từ đó tìm được y=x

Thay y=x vào T ta được T=
[image: image2563.wmf]2
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Từ đó tìm được 
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ĐỀ SỐ 2

Bài 1. a) Ta có 
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b) 
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Bài 2. a) Tìm được  
[image: image2567.wmf]11
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b) Tìm được  
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c) 
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Vậy 
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Bài 3. a) HS Tự làm

b) Tìm được C(-2;-3) là tọa độ giao điểm của 
[image: image2571.wmf]1
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 và 
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c) Kẻ 
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Bài 4. a) A,H,O thẳng hàng vì AH,AO cùng vuông góc với BC

HS tự chứng minh A,B,C,O cùng thuộc đường tròn đường kính OA.

b) Ta có
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c) Ta có
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Mà 
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. Mặt khác AM là phân giác 
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Từ đó suy ra M là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC

d) Kẻ 
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 . Chứng minh 
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ACP cân tại A
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Bài 5. Áp dụng bất đẳng thức Cosi ta có;
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Vậy 
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